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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN NĂM 2025
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 18/TTr-SCT ngày 07 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025 (kèm theo) với một số nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu:
a) Phấn đấu đến 2020 mỗi xã có ít nhất 01 cửa hàng xăng dầu, bán kính phục vụ trung bình đạt từ 1,5-2km/cửa hàng xăng dầu, lượng xăng dầu bán ra bình quân mỗi cửa hàng đạt tối thiểu 4.000-5.000 lít/ngày.

b) Tốc độ phát triển sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 11,5-12%/năm giai đoạn 2011-2015 và 13-13,5%/năm giai đoạn 2016-2020. Tốc độ phát triển cả thời kỳ 2011-2020 đạt 12,3%/năm.

c) Số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tăng 14-15% trong giai đoạn 2011-2015 so với số lượng cửa hàng hiện có năm 2010 và tăng 15-16% trong giai đoạn 2016-2020 so với năm 2015.

2. Định hướng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025:
a) Phát triển mạng lưới xăng dầu theo địa bàn: Trong thời kỳ quy hoạch, ngoài việc điều chỉnh số lượng cửa hàng phát triển mới cần phải chú trọng đến việc mở rộng quy mô và điều chỉnh vị trí của các cửa hàng cho phù hợp với quá trình phát triển nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và yêu cầu của nhà đầu tư.
b) Định hướng phát triển các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu: Khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật kể cả doanh nghiệp nước ngoài khi Nhà nước cho phép.
c) Định hướng phát triển các loại hình cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng quy chuẩn về quy mô diện tích cũng như kiến trúc xây dựng, trang thiết bị. Phát triển các loại hình cửa hàng đa dạng về phương thức phục vụ; đa dạng về mặt hàng kinh doanh, thực hiện đúng quy định của Nhà nước về an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
Đến năm 2020, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải đạt tiêu chuẩn của từng loại cửa hàng theo quy định; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên các tuyến giao thông cần gắn với khu dân cư tập trung vừa phục vụ cho các phương tiện vận tải vừa phục vụ cho các nhu cầu dân sinh.

d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: Tạo lập mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể kinh doanh xăng dầu một cách thường xuyên để chủ động điều chỉnh chính sách quản lý, bao gồm cả việc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo lợi ích cho các chủ thể kinh doanh và lợi ích kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
3. Nguyên tắc quy hoạch

a) Các cửa hàng phát triển mới phải đúng quy hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.
b) Không bố trí cửa hàng xăng dầu ở những nơi đường cong, nơi giao nhau của đường giao thông, hành lang đường điện cao thế, đầu cầu, gần chợ, trường học, bệnh viện, nơi tập trung đông người, đường có độ dốc cao, địa hình nguy hiểm che khuất tầm nhìn, vi phạm đến an toàn giao thông.

c) Về thiết kế xây dựng và trang thiết bị theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:2011; QCVN 07: 2010/BXD quy chuẩn quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan đến xăng dầu.

d) Gắn quy hoạch các cửa hàng xăng dầu phục vụ các phương tiện đường thuỷ vào quy hoạch phát triển hệ thống bến thuỷ nội địa của ngành giao thông vận tải.
4. Định hướng phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn:.

a) Tiêu chí chọn địa điểm xây dựng cửa hàng:
- Địa điểm xây dựng: Không vi phạm vào các quy hoạch khác của Nhà nước. Không vi phạm hành lang an toàn đường giao thông theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Tuân thủ những quy định thuộc các văn bản sau: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530-2011 - Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế; QCVN 07: 2010/BXD-Chương 6: Hệ thống các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị.

- Khoảng cách các cửa hàng xăng dầu:

* Đối với tuyến quốc lộ: Từng bước điều chỉnh khoảng cách các cửa hàng xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
* Đối với các tuyến đường khác:
+ Đối với tuyến đường không có dải phân cách, đường gom trên các tuyến quốc lộ: Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu từ 02km trở lên.
+ Đối với tuyến đường có dải phân cách: Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu cùng một phía tối thiểu 02km.

- Tại các đường nông thôn không phát triển cửa hàng xăng dầu mới ở những khóm, ấp đã có cửa hàng xăng dầu.

- Việc lựa chọn quy mô cửa hàng phụ thuộc vào địa điểm cụ thể: Trên trục đường quốc lộ, cửa ngõ vào thành phố, khu công nghiệp tập trung, bến xe, bãi đỗ xe lớn có thể bố trí cửa hàng loại 1, 2; tại các khu đô thị mới có thể bố trí cửa hàng loại 2, 3; trên tuyến đường tỉnh, huyện, các xã vùng nông thôn chỉ nên xây dựng cửa hàng loại 3.

b) Định hướng quy hoạch số lượng cửa hàng xăng dầu trên toàn tỉnh:
Quy hoạch số lượng cửa hàng xăng dầu cần xây dựng căn cứ vào diện tích, dân số và dự báo nhu cầu để xác định số lượng cửa hàng cần có trên từng địa bàn xã, phường.

Quy hoạch mỗi xã phát triển tối thiểu 2-3 cửa hàng; mỗi cửa hàng phục vụ nhu cầu xăng dầu cho 4.000-5.000 người. Dự kiến số lượng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 khoảng 455 cửa hàng, do đó quy hoạch phát triển thêm khoảng 109 cửa hàng so với năm 2010; trong đó giai đoạn 2011-2015 xây dựng mới: 47 cửa hàng (tăng 12,7%), giai đoạn 2016-2020 xây dựng mới: 62 cửa hàng (tăng 16,4%).

5. Các giải pháp chủ yếu:
a) Về vốn và đất đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu do các chủ đầu tư tự huy động và bố trí sử dụng. Đất để xây dựng cửa hàng trên từng địa bàn sẽ do chủ đầu tư tự chuyển nhượng. Trường hợp có đất công, Nhà nước sẽ cho thuê hoặc thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

b) Về bố trí địa điểm, diện tích, khoảng cách xây dựng mới cửa hàng: Căn cứ số lượng quy hoạch đã phân bổ, Sở Công Thương chấp thuận đề nghị của thương nhân xin đầu tư. Không mở cửa hàng mới trong cùng một khóm, ấp với cửa hàng xăng dầu hiện hữu.
Trong thời gian 06 tháng kể từ khi cho phép đầu tư, thương nhân phải xây dựng và sau 09 tháng phải đưa cửa hàng vào sử dụng; quá thời gian quy định trên Sở Công Thương sẽ huỷ bỏ địa điểm quy hoạch.

Cho phép chủ đầu tư được co, giãn số đo mặt tiền và chiều sâu tối đa ±10% với tổng diện tích đất ít nhất là 3.500m2 đối với cửa hàng loại 1; 2.400m2 đối với cửa hàng hàng loại 2 và 1.200m2 đối với cửa hàng loại 3.

c) Về nâng cấp, di dời các cửa hàng:
- Cửa hàng xăng dầu ở đô thị (các phường thuộc thành phố và thị trấn các huyện): Những cửa hàng có tổng diện tích đất dưới 300m2 (không đảm bảo tiêu chuẩn quy định) cho phép tồn tại đến 31 tháng 12 năm 2015 nhưng phải đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; đồng thời phải tiến hành nâng cấp mở rộng diện tích cho đạt chuẩn.
Đối với cửa hàng có tổng diện tích đất từ 300m2 trở lên được tiếp tục kinh doanh. Các cửa hàng này phải xây dựng tường ngăn cháy có bậc chịu lửa theo quy định về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo về môi trường.
- Cửa hàng xăng dầu ngoài đô thị (trên QL57, 60 và các tuyến đường khác): Các cửa hàng có tổng diện tích chiếm đất tối thiểu từ 300m2 đến dưới 1000m2 (không đảm bảo tiêu chuẩn qui định) được tiếp tục kinh doanh, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và môi trường. Đồng thời phải từng bước mở rộng mặt bằng kinh doanh để đạt chuẩn theo quy chuẩn 07: 2010/BXD. Thời hạn đạt chuẩn về diện tích kết thúc vào năm 2015.
Các cửa hàng thuộc diện di dời: Đến 31 tháng 3 năm 2013 các cơ sở này phải kết thúc việc di dời. Sở Công Thương sẽ thông báo và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ cửa hàng thực hiện việc di dời.

d) Về công nghệ, môi trường và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy:
- Về công nghệ: Các cửa hàng xăng dầu phải đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ đảm bảo an toàn, thuận tiện trong kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của khách hàng; thiết bị phải đáp ứng yêu cầu kinh doanh, quản lý.

- Về môi trường: Nước thải nhiễm xăng dầu phải được xử lý đạt tiêu chuẩn: TCVN 5945-1995; khi nhập nhiên liệu, hơi xăng dầu được thoát ra theo hệ thống van thở cao từ 3,5-4m, đảm bảo an toàn trong quá trình giao nhận.
- Về an toàn phòng cháy chữa cháy: Tuân thủ theo quy định tại TCVN 4530: 2011; TCVN5684-1992; TCVN 2622-1995; có các biển báo về an toàn phòng cháy, chữa cháy như: Cấm lửa, cấm hút thuốc... phải đặt tại khu vực cửa hàng, bể chứa.

đ) Về cấp nước, điện và xây dựng:
- Về cấp nước: Các cửa hàng xăng dầu tại thành phố, thị trấn, khu công nghiệp... sử dụng hệ thống đường ống cấp nước chung dân cư; cửa hàng xăng dầu nằm xa khu dân cư và không có hệ thống cấp nước chung phải sử dụng nguồn nước từ các giếng nước ngầm; cửa hàng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cần có máy bơm hoặc tháp nước để cấp nước cho hệ thống chữa cháy.

- Về điện: Nguồn điện cung cấp cho các phụ tải của cửa hàng xăng dầu là lưới điện quốc gia; tất cả các cửa hàng đều phải có máy phát điện dự phòng.

- Về xây dựng:
+ Cửa hàng xăng dầu loại 1: Phải có đầy đủ các chức năng của một trạm dịch vụ xăng dầu tổng hợp: Khu vực nhà nghỉ, nhà ăn uống và bãi đỗ xe được bố trí liên hoàn với khu vực bán xăng dầu và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện tạo thành một tổ hợp các công trình dịch vụ thống nhất.

+ Cửa hàng xăng dầu loại 2: Chức năng của cửa hàng xăng dầu này là cung cấp các sản phẩm xăng dầu, hàng hoá nhu yếu phẩm và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện.

+ Cửa hàng xăng dầu loại 3: Chức năng của cửa hàng này là cung cấp các loại xăng, dầu và có thể kinh doanh chai khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG).

Điều 2. Các ngành, các địa phương phải căn cứ vào nội dung Quy hoạch này khi xây dựng phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong từng kỳ 5 năm và hàng năm nếu có liên quan đến phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu để đảm bảo tính thống nhất chung trong toàn tỉnh.
Điều 3. Giao Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt nội dung và triển khai, cụ thể hoá thực hiện Quy hoạch này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Anh Tuấn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1427988688.doc
MỞ ĐẦU 


1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025.


Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu có vị trí rất quan trọng đối với sản xuất, đời sống và an ninh quốc phòng. Việc cung ứng xăng dầu cho các nhu cầu trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 


Quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu được xây dựng năm 2003, đã thu được kết quả đáng kể, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tirnh. Tuy nhiên do quá trình vận động của nền kinh tế, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện tại đã bộc lộ nhiều bất cập cần phải bổ sung, điều chỉnh theo hướng phân bổ hợp lý nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và đời sống của xã hội.


Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế trên địa bàn tỉnh sẽ dẫn đến những thay đổi về quy mô và phân bố các ngành sản xuất, sự gia tăng của các phương tiện máy móc thiết bị cần sử dụng nhiên liệu làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu.


Sự gia tăng dân số, thu nhập và đời sống dân cư được cải thiện, quá trình đô thị hoá phát triển sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng các phương tiện cá nhân và do đó sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu.


Tất cả những vấn đề nêu trên đặt ra yêu cầu cần phải lập lại quy hoạch trên cơ sở kế thừa hệ thống cửa hàng hiện có đồng thời bổ sung những nhân tố mới nhằm góp phần ổn định mạng lưới cung ứng và thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


2. Mục tiêu quy hoạch: 

Trên cơ sở đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện tại, dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu và nhu cầu phát triển mới cửa hàng xăng dầu trong thời gian tới, tiến hành bố trí lại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


3. Những căn cứ để lập quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025:

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương ban hành quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu.

- Văn kiện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre - nhiệm kỳ 2010-2015. 


- Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bến Tre đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.


- Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế và các huyện, thị xã và thành phố  trong tỉnh đến năm 2020.

- Công văn số 27/UBND-KTN ngày 05/01/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt chủ trương và đề cương quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2025.

- Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch đường gom và đấu nối các đường giao thông công cộng vào các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.


- Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

- Quyết định 0794/QĐ BCT ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ.


- Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN: 07-2010/BXD Quy chuẩn quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Số liệu thống kê, điều tra, khảo sát về tình hình phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


- Các văn bản liên quan khác.


Tài liệu tham khảo.


Các tiêu chuẩn Việt Nam:


- TCVN-4530-1998: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế.


- TCVN 5684-1992; TCVN 6223:1996: An toàn cháy nổ các công trình xăng dầu.


- TCVN-5307-2002: Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ, yêu cầu thiết kế.


- TCVN-5684-1992: An toàn PCCC các công trình xăng dầu.


- TCVN-5937-1993: Về bảo vệ môi trường tại các trạm xăng dầu.


- TCVN 2622-1995 và TCVN 5684-1992. Tiêu chuẩn phòng cháy cho nhà và công trình.


- TCVN 4530-2011: Cửa hàng xăng dầu, yêu cầu thiết kế.

- Niên giám thống kê các năm 2006 đến 2010, Nhà xuất bản Thống kê; Niên giám Thống kê tỉnh Bến Tre 2006 đến 2010.


4. Đối tượng và phạm vi quy hoạch:

4.1. Đối tượng quy hoạch: Toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, tình hình cung ứng xăng dầu; các chủ thể kinh doanh xăng dầu và tình hình hoạt động của mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


4.2. Phạm vi quy hoạch: Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó chú trọng những nơi có nhu cầu tiêu dùng tập trung (các trung tâm huyện, thành phố, các trục đường giao thông chính, các khu kinh tế và các cụm dân cư tập trung...)        


Nội dung quy hoạch: Gồm 5 phần:


Phần thứ nhất: Tổng quan hiện trạng và phương hướng phát triển thương mại.


Phần thứ hai: Hiện trạng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn 2004-2010.


Phần thứ ba: Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.


Phần thứ tư: Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.


Phần thứ năm: Các giải pháp thực hiện quy hoạch.


PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG


PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI


1. Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre có tác động đến hoạt động kinh doanh xăng dầu: 


Trong những năm qua, nền kinh tế của Bến Tre đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2010, tổng sản phẩm (GDP) của tỉnh (giá so sánh) là 9.787,90 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 9,36%/năm,  tỷ trọng của các khu vực I, II, III lần lượt là 46,49%, 17,07 và 36,44%. Trong đó, khu vực I tăng trưởng bình quân là 3,99%/năm, khu vực II là 13,58%/năm và khu vực III là 16,40%/năm. Năm 2011 GDP toàn tỉnh đạt 10.643,4 tỷ đồng tăng 8,74% so với năm 2010.


Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2010 (giá so sánh) đạt 4.025,80 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 4,88%. Trong đó, ngành trồng trọt tăng trưởng 2,6%, ngành chăn nuôi 9,7% và ngành dịch vụ là 15,9%. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp vào năm 2010 là: Trồng trọt 58,98%, chăn  nuôi 28,28% và dịch vụ là 12,74%. GTSX nông nghiệp năm 2011 đạt 4.208,92 tỷ đồng tăng 2,79% so với năm 2010.


Giá trị sản xuất thuỷ sản năm 2010 (giá so sánh) là 4.334,60 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 13,87%. Trong đó, lĩnh vực khai thác tăng trưởng 11,13%, nuôi trồng 15,35% và dịch vụ thuỷ sản là 18,82%. Cơ cấu sản xuất thuỷ sản là khai thác 30,97%, nuôi trồng là 67,57% và dịch vụ thuỷ sản là 1,47%. Diện tích mặt nước nuôi cá năm 2010 là 4.083ha và nuôi tôm là 33.231ha.


Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 (giá so sánh) là 4.740,36 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 12,79%. Trong đó, công nghiệp chế biến chiếm 92,94%, tăng trưởng bình quân 12,46%/năm.


Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2010 (giá so sánh) là 1.667,64 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 13,70%/năm.


Dịch vụ là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong 3 khu vực. Dịch vụ ngày càng phát triển quy mô và nhịp độ tăng trưởng đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP toàn tỉnh tăng nhanh từ 20,51% năm 2000 lên 25,66% năm 2005 và đạt 35,61% vào năm 2010. Ngành thương mại giữ vị trí quan trọng trong khu vực dịch vụ.


2. Quy mô và tốc độ phát triển ngành thương mại:

Năm 2005, giá trị tăng thêm của ngành thương mại là 557 tỷ đồng (giá so sánh), tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2005 là 9,3%, chiếm tỷ trọng 34% của khu vực dịch vụ và 8,8% GDP toàn tỉnh. Năm 2010 thực hiện 1.067,9 tỷ đồng (giá so sánh) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 13,90%, chiếm tỷ trọng 30% của khu vực dịch vụ và 10,91% GDP toàn tỉnh. 


Trong những năm qua ngành thương mại đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của khu vực dịch vụ cũng như tăng trưởng GDP chung của tỉnh. Đặc biệt, tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP toàn tỉnh tăng khá nhanh từ 20,51% năm 2000 lên 25,66% năm 2005 và 35,61% vào năm 2010. Dịch vụ là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong 3 khu vực kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực dịch vụ trong giai đoạn 2001-2005 là 15%/năm và 2006-2010 là 16,8%. Khu vực dịch vụ ngày càng phát triển với quy mô tăng dần góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch mạnh theo hướng giảm dần khu vực nông lâm thuỷ sản, tăng dần khu vực công nghiệp và tăng nhanh khu vực dịch vụ.


3. Tình hình phát triển các doanh nghiệp thương mại và vai trò của thương nhân trên thị trường:

Năm 2005, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của Bến Tre là 1.045 trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của đồng bằng sông Cửu Long là 15.325 và cả nước là 112.950 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp của Bến Tre chiếm tỷ trọng 6,82% số doanh nghiệp của ĐBSCL và 0,93% so cả nước.


Năm 2010, tổng số doanh nghiệp của Bến Tre là 1.561 doanh nghiệp, so với năm 2000 tăng 49,9% và chiếm tỷ trọng 7,28% so tổng số doanh nghiệp ĐBSCL và 0,75% so cả nước. Tốc độ phát triển doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh nhanh hơn tốc độ phát triển doanh nghiệp của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long nhưng chậm hơn tốc độ phát triển của doanh nghiệp cả nước.


- Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.


Theo số liệu thống kê của tỉnh, năm 2010 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp thương mại năm 2010 là 2.915,61 tỷ đồng, tăng 4,9 lần so với năm 2005. Vốn hoạt động của ngành thương mại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong tổng vốn sản xuất kinh doanh của tỉnh. Năm 2005, vốn kinh doanh của ngành thương mại chỉ chiếm 17,78% tổng vốn sản xuất kinh doanh của tỉnh; đến 2010 đã tăng lên 27,19%.


Về cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh năm 2010 theo thành phần kinh tế: Doanh nghiệp nhà nước chiếm 22,27%; doanh nghiệp ngoài nhà nước: 69,54%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 8,18%. Theo loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chiếm 24,55%, doanh nghiệp tư nhân chiếm 23,63% và Công ty TNHH chiếm 19,62%.


Số cơ sở kinh doanh cá thể trong lĩnh vực thương mại năm 2010 là 46.066 cơ sở, năm 2011 tăng lên 47.621 trong tổng số 68.115 cơ sở kinh tế cá thể toàn tỉnh.

Tổng số lao động thương mại năm 2010 là 80.952 người, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,1%/năm giai đoạn 2006-2010 và đạt bình quân 64 người phục vụ cho 1.000 dân. Lao động bình quân trong một doanh nghiệp thương mại là 7 lao động trong khi bình quân chung của một doanh nghiệp trong tỉnh là 24 lao động.


Nhìn chung, trong những năm vừa qua hệ thống thương mại trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có bước phát triển đáng kể về phạm vi, không gian và quy mô hoạt động cũng như sự phong phú, đa dạng về loại hình tổ chức kinh doanh.


4. Tình hình lưu thông hàng hoá:

a) Tình hình lưu chuyển bán lẻ và kinh doanh dịch vụ: Năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ là 15.547,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 23,28%/năm. Năm 2011 đạt 18.603,1 tỷ đồng tăng 19,6% so với năm 2010.


Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh năm 2010 đạt xấp xỉ 12 triệu đồng/người; mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ bình quân đầu người năm 2010 gấp 2,77 lần so với năm 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 23,28%/năm.


Tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ  bình quân đầu người với nhịp độ khá nhanh, liên tục và trong thời gian dài đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng; mặt khác thu nhập bình quân đầu người tăng đã tác động làm tăng nhu cầu có khả năng thanh toán thể hiện mức sống dân cư không ngừng được nâng lên.


- Cơ cấu bán lẻ hàng hoá xã hội và doanh thu dịch vụ của tỉnh: Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của khối doanh nghiệp có vốn nhà nước giảm còn 6,71% vào năm 2010, doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển mạnh cả về số lượng doanh nghiệp và doanh thu bán hàng. Số cơ sở kinh doanh cá thể đông đảo đã hình thành nên mạng lưới bán lẻ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, đưa hàng hoá đến tận các vùng kinh tế còn khó khăn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và đời sống của các tầng lớp dân cư trong tỉnh. 


Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của thương mại ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 93,28% vào năm 2010. Hoạt động thương mại của thành phần kinh tế ngoài nhà nước ngày càng chiếm tỷ trọng cao và khẳng định vị thế tuyệt đối trên lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh dịch vụ.


b) Tình hình xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá thực hiện 10 năm (2001-2010) là 1.252,33 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 23%/năm, trong đó, giai đoạn 2001-2005 tăng trưởng bình quân là 24%/năm và giai đoạn 2006-2010 là 22,66%/năm.

Mặt hàng xuất khẩu: Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm hàng thuỷ sản, sản phẩm dừa, gạo, hàng may mặc và thủ công mỹ nghệ.


Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá giai đoạn 2001-2010 đạt 353,25 triệu USD, tăng trưởng bình quân 22%/năm. Năm 2011 kim ngạch nhập khẩu đạt 367,874 triệu USD tăng 39,3% so với năm 2010.


Hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu, phụ liệu và máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất.


Nhìn chung, trong 10 năm qua hoạt động xuất nhập khẩu của Bến Tre đã phát triển liên tục với tốc độ khá cao, đặc biệt là giai đoạn 2006 -2010.

Kim ngạch và cơ cấu xuất nhập khẩu


Đơn vị tính: Triệu USD


		Chỉ tiêu

		2000

		2005

		2010

		Tốc độ tăng bình quân (%/năm)



		

		

		

		

		2001-2005

		2006-2010



		+ Tổng kim ngạch XK

		32,505

		95,085

		264,014

		23,9%

		22,66%



		- Xuất khẩu trực tiếp

		27,425

		79,020

		249,503

		23,6%

		25,85%



		- Xuất khẩu uỷ thác

		5,080

		16,065

		14,511

		25,9%

		-2%



		+ Kim ngạch nhập khẩu

		12,123

		22,642

		88,171

		13,3%

		31,2%





Nguồn : Niên giám thống kê tỉnh Bến Tre 2001-2010


5. Tình hình phát triển mạng lưới phân phối hàng hoá trên địa bàn:

Mạng lưới phân phối hàng hoá của tỉnh hiện nay chủ yếu tập trung vào các loại hình: Trung tâm thưong mại, siêu thị, mạng lưới chợ truyền thống và mạng lưới cửa hàng bán lẻ của các thành phần kinh tế.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang có một trung tâm thương mại có diện tích kinh doanh 4.000m2, với trên 300 hộ kinh doanh với các mặt hàng có giá trị trung bình như kim khí điện máy, mỹ phẩm, hàng may mặc, đồ gia dụng, thực phẩm công nghệ … vừa tổ chức bán lẻ vừa bán buôn phát luồng đi các chợ trong tỉnh. Tuy nhiên trung tâm chưa đạt theo tiêu chuẩn quy định.


Siêu thị Coop-mart Bến Tre có diện tích 20.000m2, vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng. Siêu thị sách được xây dựng ở trung tâm thành phố Bến Tre đã đi vào họat động từ năm 2008. Các Trung tâm thương mại huyện Ba Tri, Bình Đại đang được triển khai. Đây là tiền đề cho việc phát triển loại hình thương mại hiện đại trong tương lai.


Năm 2010, toàn tỉnh có 170 chợ truyền thống có tổng diện tích là 3231.313,4m2 với 11.120 quầy, sạp bán hàng. Trong đó có 3 chợ hạng 1, 11 chợ hạng 2 và 136 chợ hạng 3 đã xây dựng được 79 chợ kiên cố, 47 chợ bán kiên cố; bình quân mỗi xã có 1 chợ.


Nhìn chung, hệ thống chợ của tỉnh Bến Tre không ngừng phát triển về số lượng, cơ sở vật chất kỹ thuật, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại. Chủ trương xã hội hoá đầu tư đã tạo điều kiện cho ngành thương mại huy động được vốn đầu tư của kinh tế tư nhân vào đầu tư phát triển chợ; nhiều chợ đã được xây dựng và hoạt động có hiệu quả. Các địa phương có sự tập trung cao thực hiện theo đúng chủ trương xã hội hoá trong xây dựng chợ, sử dụng nguồn thu từ chợ để phát triển chợ, đều đạt được những kết quả đáng khích lệ.


Mạng lưới cửa hàng bán lẻ không ngừng phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng phục vụ. Ở thành phố, thị trấn các cửa hàng có quy mô tương đối khá, cơ sở vật chất khang trang, hàng hoá phong phú da dạng; có nhiều cửa hàng chuyên doanh. Ở vùng nông thôn, vùng sâu, các phương thức kinh doanh: Bán hàng đại lý, uỷ thác, bán hàng lưu động, giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại cũng đang phát triển… đáp ứng được nhu cầu của sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ngày càng chú trọng nhiều hơn đến việc phát triển kênh tiêu thụ riêng thông qua các nhà phân phối lớn, các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh độc lập đang có xu hướng phát triển theo hướng phân khúc thị trường và địa bàn hoạt động. Cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tự chọn đang từng bước hình thành và phát triển với quy mô nhỏ làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ và lâu dài trong giai đoạn sau.  


Nhìn chung trong các năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre ổn định và không ngừng phát triển. Các ngành kinh tế quan trọng như nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều có sự tăng trưởng bình quân khá. Hệ thống giao thông phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển lưu thông hàng hoá góp phần đắc lực trong việc cung ứng nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho sản xuất và cung cấp nhu yếu phẩm cho đời sống sinh hoạt của dân cư. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cả về quy mô, chất lượng đã góp phần làm cho khối lượng hàng hoá vận chuyển của tỉnh trong 5 năm 2006-2010 tăng trưởng với nhịp độ khá cao (9,38%/năm). Khối lượng hành khách luân chuyển cũng tăng bình quân 7.32%/năm; đặc biệt khối lượng hàng hoá lưu chuyển tăng trưởng bình quân 10,16%/năm. Mặt khác, thu nhập bình quân đầu người tăng khá đã góp phần cải thiện cuộc sống dân cư làm cho mức tiêu thụ xăng dầu cho phương tiện giao thông cá nhân tăng cao.


Các nhân tố trên đây đã tác động thúc đẩy sự phát triển ngày càng mạnh mẽ  hoạt động kinh doanh xăng dầu.

PHẦN THỨ HAI

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2004-2010

A. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

I. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

1. Các yếu tố tự nhiên:

Bến Tre thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên 2.360,6km2, chiếm 5,8% diện tích đồng bằng sông Cửu Long; Bến Tre có hệ thống giao thông đường thuỷ thuận lợi với hệ thống 4 sông chính chảy ra biển Đông và hệ thống kênh rạch chằng chịt phủ khắp 3 dãy cù lao, là các trục giao thông đối ngoại quan trọng gắn kết nền kinh tế tỉnh Bến Tre với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


Các trục đường bộ quan trọng (quốc lộ 60, quốc lộ 57, đường tỉnh 883, đường tỉnh 885, đường tỉnh 887) đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bến Tre mở rộng giao thương với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Các nguồn tài nguyên chủ yếu và quan trọng của Bến Tre là tài nguyên đất nông nghiệp và tài nguyên biển. Diện tích đất giồng cát chiếm 6,8% diện tích đất tự nhiên, phù hợp với trồng rau, màu và một số cây ăn trái, diện tích đất phù sa ngọt chiếm 34% tập trung ở các vùng nước ngọt như Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, có độ phì tương đối cao thích hợp canh tác lúa, rau màu, cây lâu năm và cây ăn trái. Đất phù sa nhiễm mặn có diện tích chiếm đến 50% phân bố tập trung ở các huyện ven biển như Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại thích hợp trồng lúa, dừa, mía, cây ăn trái, trồng rừng và nuôi trồng thuỷ sản.

Tài nguyên biển tiềm năng khá phong phú với các loại tôm, cá, cua, nghêu, sò huyết…

Như vậy, tiềm năng phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên của Bến Tre tập trung vào các ngành kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản và các ngành chế biến sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản. Nếu được đầu tư đúng mức thì Bến Tre có thể phát triển mạnh du lịch. Đây là những yếu tố quan trọng để tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ và tiêu dùng hàng hoá góp phần kích thích thương mại phát triển.

2. Các yếu tố xã hội:

Dân số, lao động: Dân số của tỉnh năm 2000 là 1.297.875 người; năm 2005 là 1.273.184 giai đoạn 2001-2005 giảm trung bình 0,38%/năm; năm 2010 là 1.256.707 người giảm trung bình giai đoạn 2006-2010 là 0,26 %/năm. Cơ cấu dân số đô thị - nông thôn thay đổi theo hướng dân số đô thị tăng từ 8,5% năm 2000 lên 9,3% năm 2005 và 10,0% năm 2010. Tốc độ tăng dân số đô thị giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 1,5%/năm và 1,2%/năm giai đoạn 2006-2010, ngược lại dân số nông thôn giảm 0,39%/năm giai đoạn 2001-2005 và 0,26%/năm giai đoạn 2006-2010. Nhìn chung tốc độ đô thị hoá trên địa bàn tỉnh diễn ra chậm; tỷ lệ đô thị hoá còn rất thấp. Dân số giảm một mặt do kế hoạch hoá gia đình mặt khác do một bộ phận lao động trẻ di chuyển đến các địa phương khác tìm việc làm và sinh sống.


Cơ cấu lao động của tỉnh có sự giảm mạnh khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, tăng dần khu vực công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ. Tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm từ 82,46% năm 2000 xuống 74,29% năm 2005 và còn 56,49% năm 2010; tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 6,02% năm 2000 lên 10,33% năm 2005 và 17,59% năm 2010; tỷ trọng lao động khu vực thương mại, dịch vụ từ 5,39% năm 2000 lên 8,05% năm 2005 và 15,49% năm 2010; tỷ trọng lao động khu vực dịch vụ kho bãi, vận tải, tài chính vv… có tỷ trọng tăng từ 6,12% năm 2000 lên 7,32% năm 2005 và 10,42% năm 2010.


Thực trạng trên cho thấy lao động có xu hướng tăng phục vụ cho ngành công nghiệp xây dựng, thương mại và dịch vụ ở đô thị.


- Phát triển đô thị, giao thông.


- Đô thị trên địa bàn tỉnh bao gồm: Thành phố Bến Tre và 8 thị trấn huyện lỵ, chiếm 7.610ha, dân số 125.856 người, mật độ dân số đô thị vào loại thấp 1.654 người/km2. Thành phố Bến Tre có mật độ dân số cao nhất toàn tỉnh, là khu vực đô thị phát triển nhanh và có kết cấu hạ tầng khá hơn các khu đô thị khác trong tỉnh.


Nhìn chung kết cấu hạ tầng đô thị tại các thị trấn còn yếu kém, nhất là hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước và xử lý rác thải, hệ thống chợ và các điểm thương mại dịch vụ; các công trình dân dụng chưa phát triển, nhà ở cho dân cư tuy đã được cải thiện nhưng nhìn chung còn chật hẹp.


- Về giao thông vận tải, Bến Tre có 5.794km đường bộ; trong đó có 2 tuyến quốc lộ là: QL.60 và QL.57 có chiều dài 136km; đường tỉnh có 6 tuyến (ĐT.882, ĐT.883, ĐT.884, ĐT.885, ĐT.886, ĐT.887) dài 169,3km; 33 tuyến đường huyện có chiều dài tổng cộng 452,9km; Hệ thống đường đô thị khoảng 112,9km; đường nông thôn: 4.923km.


Mạng lưới đường bộ phân bố đều khắp các địa phương trong tỉnh. Trên các tuyến giao thông đường bộ có 2.873 cây cầu đã góp phần làm cho giao thông đường bộ thông suốt và thuận tiện.


Về đường thuỷ, tổng chiều dài các tuyến sông của tỉnh vào khoảng 4.600km, trong đó sông cho tàu 1.000-2.000 tấn đi lại được có 168,7km; sông cho tàu 100-600 tấn có khoảng 62,06km; trên 4.000 kênh rạch lớn nhỏ cho ghe thuyền từ 10-20 tấn. Trên địa bàn tỉnh có 6 tuyến kênh, sông do Trung ương quản lý với tổng chiều dài 282,6km.


Tuy có nhiều sông rạch nhưng vận tải đường thủy của tỉnh mới chỉ khai thác dưới dạng tự nhiên, chưa chủ động nạo vét luồng lạch…

Bến Tre có cảng sông Giao Long (Châu Thành) đang xây dựng với năng lực hàng hoá qua cảng năm 2010 đạt 191.500 tấn/năm, đến năm 2020 dự kiến đạt 255.155 tấn/năm; Cảng Bình Thắng (Bình Đại, công suất 21.600 tấn/năm), Cảng Ba Tri (Ba Tri 16.000 tấn/năm) Cảng cá An Nhơn (Thạnh Phú, đang được xây dựng với công suất 8.000 tấn/năm). 


3. Các yếu tố kinh tế:

Trong những năm qua, nền kinh tế tỉnh có những chuyển biến tích cực. Năm 2010, tổng sản phẩm của tỉnh (giá so sánh) là 9.787,90 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 9,36%/năm. Trong đó, khu vực I tăng trưởng bình quân là 3,99%/năm, khu vực II là 13,58%/năm và khu vực III là 16,40%/năm. Năm 2011 GDP toàn tỉnh đạt 10.643,4 tỷ đồng tăng 8,74% so với năm 2010.


Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2010 (giá so sánh) là 4.090,86 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 4,87%. Trong đó, ngành trồng trọt tăng trưởng 2,6%, ngành chăn nuôi 9,7%. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp vào năm 2010 là: trồng trọt 58,98%, chăn  nuôi 28,28% và dịch vụ là 12,74%.


Giá trị sản xuất thủy sản năm 2010 (giá so sánh) là 4.486,88 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 14,66%. Trong đó, lĩnh vực khai thác tăng trưởng 12,25%, nuôi trồng 15,98% và dịch vụ thuỷ sản là 19,18%. Cơ cấu sản xuất thuỷ sản bao gồm: Khai thác 30,97%, nuôi trồng là 67,57% và dịch vụ thuỷ sản là 1,46%. 


Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 (giá so sánh) là 4.932,91 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 14%/năm. Trong đó, công nghiệp chế biến chiếm 94%, tăng trưởng bình quân 13%/năm.


Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2010 (giá so sánh) là 1.731,51 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 2006-2010 là 14,55%/năm.


Dịch vụ là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong 3 khu vực. Dịch vụ ngày càng phát triển quy mô và nhịp độ tăng trưởng đã góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP toàn tỉnh tăng nhanh từ 20% năm 2000 lên 26% năm 2005 và 35% vào năm 2010. Ngành thương mại giữ vị trí quan trọng trong khu vực dịch vụ.


Năm 2010 GDP ngành thương mại thực hiện 1.067,9 tỷ đồng (giá so sánh) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 13,90%, chiếm tỷ trọng 30% của khu vực dịch vụ và 10,91% GDP toàn tỉnh. Nhìn lại giai đoạn 2001-2005, giá trị tăng thêm của ngành thương  mại chỉ chiếm 27% khu vực III và 9% GDP của tỉnh, tăng trưởng bình quân 2001-2005 chỉ đạt 9%. Điều này cho thấy tốc độ phát triển và quy mô không ngừng tăng lên của ngành thương mại đã góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và phát triển, các ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ đều có mức tăng trưởng bình quân khá; các yếu tố đầu vào, đầu ra không ngừng tăng lên sẽ tác động trực tiếp đến việc tăng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu.


II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH XĂNG DẦU

1. Về tình hình phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu:

Tại thời điểm 31/12/2010 trên địa bàn tỉnh có 346 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động được phân bố trên địa bàn 127 xã phường, huyện, thị; bình quân mỗi xã có 2,7 cửa hàng xăng dầu; đơn vị có số cửa hàng nhiều nhất là thị trấn Ba Tri và xã Bình Thắng, huyện Bình Đại mỗi đơn vị có 10 cửa hàng xăng dầu. Tuy vậy trên địa bàn tỉnh vẫn còn 36 xã phường chưa có cửa hàng xăng dầu; riêng thành phố Bến Tre còn 2 phường (Phường 3 và 4) chưa có cửa hàng xăng dầu.


Tình hình phân bố cửa hàng xăng dầu:


Hiện tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu được phát triển chủ yếu trên các tuyến giao thông đường bộ; cụ thể:


- Quốc lộ 57 có chiều dài 95,4km có 45 cửa hàng xăng dầu bình quân 2,1km/1 cửa hàng xăng dầu.


- Quốc lộ 60: có chiều dài 38,73km có 26 cửa hàng; bình quân 1,49km có 1 cửa hàng xăng dầu.


- Đường tỉnh 882 dài 9,9km có 6 cửa hàng, bình quân 1,65km có 1 cửa hàng xăng dầu


- Đường tỉnh 883 dài 58,3km có 33 cửa hàng, bình quân 1,76km có 1 cửa hàng xăng dầu


- Đường tỉnh 884 dài 27,7km có 15 cửa hàng, bình quân 1,85km có 1 cửa hàng xăng dầu


- Đường tỉnh 885 dài 43,3km có 26 cửa hàng, bình quân 1,67km có 1 cửa hàng xăng dầu


- Đường tỉnh 886 dài 8,1km có 4 cửa hàng, bình quân 2,05km có 1 cửa hàng xăng dầu


- Đường tỉnh 887 dài 21,88km có 9 cửa hàng, bình quân 2,4km có 1 cửa hàng xăng dầu.


* Tính bình quân trên quốc lộ: Cứ 1,9km có 1 cửa hàng xăng dầu; đường tỉnh 1,75km/1 cửa hàng xăng dầu.


* Trên các tuyến đường nội ô thành phố, thị trấn có 46 cửa hàng.

* Trên các tuyến đường nông thôn ngoài các trục đường nêu trên có 132 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


Nhìn chung, các cửa hàng xăng dầu phân bổ không đều giữa các khu vực, tuyến đường. Trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội thị số cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động có mật độ quá dày. Tại các đường huyện, đường xã khoảng cách giữa các cửa hàng khá xa.


2. Tình hình phát triển các chủ thể kinh doanh xăng dầu.

Tính đến tháng 31/12/2010 trên địa bàn tỉnh có 03 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trong đó công ty xăng dầu Bến Tre là doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có 59 cửa hàng trực thuộc và 105 cửa hàng đại lý chiếm thị phần khoảng 47,4%. Ngoài ra còn có Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương và Công ty cổ phần MeKong là những tổng đại lý đang kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


Như vậy trong hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện tại thành phần kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng đa số (52,6%).   


3. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng. 


Tổng khối lượng bán lẻ xăng dầu thực hiện trên địa bàn tỉnh qua các năm như sau: 2005: 169.357m3, năm 2006: 199.244m3, năm 2008: 238.045m3, năm 2010: 281.245m3. Trên địa bàn tỉnh nhu cầu xăng dầu phục vụ chủ yếu cho giao thông vận tải (cả vận tải hàng hoá và vận chuyển hành khách, phương tiện cá nhân và khai thác thuỷ sản); nhu cầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chiếm tỷ trọng thấp.


Sản lượng xăng dầu tiêu thụ 2006-2010


Đơn vị tính: m3

		Diễn giải

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		TĐPT


%/năm



		Xăng 

		79.313

		93.310

		100.333

		110.481

		116.175

		121.712

		  8,94



		Dầu DO

		85.544

		100.640

		108.215

		120.239

		130.694

		149.059

		11,74



		Các loại khác

		4.499

		5.293

		5.692

		7.324

		8.874

		10.472

		18,40



		Tổng cộng

		169.357

		199.244

		214.241

		238.045

		255.745

		281.245

		10,67





Nguồn: Sở Công Thương Bến Tre


- Tình hình tăng trưởng nhu cầu: Tốc độ tăng trưởng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 bình quân khoảng 10,67%/năm. Năm 2010 bình quân trong toàn tỉnh mỗi người tiêu thụ khoảng 223,7 lít xăng dầu, mức tiêu thụ bình quân vào loại trung bình so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.


- Tốc độ phát triển mạng lưới: Trong những năm qua hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã không ngừng phát triển mở rộng trên địa bàn. Năm 2003, toàn tỉnh có 168 cửa hàng, năm 2010 có 346 cửa hàng; trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh tăng thêm 25 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; tốc độ phát triển bình quân trong 7 năm qua là 10,87%/năm. Số lượng cửa hàng phát triển mới tập trung trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các đô thị; vùng sâu, xa chậm phát triển.


4. Cơ cấu tiêu dùng xăng dầu:

Trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự gia tăng dân số và đời sống dân cư dần dần được nâng cao, quá trình đô thị hoá đã tác động đến cơ cấu tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2006 -2010, theo số liệu điều tra Sở Công Thương và báo cáo của các đơn vị kinh doanh xăng dầu năm 2010 như sau:


+ Xăng các loại chiếm tỷ trọng: 43,2%.


+ Dầu các loại chiếm tỷ trọng:  53%.


+ Các loại khác: 3,8%


Cơ cấu tiêu dùng phân theo các ngành kinh tế như sau:


+ Giao thông vận tải chiếm: 48,6 %


+ Phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm:  37,6 %.


+ Sản xuất công nghiệp và các nhu cầu khác: 13,8 %.


Như vậy trên địa bàn Bến Tre nhu cầu xăng dầu được tiêu thụ chủ yếu phục vụ cho ngành giao thông vận tải (48,6%) và ngành nông, lâm nghiệp (37,6%) trong cơ cấu tiêu dùng.


5. Phương thức kinh doanh:

- Kinh doanh bán buôn: Có 3 tổng đại lý đặt trụ sở tại tỉnh Bến Tre là Công ty Xăng dầu Bến Tre, Công ty TNHH Xăng dầu Hoàng Phương và Công ty Cổ phần dầu khí Mekong. Tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của tỉnh Bến Tre đều nằm trong hệ thống các tổng đại lý. Hệ thống đại lý của Công ty Xăng dầu Bến Tre đã xác lập được vai trò chi phối của DNNN trong kinh doanh xăng dầu.


- Kinh doanh bán lẻ: Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nhiệm vụ bán lẻ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội. Các mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu phổ biến là xăng các loại, dầu DO, KO, mazut. Một số cửa hàng xăng dầu kết hợp kinh doanh chai khí dầu mỏ hoá lỏng. Rất ít cửa hàng xăng dầu kinh doanh các dịch vụ khác.


Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung ứng (bán sỉ) cho các hộ tiêu thụ có nhu cầu lớn như: Sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, đánh bắt  thuỷ sản.


6. Tình hình phát triển và xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu mới theo quy hoạch.


Theo quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu năm 2004 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đến năm 2010, dự kiến xây dựng mới 188 cửa hàng xăng dầu. Trong quá trình thực hiện quy hoạch tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 trên địa bàn tỉnh đã phát triển thêm được 178 cửa hàng xăng dầu, như vậy số lượng cửa hàng mới xây dựng đạt 94,68% kế hoạch. Nếu tính tổng số cửa hàng có đến 31/12/2010 so với tổng số cửa hàng dự kiến theo quy hoạch đến 31/12/2010 thì đạt 97,19% (346/356).


7. Thực trạng phát triển cơ sở vật chất, thiết bị cửa hàng xăng dầu:

Hầu hết các cửa hàng đang kinh doanh xăng dầu được xây dựng kiên cố đảm bảo các điều kiện về kết cấu công trình đạt yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530: 1998, về vị trí mặt bằng xây dựng cửa hàng, khoảng cách an toàn từ trụ bơm và cụm bể chứa tới ranh giới của công trình ngoài khu vực cửa hàng, khoảng cách các hạng mục xây dựng trong cửa hàng, yêu cầu kiến trúc - kết cấu, vật liệu xây dựng, đảm bảo yêu cầu về PCCC, lắp đặt bồn chứa, đường ống công nghệ, hệ thống điện và trang thiết bị chữa cháy tại cửa hàng.


Tuy vậy, còn nhiều cửa hàng xăng dầu chưa hoàn thiện việc xây dựng hệ thống xử lý môi trường về nước thải nhiễm bẩn xăng dầu theo quy định.


Tổng diện tích mặt bằng của hệ thống cửa hàng xăng dầu là 89.808m2 bình quân 259m2/cửa hàng; trong đó thành phố Bến Tre có diện tích bình quân/1 cửa hàng lớn nhất: 399m2/cửa hàng; huyện có diện tích bình quân/cửa hàng nhỏ nhất (Giồng Trôm): 189m2/cửa hàng. Còn nhiều cửa hàng tuy đạt diện tích cửa hàng loại 3 theo Quyết định số 3023/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh nhưng lại chưa đạt chuẩn diện tích theo Quy chuẩn 07/BXD ngày của Bộ Xây dựng.


Toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện có 1.106 trụ bơm, bình quân 3,2 trụ bơm/cửa hàng. Hầu hết đều là trụ bơm điện tử. Số trụ bơm điện tử nhiều nhất tại 1 cửa hàng là 8 trụ bơm. Một số cửa hàng ở vùng nông thôn còn sử dụng trụ bơm cơ nhưng không nhiều.


Số lượng bồn chứa 974 bồn; với sức chứa: 5.214m3.


- Số cửa hàng có dung tích từ 61m3  trở lên là: 34 cửa hàng.


- Số cửa hàng có dung tích từ 16-60m3 là: 254 cửa hàng.


- Số cửa hàng có dung tích dưới 16m3 là: 58 cửa hàng.

* Khả năng dự trữ xăng dầu: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 4 kho xăng dầu với tổng sức chứa 7.850m3; trong đó công ty xăng dầu có 2 kho với tổng dung tích 5.650m3. Tổng sức chứa của các phương tiện dự trữ trong hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh kể cả kho và cửa hàng vào khoảng 13.604m3; với sản lượng tiêu thụ như hiện nay thì lực lượng hàng hoá dự trữ đủ khả năng cung cấp xăng dầu cho các nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong 16 ngày liên tục mà không cần nhập hàng. Như vậy, có thể khẳng định hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đủ khả năng đáp ứng nhu cầu bình thường cho các đối tượng tiêu dùng.


8. Tình hình thực hiện các điều kiện về an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

8.1. Về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy:


Hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều chấp hành đúng quy định của Nhà nước về an toàn cháy nổ, đánh giá tác động môi trường đảm bảo yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Các cửa hàng đều có trang bị dụng cụ phòng, chống cháy, chữa cháy, cử người đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Tổng số bình chữa cháy hiện có 1.699 bình trong đó có 651 bình C02 loại 4kg và 1.048 bình bọt loại 8kg; bình quân mỗi cửa hàng có 5 bình chữa cháy các loại với trọng lượng bình quân 31,75kg bình chữa cháy/cửa hàng. Ngoài ra còn có các loại phương tiện chữa cháy ban đầu khác như: Mền, bao bố, thùng nước, máy bơm nước… Nhìn chung nhiều cửa hàng xăng dầu có ý thức phòng, chống cháy nổ khá nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số người bán xăng dầu nhưng không đăng ký kinh doanh, dụng cụ chứa xăng dầu bằng phuy, can nhựa không có dụng cụ chữa cháy nên dễ xảy ra hoả hoạn rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của những người xung quanh.


8.2. Vệ sinh môi trường khu vực cửa hàng xăng dầu:


Hầu hết các cửa hàng đều chưa có hệ thống thu gom và xử lý dầu cặn, không có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải nhiễm bẩn xăng dầu. Nhìn chung các cửa hàng xăng dầu đều được xây dựng trên các trục đường giao thông, trong nội ô thị xã, thị trấn. Một số cửa hàng bố trí sát nhà ở, diện tích chật hẹp, không có cây xanh, ảnh hưởng đến môi trường sống của dân cư. Môi trường không khí tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh tuy chưa được đo đạc kiểm nghiệm, nhưng qua số liệu khảo sát ở các địa phương khác cho thấy mức độ ô nhiễm tại các cửa hàng xăng dầu có khả năng vượt quá giới hạn cho phép. Đại bộ phận nhân viên trực tiếp bán hàng không mang phương tiện phòng, chống ô nhiễm, độc hại.


III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Sở Công Thương Bến Tre là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thương mại đối với các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong đó xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện.


1. Tình hình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu được thực hiện theo đúng quy trình Nhà nước quy định do Sở Công Thương chủ trì với sự phối hợp của các ngành có liên quan như: UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Khoa học công nghệ, Cảnh sát PCCC, Xây dựng… thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, công khai minh bạch đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định của pháp luật. Hầu hết các cửa hàng đang kinh doanh xăng dầu đều được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Tuy vậy trong 346 cửa hàng đang kinh doanh xăng dầu còn tới 71 trường hợp chưa bổ túc đủ hồ sơ theo quy định như: Thiếu giấy phép xây dựng, chưa tham gia khoá huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu.


2. Quản lý nhà nước về giá cả:

Là mặt hàng độc hại, dễ cháy nổ nhưng có vị trí rất quan trọng trong sản xuất và đời sống; trong những năm qua Nhà nước độc quyền quản lý kinh doanh xăng dầu. Tại những thời điểm giá xăng dầu thế giới biến động Nhà nước quy định giá bán và bù lỗ cho doanh nghiệp đầu mối nhằm đảm bảo ổn định sản xuất và tiêu dùng. Để từng bước đưa giá xăng dầu sát với giá thị trường thế giới Nhà nước đã quy định giá định hướng, tỷ lệ tăng giảm và giao quyền cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tự đề xuất giá bán lẻ theo tinh thần Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.


Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu như: Niêm yết giá, bán đúng giá quy định. Xử lý những trường hợp bán vượt khung giá quy định. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra về chất lượng, số lượng xăng dầu bán ra qua các trụ bơm nhằm ngăn chặn, xử lý những hành vi bán xăng dầu kém chất lượng, sai chủng loại, gian lận về khối lượng để trục lợi. Nhìn chung đã có tác dụng ngăn chặn, hạn chế những hành vi gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh xăng dầu thời gian vừa qua.


3. Quản lý nhà nước về đo lường chất lượng:

Để đảm bảo chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường ngoài việc tuyên truyền nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, Sở Công Thương phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu kiểm định nhằm ngăn chặn và xử phạt các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên để công tác quản lý chất lượng có hiệu quả và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng hàng năm, ngoài việc kiểm tra định kỳ theo quy định khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có những thông tin nghi vấn về vấn đề chất lượng xăng dầu thì Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng kịp thời kiểm tra và chấn chỉnh. Nhìn chung trong các năm qua công tác quản lý chất lượng xăng dầu đã có nhiều tiến bộ, đã tiến hành kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm. Tuy vậy, hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu đang trở thành hiện tượng phổ biến với thủ đoạn tinh vi, cần có biện pháp hữu hiệu và xử lý nghiêm khắc để chấn chỉnh.


4. Công tác kiểm tra vệ sinh môi trường:

Sở Công Thương Bến Tre kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hệ thống xử lý nước thải và vệ sinh môi trường trong khu vực cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Hầu hết các cửa hàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đều có cam kết đánh giá tác động môi trường. Tuy vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang là vấn đề cần được các cơ quan quản lý môi trường quan tâm.


5. Công tác an toàn phòng, chống cháy nổ:

Công tác an toàn phòng, chống cháy nổ đối với xăng dầu được đưa lên hàng đầu. Ngay từ khi thiết kế xây dựng các chủ cửa hàng xăng dầu đã được Cảnh sát PCCC thoả thuận thiết kế về an toàn PCCC, sau đó tái thẩm định và chấp thuận đề nghị cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn PCCC cho các cửa hàng.


Sở Công Thương phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức kiểm tra các trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn cách bố trí, lắp đặt các phương tiện chữa cháy tại các vị trí hợp lý, dễ thấy, dễ lấy thuận tiện sử dụng khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên việc phối hợp này chưa được thường xuyên.


Tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều có dụng cụ PCCC và có ý thức trong việc phòng, chống cháy nổ. Tuy vậy công tác phòng, chống cháy nổ phải luôn luôn được các ngành, các cấp, nhất là các chủ cửa hàng quan tâm nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình và những người xung quanh.


B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2004-2010


Thực hiện Quyết định số 3023/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ đến năm 2010. Sở Công Thương đã phối hợp cùng với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện  quy hoạch.


1. Một số nội dung cơ bản của Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2010:

Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ đến năm 2010, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3023/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004, xác định:


- Giai đoạn 2004-2010 dự kiến phát triển thêm 188 cửa hàng lẻ xăng dầu; trong đó: 


- Phát triển theo tuyến đường đến 2010: Tuyến đường quốc lộ 60 là 22 cửa hàng, quốc lộ 57: 42 cửa hàng, đường tỉnh 882: 2 cửa hàng, đường tỉnh 883: 29 cửa hàng, đường tỉnh 884: 13 cửa hàng, đường tỉnh 885: 20 cửa hàng, đường tỉnh 886: 02 cửa hàng, đường tỉnh 887: 6 cửa hàng và các lộ huyện, xã, nội thị là 127 cửa hàng. 


- Phát triển theo địa bàn đến 2010: Thị xã 41, Châu Thành 39, Ba Tri 68, Giồng Trôm 29, Mỏ Cày 53, Thạnh Phú 32, Bình Đại 51 và Chợ Lách 36 cửa hàng.


Ngoài ra, để đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu, tại thời điểm quy hoạch xác định cần phải di dời, sắp xếp lại 06 cửa hàng và nâng cấp 36 cửa hàng


2. Kết quả thực hiện Quy hoạch:

a) Phát triển xây dựng mới: 


Tính đến hết năm 2010, toàn tỉnh có 346 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, so với mục tiêu của quy hoạch đạt 97,17% về số lượng cửa hàng.


Tính theo từng địa bàn: Hầu hết các địa phương đều không đạt chỉ tiêu về số lượng và địa điển cửa hàng đầu tư mới. Riêng huyện Ba Tri vượt chỉ tiêu cả về số lượng và địa điểm quy hoạch (31/18 cửa hàng).


Tất cả các tuyến đường: Quốc lộ 57, 60 và các đường tỉnh 882, 883, 884, 885, 886 đều có số cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát triển mới vượt chỉ tiêu quy hoạch. Chỉ duy nhất đường tỉnh 887 không đạt số lượng theo quy hoạch (còn 01 điểm quy hoạch chưa xây dựng); số lượng cửa hàng bổ sung ngoài quy hoạch trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ là 26 cửa hàng (86/61 cửa hàng).


Trong số 178 cửa hàng xây dựng trong kỳ quy hoạch có 120 cửa hàng nằm trong quy hoạch; 58 cửa hàng không nằm trong quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.


Những cửa hàng không nằm trong quy hoạch là những cửa hàng do doanh nghiệp xin đầu tư, được UBND các huyện và thành phố Bến Tre đề nghị và Sở Công Thương đã chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.


Hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã đầu tư là cửa hàng cấp 3. Số lượng cửa hàng cấp 2 là 19 cửa hàng; so với  mục tiêu quy hoạch là 79 cửa hàng cấp 2 vào 2010 đạt 24%.


KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH  PHÁT TRIỂN CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐẾN 2010 THEO ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ


		Địa phương

		CH hiện có trước khi QH

		Quy hoạch 2004-2010

		Số lượng cửa hàng đã đầu tư



		

		

		

		Tổng số

		Trong QH

		Ngoài QH



		Thị xã

		22

		19

		16

		10

		6



		Châu Thành

		16

		26

		23

		13

		10



		Ba Tri 

		37

		18

		31

		19

		12



		Giồng Trôm

		17

		14

		12

		7

		5



		Mỏ Cày

		27

		21

		26

		20

		6



		Thạnh Phú

		15

		22

		17

		12

		5



		Bình Đại

		14

		42

		37

		25

		12



		Chợ Lách 

		20

		26

		16

		14

		2



		Tổng cộng 

		168

		188

		178

		120

		58





Nguồn: Sở Công Thương


b) Cải tạo nâng cấp:  


Đến cuối năm 2010, có 25/36 cửa hàng thực hiện việc nâng cấp theo quy định, đạt tỷ lệ 69,44% so với quy hoạch. Nhìn chung, các cửa hàng sau khi nâng cấp khang trang hơn, đảm bảo được các tiêu chuẩn quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

c) Chấm dứt hoạt động và di dời:

Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 03 cửa hàng giải thể, 06 cửa hàng ngưng hoạt động và 03 cửa hàng di dời.  


3. Những thành công và hạn chế:

a) Thành công:

- Đã thu hút được nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tập trung vốn đầu tư xây dựng mạng lưới kinh doanh xăng dầu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại, đủ khả năng phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của các tầng lớp dân cư trong xã hội. Trong đó, DNNN giữ được vai trò chi phối thị trường.


- Thiết lập được trật tự trong kinh doanh xăng dầu.


- Đảm bảo giá bán lẻ xăng dầu theo mặt bằng chung cả nước. Việc Chính phủ bù giá xăng dầu trong thời gian dài kể cả khi giá xăng dầu thế giới có biến động bất thường đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và kinh tế - xã hội của địa phương..


- Đảm bảo an toàn  phòng, chống cháy nổ.


b) Hạn chế.


- Trong quá trình thực hiện chưa triệt để tuân thủ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch theo yêu cầu của nhà đầu tư nên mục tiêu phân bố theo địa bàn chưa thực hiện được; cửa hàng xăng dầu tập trung quá nhiều ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các khu đô thị; thưa thớt ở nông thôn, thậm chí còn nhiều xã chưa có cửa hàng xăng dầu để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và đời sống.


- Quy hoạch chưa thực hiện được chức năng là công cụ để nhà nước quản lý kinh doanh xăng dầu theo kế hoạch và chưa trở thành phương tiện điều tiết cung cầu.


- Trong quá trình đăng ký phát triển mới các cửa hàng xăng dầu, còn một số doanh nghiệp đầu tư xây dựng chưa đúng tiến độ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch chung.


- Mật độ phân bố các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh chưa hợp lý, nhiều xã chưa có cửa hàng xăng dầu, trong khi đó có xã có tới 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


- Số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp II chưa đạt mục tiêu quy hoạch.


- Một số cửa hàng đã có trước khi quy hoạch chỉ tiến hành sửa chữa nhỏ, chưa đúng quy chuẩn hoặc chưa thực hiện nâng cấp theo quy hoạch và tiêu chuẩn hiện hành.

- Theo thống kê tại thời điểm 31/12/2010 của Sở Công Thương, số cửa hàng thiếu giấy phép xây dựng còn khá nhiều (35 cửa hàng) chiếm 9,83% tổng số cửa hàng. Số cửa hàng thiếu điều kiện nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu là 36 cửa hàng, chiếm 10,4% tổng số cửa hàng kinh doanh xăng dầu.


- Vẫn còn nhiều cửa hàng diện tích nhỏ không đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, một số cửa hàng chưa thực hiện nghiêm túc nội quy phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.


- Hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuần tuý chưa có các dịch vụ khác kèm theo.


4. Nguyên nhân của thành công và hạn chế:

a) Nguyên nhân của thành công:

- Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2010 được UBND tỉnh phê duyệt đã định hướng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh một cách hợp lý, xác lập cơ chế phối hợp của các ngành chức năng trong quản lý kinh doanh xăng dầu. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đã có sự quan tâm phối hợp giữa Sở Công Thương với các ngành chức năng liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre và sự hợp tác tích cực của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu.


- Hệ thống giao thông, các khu cụm công nghiệp, các đô thị mới ra đời và phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mới các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


- Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự phát triển của các ngành  kinh tế quan trọng, các lĩnh vực tạo ra nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng.


- Thu nhập dân cư được cải thiện làm tăng sức mua dân cư nên tiêu dùng xăng dầu cho các phương tiện cá nhân cũng tăng lên.


- Hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều thực hiện tốt các quy định về an toàn cháy nổ, đánh giá tác động môi trường và được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Các cửa hàng đều có trang bị dụng cụ phòng, chống cháy nổ, cử người đi đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.


b) Nguyên nhân của hạn chế:


- Việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu của một số doanh nghiệp chưa nghiêm.


- Các ngành chức năng và các địa phương không kiên quyết trong xử lý các trường hợp buộc phải nâng cấp hoặc di dời theo Quy hoạch. Một số trường hợp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu không bám sát quy định diện tích tối thiểu trong quy hoạch.


5. Bài học kinh nghiệm:

Một là, quan điểm chia sẻ lợi ích giữa tổng đại lý, đại lý và người tiêu dùng cần phải được thực sự quan tâm để tạo sự liên kết trong hệ thống kinh doanh, phát triển doanh nghiệp bền vững và tôn trọng quyền lợi người tiêu dùng.


Hai là, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tích cực đầu tư, hiện đại hoá trang thiết bị cửa hàng xăng dầu, mở rộng quy mô, đảm bảo văn minh thương mại và thực hiện các tiêu chuẩn về chất lượng và môi trường…


Ba là, cơ quan quản lý nhà nước phải triệt để thực hiện quy hoạch theo quy định, không vụ lợi, không vì lợi ích cục bộ của doanh nghiệp làm phá vỡ quy hoạch; đảm bảo phân bố cửa hàng hợp lý phục vụ nhu cầu của cư dân, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, vùng sâu.


Bốn là, xăng dầu là mặt hàng rất quan trọng đối với sản xuất và tiêu dùng của đời sống xã hội, có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước. Mặt khác, xăng dầu dễ cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Vì vậy, các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu; không thể coi kinh doanh xăng dầu để tạo việc làm xoá đói giảm nghèo.


Năm là: Cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, phát triển trái quy hoạch, đảm bảo quy hoạch thực sự là công cụ quản lý góp phần phát triển kinh tế - xã hội.


Sáu là, cơ chế quản lý cùng với sự phối hợp của các cơ quan chức năng có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, phải đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, điều chỉnh cơ chế quản lý và cơ chế phối hợp phù hợp với yêu cầu thực tế.


PHẦN THỨ BA


PHÂN TÍCH DỰ BÁO, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU 


1. Định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội:

Phát huy nội lực và sử dụng tốt các nguồn lực, tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững, bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Bến Tre đến năm 2020 gắn với định hướng chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.


Phấn đấu đến năm 2020 Bến Tre có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với tiềm năng và nội lực của tỉnh; đồng thời phát huy thế mạnh so với các địa phương trong vùng, thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình. Tiếp tục phát huy lợi thế tiếp giáp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và thế mạnh kinh tế vườn, kinh tế biển để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.


Trong giai đoạn 2011-2020 nền kinh tế Bến Tre tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 13,8%/năm, trong đó giai đoạn 2011-2015 đạt 13%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 14,5%/năm. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 1.600 USD vào năm 2015 và khoảng 3.300 USD vào năm 2020.


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Dự kiến đến năm 2015, tỷ trọng các ngành nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ là 30,3%-27,4%-42,3%; đến năm 2020 là 19,2%-32,6%-48,2%.


Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 575 triệu USD năm 2015 tốc độ tăng trưởng 20%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 13%/năm theo giá so sánh.


2. Định hướng phát triển các ngành kinh tế:

2.1. Nông nghiệp, thuỷ sản:

- Phát triển kinh tế vườn và kinh tế biển, phấn đấu tăng trưởng với tốc độ bình quân 6,3%/năm; hình thành và phát triển bền vững các vùng nuôi trồng chuyên canh, hướng đến sản xuất nông – thuỷ sản, hàng hoá quy mô tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo nền tảng ổn định của tăng trưởng kinh tế; phát triển các sản phẩm có tính chiến lược và đặc thù là: Trái cây, dừa, tôm, cá, giống cây ăn trái, hoa kiểng, thịt heo, thịt bò.

- Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất làng nghề kết hợp với kỹ thuật canh tác theo công nghệ - kỹ thuật cao đối với nghề sản xuất hoa kiểng và giống cây ăn trái tại Cái Mơn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và vị thế trên thị trường.

- Phát triển đàn heo cả về số lượng và chất lượng trên cơ sở tăng quy mô nuôi, đẩy mạnh chăn nuôi trang trại, nuôi tập trung. Phát triển mạnh nuôi bò, hình thành vùng chăn nuôi và cung ứng giống bò tập trung. Phát triển ổn định gia cầm, chú trọng phát triển hình thức nuôi công nghiệp kết hợp vệ sinh phòng dịch nghiêm ngặt.

-  Hình thành và ổn định trên 31.100ha mặt nước chuyên nuôi cá tại vùng ngọt hoá, nuôi tôm biển tại vùng mặn lợ, các vùng nuôi luân canh và xen canh lúa - tôm, rừng - tôm.


- Phát triển đánh bắt thủy sản theo hướng xa bờ, bảo vệ nguồn lợi thuỷ hải sản khu vực nội địa và ven bờ.


2.2. Công nghiệp:

- Tăng trưởng với tốc độ bình quân 22,0%/năm, là cơ sở đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Các ngành công nghiệp chủ đạo là chế biến nông - thuỷ - súc sản, đồ uống từ trái cây, dừa, tôm cá, thịt heo; ngành cơ khí và chế tạo tàu thuyền, hoá chất, may mặc, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm điện, điện tử.

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu có lợi thế phát triển là thuỷ sản đông lạnh, trái cây sơ chế, chế phẩm từ trái dừa, đường tinh khiết, bánh kẹo, thịt chế biến, thức ăn gia súc và thuỷ sản, hàng may mặc, giày xuất khẩu, sản phẩm cơ khí, máy móc các loại, sản phẩm điện tử.


- Hoàn chỉnh và mở rộng Khu công nghiệp Giao Long, An Hiệp, mở mới các Khu công nghiệp Phú Thuận (Bình Đại) Giao Hoà (Châu Thành) Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc) Thành Thới (Mỏ Cày Nam), Phước Long (Giồng Trôm) và các cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố.


2.3. Thương mại và dịch vụ:

- Tăng trưởng với tốc độ bình quân 16,2%/năm; phấn đấu đến năm 2020 phát triển ở mức độ khá so với các địa phương trong vùng về các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ đào tạo nghề, vận tải, tài chính, ngân hàng.

- Phát triển các khu thương mại tại thành phố Bến Tre và các khu thương mại cấp tiểu vùng (Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Bình Đại), chợ đầu mối, chợ bán sỉ, chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống chợ dân sinh tại các khu dân cư tập trung, các xã nông thôn vùng sâu, vùng xa.

- Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt trên 575 triệu USD năm 2015 và khoảng 1,4 tỷ USD năm 2020, tăng bình quân 20%/năm thông qua việc mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết kinh tế với các địa phương khác, đặc biệt với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

3. Quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư tập trung và giao thông:

Đến năm 2020, dự kiến thành phố Bến Tre sẽ đạt chuẩn đô thị loại II; 03 đô thị loại IV (thị xã Ba Tri, Mỏ Cày, Bình Đại), 23 đô thị loại V. Tổng diện tích đất đô thị 16.200ha, dân số đô thị khoảng 329.000 người, tỷ lệ đô thị hoá 25%; ngoài ra còn phát triển khoảng 20-25 thị tứ với dân số khoảng 52.500 người; nếu tính cả các thị tứ thì tỷ lệ đô thị hoá là 30%.


Gắn kết với mạng lưới giao thông của vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

- Phát triển hệ trục giao thông Tây Bắc - Đông Nam nối liền các cù lao bao gồm tuyến quốc lộ 60 kết hợp với nâng cấp các tuyến đường huyện thành đường tỉnh: ĐH.14, Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú, Thạnh Hải - Mỹ An, Phong Nẫm - thị trấn Mỏ Cày.


- Chú trọng phát triển các trục giao thông có chức năng liên huyện.


- Phát triển hệ trục giao thông Đông Bắc - Tây Nam, bao gồm tuyến quốc lộ 57 kết hợp với nâng cấp các tuyến đường tỉnh: ĐT.882, ĐT.883, ĐT.884, ĐT.885, ĐT.886, ĐT.887 và nâng cấp tuyến ĐH.10 thành đường tỉnh.

- Nâng cấp các tuyến đường cấp huyện và liên xã; phát triển đồng bộ các tuyến đường đô thị.

- Đầu tư nâng cấp Cảng Giao Long thành cảng biển phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá của tỉnh. Nâng cấp Cảng Bình Thắng, An Thuỷ và hoàn chỉnh Cảng An Nhơn.

II. PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG XĂNG  DẦU


1. Dự báo về dân số, thu nhập và quỹ mua dân cư:

1.1. Dự báo dân số:

Trong giai đoạn dự báo từ nay đến năm 2020, nhịp độ tăng dân số hàng năm của tỉnh sẽ có xu hướng ổn định, do những yếu tố sau:


- Nhận thức chung của cộng đồng về sức ép của gia tăng dân số và vấn đề giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập ngày càng sâu sắc hơn và phổ biến hơn trong mọi tầng lớp dân cư.


- Mục tiêu của chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình ở nước ta trong những năm tiếp theo sẽ được đảm bảo thực hiện tốt hơn nhờ các nguồn kinh phí tài trợ và sự trợ giúp của tiến bộ khoa học công nghệ.


- Đồng thời với sự giảm tỷ lệ sinh tự nhiên và sự giảm dân số cơ học của tỉnh trong giai đoạn dự báo sẽ diễn ra cùng với xu hướng đô thị hoá và công nghiệp hoá của khu vực TP.Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn khác trong nước.


1.2. Dự báo thu nhập:  


Căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay của tỉnh và xu hướng tăng trưởng thu nhập của các nhóm dân cư trong giai đoạn vừa qua cũng như triển vọng phát triển và mục tiêu giảm dần khoảng cách chênh lệch về GDP bình quân đầu người của tỉnh so với bình quân chung của cả nước; dự báo GDP bình quân đầu người/năm đến năm 2020 đạt khoảng 3.300USD (bình quân cả nước 3.000USD). 

DỰ BÁO DÂN SỐ TỈNH BẾN TRE ĐẾN 2020

Đơn vị tính: 1.000 người

		DIỄN GIẢI

		2010

		2015

		2020

		Tốc độ tăng 


%/năm



		Tổng dân số

		1.256,73

		1.287,64

		1.314,77

		0,45



		- Dân số nông thôn

		1.130,87

		965,52

		920,98

		-2,06



		- Dân số đô thị

		125,85

		322,12

		393,79

		12,0





Nguồn: Quy hoạch tổng thể KTXH tỉnh Bến Tre đến năm 2020


1.3. Dự báo quỹ mua dân cư. 


Theo kết quả nghiên cứu của Ngân hàng phát triển Châu Á, mức tiêu dùng (mua sắm hàng hoá) của người Việt Nam tăng giảm theo mức thu nhập; thu nhập càng thấp thì mức chi dùng cho mua sắm hàng hoá càng cao và ngược lại; chẳng hạn:


+ Mức thu nhập dưới 300USD/người/năm thì chi dùng hàng hoá chiếm 95% thu nhập;


+ Mức thu nhập từ 700-1.000USD/người/năm thì chi dùng hàng hoá chiếm 70-75% so với thu nhập.


+ Mức thu nhập từ 1.000-2.000USD/người/năm thì chi dùng hàng hoá chiếm 60-65% so với thu nhập.


Dự báo, quỹ mua hàng hoá của dân cư Bến Tre chiếm 65% tổng thu nhập vào năm 2015 và sau đó sẽ giảm xuống 55-60% vào năm 2020.


 DỰ BÁO THU NHẬP VÀ QUỸ MUA DÂN CƯ ĐẾN 2020

		DIỄN GIẢI

		Đơn vị

		Giá trị



		

		

		2015

		2020



		1. Thu nhập bình quân (người/năm)

		1.000 đồng

		37.243

		92.728



		3. Tổng quỹ mua dân cư.  

		Tỷ đồng

		33.658,9

		73.149,6





Nguồn số liệu: Quy hoạch KTXH tỉnh Bến Tre đến 2020

2. Dự báo nhu cầu xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020: 


Theo nghiên cứu của cơ quan năng lượng quốc tế, đối với các nước đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, tốc độ tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ xăng dầu thường cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP. Cụ thể, nếu GDP tăng trưởng 1% thì nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng vào khoảng 1,1-1,5%. Tuy nhiên, đối với nước ta trong giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 7,0%/năm, nhưng tốc độ tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu chỉ ở mức 6,59%/năm, tức là tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. 


Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này bao gồm:


Trước hết, nước ta đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, các ngành công nghiệp và đặc biệt là các ngành cần tiêu thụ nhiều xăng dầu chưa phát triển mạnh.

Thứ hai, ở nước ta các ngành công nghiệp sử dụng xăng dầu không lớn, nguồn năng lượng sử dụng trong công nghiệp chủ yếu là than đá và điện năng.

Thứ ba, do tình trạng giá xăng dầu trên thế giới không ổn định trong thời gian gần đây và dự báo sẽ tăng mạnh hơn nữa cộng với sự cạn dần của nguồn dầu mỏ, nên xu hướng chung trên thế giới hiện nay, trong đó có Việt Nam là sử dụng các loại máy móc thiết bị tiêu tốn ít năng lượng hơn.


Đối với tỉnh tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân 9,5%/năm trong khi tốc độ tăng sử dụng xăng dầu đạt mức 10,67%/năm; như vậy cứ GDP tăng trưởng 1% thì nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng 1,12%


Dự báo giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng kinh tế của tỉnh phụ thuộc nhiều vào khu vực công nghiệp và dịch vụ trong khi đó năng lượng chính sử dụng trong công nghiệp lại không phải là xăng dầu mà là điện năng và các loại năng lượng khác; tuy vậy có thể thấy rằng kinh tế phát triển tất yếu nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất và sản phẩm tiêu thụ sẽ tăng tương ứng. Đến năm 2020 mặc dù sản lượng tiêu thụ xăng dầu tăng nhưng tỷ suất giữa tăng trưởng GDP và tốc độ tăng sử dụng xăng dầu sẽ giảm tương đối. Dự kiến, giai đoạn 2011-2015 tỷ suất giữa tăng trưởng GDP và tốc độ tăng xăng dầu 1,14:1 nghĩa là cứ GDP tăng trưởng 1,14% thì xăng dầu tăng 1%. giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ này là 1,32:1 tương ứng với dự báo tăng trưởng GDP của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch từ nay đến năm 2020, cùng với yêu cầu đẩy nhanh quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế - xã hội, dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng khoảng 11,4%/năm trong giai đoạn 2011-2015 và khoảng 13,25% giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:       

DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG XĂNG DẦU TIÊU THỤ


GIAI ĐOẠN 2011-2020


Đơn vị tính: Tấn


		Diễn giải

		2010

		2015

		2020

		TĐPT/năm


2011-2020



		

		

		Sản lượng

		TĐPT


2011-2015

		Sản lượng

		TĐPT


2016-2020

		



		Xăng 

		121.712,68

		188.995,45

		9,20

		318.812,50

		11,02

		  10,10



		Dầu DO

		149.059,67

		273.222,30

		12,88

		529.532,13

		14,15

		13,51



		Các loại khác

		10.472,66

		20.286,25

		14,13

		50.512,00

		20,0

		17,04



		Tổng cộng

		281.245,01

		482.504,00

		11,40

		898.856,70

		13,25

		12,32





Nguồn: Số liệu của Sở Công Thương và Đơn vị lập QH


Về xu hướng phát triển của nhu cầu tiêu thụ theo các mặt hàng xăng dầu chủ yếu trong thời kỳ quy hoạch: 


i) Xăng và dầu diezen sẽ có tốc độ tiêu thụ tăng cao nhất do kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân (ô tô, xe máy) vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm hàng hoá của các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai thác hải sản tăng nhanh; các mặt hàng KO và FO cũng sẽ tăng nhưng với tốc độ chậm hơn giai đoạn 2006-2010.; 


ii) Tương ứng với tốc độ tăng tiêu thụ, cơ cấu các mặt hàng cũng có xu hướng thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng xăng và dầu DO; trong đó dầu DO sẽ có tốc độ tăng trưởng và chiếm tỷ trọng cao nhất. 


3. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu tỉnh Bến Tre đến năm 2020:

- Những nhân tố kinh tế - xã hội.

Bến Tre nằm trong khu vực tăng trưởng khá nhanh GDP, có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển tương đối đồng bộ (đường quốc lộ và đường sông chính). Nhiều tuyến đường mới sẽ được mở, khu dân cư đô thị mới được xây dựng…, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện,... sẽ có ảnh hưởng tích cực theo hướng tăng nhanh nhu cầu tiêu thụ xăng dầu.  


- Những nhân tố ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: 


 Cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta, cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu cũng sẽ thay đổi theo hướng giảm dần sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước. Đồng thời, các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu cũng trở nên minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế có đủ điều kiện được tham gia kinh doanh xăng dầu. Do đó, số lượng và cơ cấu các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu sẽ thay đổi theo hướng cạnh tranh hơn cả trong khâu bán buôn và bán lẻ.


- Những nhân tố ảnh hưởng đến điều kiện tham gia kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: 


+ Vấn đề bảo vệ môi trường sẽ đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú trọng đến yêu cầu trang bị máy móc nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường. 


+ Vấn đề an toàn trong kinh doanh xăng dầu và an toàn tại các điểm dân cư sẽ đòi hỏi cao hơn về đầu tư trang thiết bị để nâng cao độ an toàn cho cửa hàng và cộng đồng dân cư trong khu vực;


+ Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, quá trình gia tăng tổng sản lượng tiêu thụ cũng như khối lượng xăng dầu bán ra bình quân theo ngày của các cửa hàng trên địa bàn tỉnh đòi hỏi năng lực dự trữ xăng dầu cho lưu thông của các cửa hàng cao hơn.


4. Xu hướng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


- Trong thời gian tới, tuy số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không tăng nhưng số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ có xu hướng tăng lên do những doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế muốn chiếm giữ thị phần để ổn định chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh thời gian tới cũng sẽ chịu sự điều tiết cả về phương diện thị trường và phương diện quản lý của Nhà nước. 


- Vị trí của các cửa hàng kinh doanh có thể sẽ phải thay đổi do ảnh hưởng của những yếu tố: Yêu cầu mở rộng kinh doanh; việc thực hiện quy hoạch giao thông, quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp và quy hoạch dân cư nông thôn; sự cải thiện về điều kiện giao thông,..  


- Xu hướng mở rộng quy mô của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, xu hướng gia tăng số lượng các điểm bán do: Sự gia tăng quy mô và tính tập trung hoá của nhu cầu tiêu thụ xăng dầu; sự gia tăng khoảng cách giữa các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; yêu cầu nâng cao quy mô tiêu thụ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.


- Xu hướng mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt kinh doanh dịch vụ phục vụ khách hàng như: Kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ cho hành khách, khí dầu mỏ hoá lỏng cho các hộ gia đình, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện giao thông và các loại máy móc khác. 


- Việc sử dụng các loại nhiên liệu mới, sạch trong giao thông vận tải để thay thế xăng dầu đang có xu hướng phát triển, yêu cầu các cửa hàng xăng dầu tại các đầu mối giao thông trên các tuyến đường chính phát triển thêm trạm nạp LPG, CNG cho các phương tiện giao thông.

PHẦN THỨ TƯ


QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025


I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

1. Quan điểm phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

a) Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất, vận chuyển hàng hoá và phương tiện đi lại của nhân dân; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.


- Việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre phải đảm bảo thoả mãn tốt nhất nhu cầu sử dụng sản phẩm dầu mỏ phục vụ cho sản xuất và đời sống dân cư, đảm bảo phát triển hợp lý, bền vững. Đồng thời hệ thống cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo định mức dự trữ  bình quân, có nguồn dự trữ xăng dầu cần thiết không để thị trường thiếu hụt xăng dầu trừ trường hợp bất khả kháng.


- Đảm bảo năng lực kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu (tốc độ bán hàng, thời gian phục vụ, quy mô dự trữ đảm bảo lưu thông...).

- Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được xây dựng trên cơ sở quy hoạch dân cư, giao thông và các ngành sản xuất về không gian và thời gian, đồng thời đảm bảo yêu cầu lưu thông hàng hoá của các khu vực, các vùng khác nhau theo phương hướng quy hoạch đã được đề ra.


b) Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre phải đảm bảo tính hợp lý giữa phát triển số lượng và quy mô các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó hướng phân bố hợp lý theo địa bàn và mở rộng quy mô đối với các cửa hàng hiện có cần được chú trọng.


Số lượng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và quy mô trung bình của các cửa hàng kinh doanh là những đại lượng có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau, chịu sự ràng buộc của giới hạn quy mô tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã được dự báo. Nếu quy mô của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu càng lớn thì hiệu quả cũng tăng lên, nhưng số lượng cửa hàng giảm sẽ tăng khoảng cách giữa các cửa hàng, giảm thuận tiện cho người tiêu dùng. Ngược lại, nếu tăng tính thuận tiện cho các đối tượng tiêu thụ xăng dầu thì sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng cung cấp xăng dầu. Vì vậy, việc thiết kế mạng lưới kinh doanh xăng dầu cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:


- Sản lượng xăng dầu bán ra bình quân của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre cần được nâng lên so với mức bình quân chung hiện nay.


- Số lượng tăng thêm của các cửa hàng xăng dầu phụ thuộc vào việc phân bố theo địa bàn đảm bảo thuận tiện cho người tiêu dùng đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người kinh doanh theo hướng tăng năng suất bán ra và tăng chất lượng dịch vụ.


- Tính hợp lý của hệ thống kinh doanh xăng dầu phụ thuộc vào sự  phân bố hợp lý vị trí các cửa hàng kinh doanh và việc xác định quy mô, số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo các khu vực, các vùng trong tỉnh.


- Việc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu của tỉnh Bến Tre trong thời gian tới, ngoài việc phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, còn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế của việc đầu tư và kinh doanh xăng dầu của các nhà đầu tư, lợi ích của người tiêu dùng và yêu cầu tăng cường công tác quản lý của Nhà Nước.


c) Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre cần chú trọng đến yêu cầu tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và hiện đại hoá trang thiết bị trong các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 


Trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật chung của hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý trong lĩnh vực an toàn phòng, chống cháy nổ, nâng cao chất lượng phục vụ và trình độ văn minh thương mại của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật trong các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chỉ phụ thuộc vào khả năng đầu tư của các doanh nghiệp, các quy định và việc thực thi các quy định của cơ quan quản lý mà còn phụ thuộc vào điều kiện mặt bằng kinh doanh. Vì vậy, quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 cần chú ý đến các yêu cầu sau:


- Đảm bảo tính ổn định theo thời gian và không gian cho các địa điểm quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


- Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã được quy hoạch.


- Việc quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu cần đảm bảo an toàn, hiện đại, chống cháy, nổ, chống tràn và rò rỉ xăng dầu, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường khu vực kinh doanh.

- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu tư hiện đại hoá trang thiết bị, nâng cao văn minh thương mại và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường


Mặc dù, việc tăng tính cạnh tranh theo cơ chế thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu là một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra trong công tác quy hoạch, nhưng với vị trí quan trọng của xăng dầu trong quá trình phát triển kinh tế do đó công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh không thể xem nhẹ. Cần chú trọng đến sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ đối với các điểm kinh doanh xăng dầu trên cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu của quy hoạch..


d) Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre chú trọng đến yêu cầu đảm bảo tăng cường các biện pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình kinh doanh.


Xăng dầu có tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt là nguồn nước ngầm và an toàn môi trường đang là một mục tiêu chính trong phát triển bền vững của nước ta nói chung và của Bến Tre nói riêng, do vậy trong quá trình phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu cần đặc biệt chú trọng đến việc hạn chế tối đa tác động tiêu cực của cửa hàng xăng dầu đối với môi trường. Các biện pháp đặt ra như sau: 


+ Thực hiện nghiêm túc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý nước thải của cửa hàng xăng dầu.


+ Đối với các cửa hàng xây mới phải thực hiện đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của cửa hàng xăng dầu và Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.


+ Đối với các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, cần có lộ trình để các chủ đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của cửa hàng xăng dầu.


+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các cam kết về bảo vệ môi trường. Kiên quyết xoá bỏ các cửa hàng cố tình vi phạm hoặc không chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.


2. Mục tiêu quy hoạch:

a) Mục tiêu chung:

- Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đảm bảo thống nhất và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các huyện, thành phố và các ngành liên quan; phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn giao thông và tiêu chuẩn quy định của pháp luật hiện hành.


- Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đồng bộ, bao gồm: Hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các hoạt động dịch vụ kèm theo như sửa chữa phương tiện giao thông, vệ sinh bảo dưỡng phương tiện… Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu mang tính khoa học, khắc phục các tồn tại về mật độ phân bố cửa hàng, an toàn PCCC, bảo vệ hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.


- Quy hoạch các cửa hàng xăng dầu phải gắn với các khu dân cư tập trung, khu dân cư đô thị mới và những tuyến giao thông quan trọng; chú trọng phát triển các cửa hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 


- Xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy mô phù hợp từng cấp loại, công nghệ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. 


- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nâng giá trị đầu tư nhằm hiện đại hoá thiết bị và áp dụng công nghệ bán hàng tự động, mở rộng hoạt động dịch vụ, tích cực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh cho người lao động.


b) Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến 2020 mỗi xã có ít nhất 01 cửa hàng xăng dầu, bán kính phục vụ trung bình đạt từ 1,5-2km/cửa hàng xăng dầu, lượng xăng dầu bán ra bình quân mỗi cửa hàng phải đạt tối thiểu 4.000-5.000 lít/ngày.


- Trên các tuyến quốc lộ, vì mật độ đã quá dày nên trước mắt không mở thêm cửa hàng mới; từng bước chấn chỉnh khoảng cách cửa hàng theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải.


- Phấn đấu thoả mãn nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các đối tượng tiêu dùng phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, chống gian lận thương mại, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo thị trường xăng dầu phát triển ổn định góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


3. Định hướng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

a) Định hướng:

Thiết lập hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Hiện đại hoá và nâng cao tiện ích của dịch vụ tổng hợp trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.


Tốc độ tăng sản lượng tiêu thụ xăng dầu đạt 11,5-12%/năm giai đoạn 2011-2015 và 13-13,5%/năm giai đoạn 2016-2020. Tốc độ phát triển cả thời kỳ 2011-2020 đạt 12,3%/năm.


Số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tăng 14-15% trong giai đoạn 2011-2015 so với số lượng cửa hàng hiện có năm 2010 và tăng 15-16% trong giai đoạn 2016-2020 so với số lượng dự kiến năm 2015.


 
Mô hình kinh doanh: Dự báo hiện tại và trong tương lai Nhà nước vẫn quản lý chặt chẽ mặt hàng xăng dầu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Mặc dù giá cả có thể từng bước thực hiện theo cơ chế thị trường nhưng mô hình kinh doanh vẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009. Hệ thống kinh doanh xăng dầu bao gồm những đơn vị đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu, những đơn vị đầu mối phân phối, tổng đại lý và đại lý bán lẻ. Một doanh nghiệp có thể có 1 cửa hàng bán lẻ hoặc có nhiều cửa hàng bán lẻ được tổ chức theo chuỗi. Việc quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ xăng dầu được kết nối thông qua mạng. 


- Định hướng phát triển mạng lưới xăng dầu theo địa bàn.

Trong thời kỳ quy hoạch, ngoài việc điều chỉnh số lượng cửa hàng cần phát triển mới cần phải chú trọng đến việc mở rộng quy mô và điều chỉnh vị trí của các cửa hàng cho phù hợp với quá trình phát triển nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và yêu cầu của nhà đầu tư. 


- Định hướng phát triển các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn Bến Tre hiện nay, các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu đã có sự phát triển khá nhanh của khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, trong thời kỳ quy hoạch từ nay đến năm 2020, xu hướng phát triển chung cho thấy, có nhiều yếu tố tác động đến cơ chế kinh doanh xăng dầu cũng như đến khả năng tham gia của các thành phần kinh tế. Vì vậy, định hướng phát triển các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời kỳ quy hoạch cần tập trung vào các phương diện sau:


Trước hết, theo cơ chế kinh doanh xăng dầu, sự cạnh tranh của các thành phần kinh tế trên thị trường xăng dầu tỉnh Bến Tre hiện nay tập trung trong lĩnh vực bán lẻ, tuy giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu được nhà nước cho phép doanh nghiệp đầu mối tự định giá nhưng trên thực tế giá lại được thống nhất trong cả nước, nghĩa là, cạnh tranh sẽ tập trung vào chất lượng dịch vụ bán lẻ. Do đó, trong định hướng phát triển các chủ thể tham gia kinh doanh xăng dầu, vấn đề đầu tiên cần được chú trọng là nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ khách hàng.


Thứ hai, nước ta là thành viên chính thức của WTO; trong các văn kiện khi gia nhập, chúng ta không cam kết về việc mở cửa thị trường kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không mở cửa cho các hãng xăng dầu nước ngoài vào thị trường kinh doanh ở khâu hạ nguồn, mà vấn đề chỉ còn là thời gian cụ thể. Do đó, trong những năm tới, trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ có thêm các nhà đầu tư nước ngoài tham gia cung ứng và tạo lập mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


Thứ ba, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không phân biệt thành phần kinh tế phải thực hiện triệt để các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra khi có sự cố và hạn chế những khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia thị trường xăng dầu.


- Định hướng phát triển các loại hình cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


+ Phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định, các cửa hàng xây mới phải thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn về quy mô diện tích cũng như kiến trúc xây dựng, trang thiết bị. Kiên quyết không cho tồn tại đối với cửa hàng xăng dầu không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước.


+ Phát triển các loại hình cửa hàng đa dạng về phương thức phục vụ. Trong thời kỳ quy hoạch, Bến Tre cũng cần quan tâm phát triển loại hình cửa hàng tự phục vụ hay bán hàng tự động đối với hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở đô thị để giảm bớt lao động bán hàng trực tiếp.


+ Phát triển các loại hình cửa hàng bán lẻ xăng dầu đa dạng về mặt hàng kinh doanh tại các tuyến giao thông trọng yếu (xăng dầu, chai LPG, trạm nạp LPG, CNG…). Các mặt hàng kinh doanh được mở rộng trong loại hình cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước về an toàn phòng, chống cháy nổ và đảm bảo vệ môi trường.


+ Xây dựng lộ trình xoá bỏ, cải tạo nâng cấp đối với các cửa hàng không hoặc chưa đảm bảo các điều kiện quy định. Các cửa hàng thuộc diện cải tạo, nâng cấp nếu không thực hiện đúng thời gian theo lộ trình, không đạt tiêu chuẩn theo quy định của Quy hoạch thì buộc phải ngưng hoạt động. 


+ Do khả năng ô nhiễm môi trường lớn, vốn đầu tư cao và cực kỳ nguy hiểm khi xảy ra sự cố của loại hình cửa hàng nổi trên sông nên trong thời kỳ quy hoạch đề nghị không phát triển mới các cửa hàng nổi trên sông. Các cửa hàng xăng dầu trên sông đã được cấp phép hoạt động trước đây ngoài việc thực hiện đúng các tiêu chuẩn quy định tại TCVN 4530:2011 còn phải thực hiện các quy định sau: Phương tiện dùng làm cửa hàng trên sông phải được cơ quan kiểm định cấp phép lưu hành, bảo đảm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, có hệ thống xử lý nước thải nhiễm xăng dầu; có phao quây để phòng chống sự cố tràn vãi xăng dầu… nhằm đảm bảo an toàn giao thông, chống cháy nổ và ô nhiễm môi trường.


+ Đối với cửa hàng xây dựng cố định trên đất liền để bán xăng dầu cho tàu, thuyền, ghe, xuồng... trên sông, trên biển: Ngoài việc thiết kế cửa hàng phải thực hiện theo quy định TCVN 4530-2011, còn phải thiết kế xây dựng cầu tàu cố định cho tàu, ghe, xuồng... cặp vào để đảm bảo an toàn khi bơm rót xăng dầu. Việc xây dựng cầu tàu phải được cơ quan quản lý đường thuỷ cấp phép.


+ Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh: Các cửa hàng xăng dầu đều phải đạt tiêu chuẩn của từng loại cửa hàng theo quy định; không còn cửa hàng vi phạm các điều kiện về an toàn giao thông, an toàn PCCC và đảm bảo các quy chuẩn về diện tích, bảo vệ môi trường.


+ Các tuyến đường huyện, đường xã tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, việc quy hoạch các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần gắn liền với khu dân cư tập trung vừa phục vụ cho các phương tiện vận tải vừa phục vụ cho các nhu cầu khác của dân cư. 


- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch trên cơ sở các chủ thể chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu.


+ Tạo lập mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể kinh doanh xăng dầu một cách thường xuyên để chủ động điều chỉnh chính sách quản lý, bao gồm cả việc điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo lợi ích cho các chủ thể kinh doanh và lợi ích kinh tế - xã hội chung của tỉnh.


+ Việc phát triển cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ theo quy hoạch, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng các quy định của Nhà nước; đảm bảo thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, cạnh tranh lành mạnh đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của xã hội.


b) Nguyên tắc quy hoạch:

 Yêu cầu của quy hoạch. 


Tính pháp lý: Quy hoạch hệ thống bán lẻ xăng dầu là cơ sở pháp lý để phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh doanh, đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh 


Tính đồng bộ và nhất quán: Phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành của tỉnh và các huyện, thành phố. Phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến kinh doanh xăng dầu  


Tính khoa học: Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải mang tính khoa học và  khả năng thực hiện cao. Phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư. 


Tính kế thừa: Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu có tính kế thừa và không gây xáo trộn lớn làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Trong đó cần quan tâm đến việc cải tạo, nâng cấp hoặc mở rộng các cửa hàng hiện có phù hợp với quy hoạch. Các cửa hàng không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật  thì không được kinh doanh.  


 Nguyên tắc quy hoạch.


- Các cửa hàng phát triển mới phải đúng quy hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; thuận lợi cho việc mua hàng của khách hàng và có khả năng đạt sản lượng tiêu thụ cao để bảo đảm hiệu quả kinh doanh.


- Thuận lợi về mặt kết nối với các công trình hạ tầng: Giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư. Không bố trí cửa hàng xăng dầu ở những nơi đường cong, nơi giao nhau của đường giao thông, hành lang đường điện cao thế, đầu cầu, gần chợ, trường học, bệnh viện, nơi tập trung đông người, đường có độ dốc cao, địa hình nguy hiểm che khuất tầm nhìn, vi phạm đến an toàn giao thông. 


- Đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường và các tiêu chí theo quy hoạch.


- Về thiết kế xây dựng và trang thiết bị: Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:2011; tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054:2005; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành theo Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng; Quy chuẩn quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; TCVN 5684: 2003 về an toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung và các quy định hiện hành khác. Kết hợp kinh doanh xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác để tạo các điểm giao thông tĩnh, thuận lợi cho phát triển dịch vụ.


- Gắn quy hoạch các cửa hàng xăng dầu phục vụ các phương tiện đường thuỷ vào quy hoạch phát triển hệ thống bến thuỷ nội địa của ngành giao thông vận tải.


II. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI  ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

1/ Các tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật:

Trong kỳ quy hoạch, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre được thiết kế xây dựng theo các yêu cầu cụ thể như sau:


a) Yêu cầu chung:


- Khi thiết kế cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ quy định tại TCVN 4530-2011; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành theo Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng; Quy chuẩn quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; TCVN 5684:2003 về an toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung. Ngoài ra còn phải tuân theo các quy định hiện hành liên quan của Nhà nước.


b) Yêu cầu đối với hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường:


- Cửa hàng xăng dầu sử dụng hệ thống cấp thoát nước công cộng để làm nguồn cung cấp nước. Khi không có hệ thống cung cấp nước công cộng thì sử dụng nguồn nước ngầm hoặc nước mặt, nhưng phải đảm bảo đủ nước để chữa cháy.


- Có thể sử dụng chung đường ống cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất và phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng.


- Nước nhiễm bẩn xăng dầu phải được tập trung qua bể xử lý để đạt yêu cầu của QCVN 29:2010/BTNMT trước khi thải ra ngoài. Trường hợp nước thải của cửa hàng xả vào mạng thoát nước chung của đô thị hoặc khu dân cư thì phải xử lý trước khi đấu nối với mạng lưới thoát nước chung. Khi đấu nối vào hệ thống chung phải có hố bịt. Chiều dài từ hố bịt đến công trình làm sạch ít nhất là 5m, nhưng khoảng cách tâm hố bịt tới móng công trình xử lý sơ bộ ít nhất là 2m.


- Chỉ được nối hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa vào sau công trình làm sạch sơ bộ xăng dầu. 


- Đầu ống thoát nước từ khu bể chứa nối ra ngoài phải bố trí van 1 chiều ở hố thu nước sát chân đê phía trong khu bể. Bộ phận điều khiển van 1 chiều phải bố trí phía ngoài hoặc trên đê ngăn cháy. 


- Hệ thống rãnh thoát nước trong khu bể nổi được phép làm theo kiểu hở. Vật liệu của hệ thống thoát nước là vật liệu không cháy.


c. Yêu cầu đối với hệ thống điện:


- Nguồn điện cung cấp cho các phụ tải của cửa hàng xăng dầu là nguồn điện quốc gia. Các yêu cầu về lắp đặt trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 4756-89.


- Khi không có lưới điện quốc gia được phép sử dụng máy phát điện cỡ nhỏ, ống khói của máy nổ phải có bộ dập tàn lửa và bọc cách điện.


- Tại các vị trí có nguy hiểm cháy nổ N-1, N-1a, N-1c và C-1 nhất thiết phải lắp thiết bị phòng nổ.


- Cách lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu phải theo các yêu cầu sau:


+ Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp.


+ Cáp đặt ngầm trực tiếp trong lòng đất phải dùng loại cáp ruột đồng, cách điện nhựa tổng hợp chịu xăng dầu và có vỏ thép bảo vệ.


+ Trường hợp cáp không có vỏ thép bảo vệ khi đặt ngầm dưới đất phải luồn trong ống thép hoặc đặt trong hào riêng được phủ cát kín và có nắp đậy. Không đặt cáp điện lực chung trong hào đặt ống dẫn xăng dầu.


+ Tất cả các đường cáp đặt ngầm khi: Vượt qua đường ô tô, các hạng mục xây dựng và giao nhau với đường ống dẫn xăng dầu, thì cáp phải được đặt trong ống thép bảo vệ, đầu ống luồn cáp phải nhô ra ngoài mép của công trình, chiều dài đoạn nhô ra về mỗi phía là 0,5m.


+ Trong một ống thép để luồn cáp không được luồn cáp điện động lực và chiếu sáng chung với các loại cáp điều khiển, cáp thông tin, cáp tín hiệu.


+ Dây dẫn và cáp điện đi trong cửa hàng xăng dầu nhất thiết phải luồn trong ống thép, các ống này được nối với nhau bằng ron. Khi nối hoặc chia nhánh dây dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ.


- Các thiết bị tự động hoá như: Đo lường từ xa, báo cháy tự động... phải là loại chuyên dùng đảm bảo an toàn cháy nổ.


- Các đường dây cáp sử dụng trong tự động hoá, thông tin tín hiệu phải tuân thủ theo yêu cầu cáp lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu đã nêu ở phần trên.


- Khu bể chứa đặt nổi cần phải thiết kế bảo vệ chống sét đánh thẳng, khi các van thở đặt cao mà không nằm trong vùng bảo vệ chống sét của các công trình cao xung quanh thì phải chống sét đánh thẳng cho van thở bằng các cột thu sét được nối đẳng thế. Đầu kim thu sét phải cách van thở ít nhất là 5m, các hạng mục xây dựng khác của cửa hàng đều phải có hệ thống chống sét đánh thẳng.


- Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có điện trở nối đất không vượt quá 10 ôm.


- Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện, yêu cầu các bể chứa bằng thép phải hàn nối ít nhất mỗi bể 2 dây kim loại với hệ thống nối đất cảm ứng và chống tĩnh điện. Điện trở nối đất của hệ thống cảm ứng này không vượt quá 10
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- Tại các vị trí nạp xăng dầu phải có dây nối đất chống tĩnh điện với các phương tiện nạp xăng dầu.


d) Yêu cầu về trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy.


- Tại các cửa hàng xăng dầu phải có nội quy phòng cháy, chữa cháy, hiệu lệnh biển cấm lửa.


- Các cửa hàng xăng dầu phải được trang bị phương tiện chữa cháy để dập tắt các đám cháy khi mới phát sinh và tham gia chữa cháy khi đám cháy phát triển.


- Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy cần được trang bị tại các cửa hàng xăng dầu theo quy định trong TCVN 5684:2003.


- Căn cứ vào tính chất nguy hiểm cháy của các chất, vật liệu trong từng hạng mục của cửa hàng xăng dầu để bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp.


- Phải bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu tại các hạng mục xây dựng sau đây của cửa hàng:


+ Khu vực bể chứa đặt nổi và đặt ngầm.


+ Đảo bơm xăng dầu.


+ Nơi nạp xăng dầu vào bể.


+ Gian bán dầu nhờn và các sản phẩm khác.


+ Bãi để dầu phuy.


+ Gian rửa xe.


+ Gian tra dầu mỡ.


+ Khu giao dịch bán hàng, trực bảo vệ.

+ Máy phát điện, trạm biến áp.


- Tại gian hàng bán khí dầu mỏ hoá lỏng của cửa hàng xăng dầu phải trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định tại bảng D.2 của TCVN 5684: 2003


- Bố trí phương tiện dụng cụ chữa cháy phải đảm bảo:


+ Dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng.


+ Không cản trở lối thoát hiểm, lối đi và các hoạt động khác.

+ Tránh mưa, nắng và sự phá huỷ của môi trường.

- Chỉ được phép bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đảm bảo chất lượng, có giá trị sử dụng.


- Các bình chữa cháy được treo trên tường, cột hoặc đặt trên nền, sàn nhà... Trường hợp các bình chữa cháy được treo trên tường, cột thì khoảng cách từ mặt nền, sàn đến tay cầm của bình không lớn hơn 1,25m.


- Trường hợp đặt trên nền, sàn nhà các bình chữa cháy phải được để nơi khô ráo và có giá đỡ, chiều cao của giá đỡ không lớn hơn 2/3 chiều cao của bình. Trường hợp để bình chữa cháy gần cửa ra vào thì bình phải được treo hoặc được đặt cách mép cửa 1m.


- Trong phạm vi cửa hàng được phép bố trí phương tiện, dụng cụ chữa cháy rải rác theo từng vị trí hoặc có thể bố trí theo từng cụm tuỳ thuộc mức độ nguy hiểm cháy, nổ và diện tích mặt bằng cần bảo vệ. Nếu bố trí theo từng cụm thì phải bố trí ít nhất 2 cụm.


- Căn cứ vào mức độ nguy hiểm cháy và giá trị tài sản các cửa hàng xăng dầu có thể lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, bán tự động hoặc điều khiển bằng tay.


2. Luận chứng các phương án phát triển.


a) Phân loại cửa hàng xăng dầu: 

Có nhiều cách phân loại cửa hàng bán lẻ xăng dầu tuỳ theo các mục đích nghiên cứu khác nhau mà chọn cách phân loại cho phù hợp, một số tiêu chí để phân loại cửa hàng xăng dầu:


- Nhu cầu được cung cấp xăng dầu và các dịch vụ khác của khu vực.


- Vị trí, diện tích chiếm đất.


- Quy mô, chủng loại mặt hàng phục vụ của cửa hàng.


* Phân loại theo quy mô của cửa hàng xăng dầu:


Dựa trên cơ sở chủng loại hàng, số lượng trụ bơm và diện tích chiếm đất. Đây là tiêu chí chính được dùng để phân loại cửa hàng xăng dầu trong giai đoạn vừa qua được sử dụng trong hầu hết các quy hoạch liên quan đến lĩnh vực bán lẻ xăng dầu như: Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025, quy chuẩn 07: 2010/BXD về  xây dựng hạ tầng đô thị và các quy hoạch khác. Theo tiêu chí này, có thể phân thành 03 loại cửa hàng: 


- Cửa hàng Xăng dầu loại 1: Có từ 6 trụ bơm trở lên, chiều rộng mặt tiền cửa hàng từ 60m trở lên, kèm theo các dịch vụ nhà nghỉ, bãi đậu xe qua đêm, dịch vụ rửa xe và một số dịch vụ thương mại khác. Diện tích đất (
) phải đạt mức tối thiểu từ 3.000m2  trở lên (trong đô thị diện tích đất tối thiểu 1.000m2, mặt tiền 30m ).


- Cửa hàng xăng dầu loại 2: Có 4-6 trụ bơm, kèm theo dịch vụ rửa xe, bảo dưỡng phương tiện và một số dịch vụ thương mại khác, chiều rộng mặt tiền cửa hàng từ 50m trở lên; diện tích đất phải đạt tối thiểu từ 2.000m2 (trong đô thị diện tích đất tối thiểu 500m2, mặt tiền 20m).


- Cửa hàng xăng dầu loại 3: Có 3-4 trụ bơm, chuyên kinh doanh bán lẻ xăng, dầu, nhớt; chiều rộng mặt tiền cửa hàng từ 30m trở lên. Diện tích đất tối thiểu phải đạt từ 1.000m2 trở lên (trong đô thị diện tích đất tối thiểu 300m2, mặt tiền 15m).


Phân loại theo tiêu chí này chỉ thể hiện được quy mô diện tích xây dựng cửa hàng, số lượng trụ bơm và chủng loại dịch vụ kèm theo mà không phản ánh được chức năng cung cấp dịch vụ đa dạng của cửa hàng.


* Phân loại theo chức năng của cửa hàng xăng dầu.


Cửa hàng xăng dầu có chức năng chính là bán lẻ các sản phẩm dầu mỏ như: Xăng các loại, dầu diezel, dầu lửa, dầu mỡ nhờn, ngoài ra cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường sẽ là địa điểm nghỉ, dừng chân và cung cấp dịch vụ thương mại khác ngoài dịch vụ cung cấp xăng dầu cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường như:


+ Dịch vụ rửa xe và thay dầu mỡ.


+ Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, thay thế phụ tùng.


+ Dịch vụ ăn uống, giải khát, bán đồ lưu niệm.


+ Dịch vụ nhà nghỉ, bãi đậu xe.


Theo chức năng của cửa hàng xăng dầu có thể phân loại như sau:


* Loại 1: Khu bán xăng dầu có quy mô tương ứng cửa hàng xăng dầu loại 1 theo cách phân loại trên. Ngoài bán các sản phẩm dầu mỏ có thêm dịch vụ rửa xe, sửa chữa nhỏ, minishop, dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ qua đêm, bãi đậu xe...


* Loại 2: Khu bán xăng dầu có quy mô tương ứng cửa hàng xăng dầu loại 2 theo cách phân loại trên. Ngoài bán các sản phẩm dầu mỏ có thêm dịch vụ rửa xe, minishop.


* Loại 3: Cửa hàng chỉ bán các sản phẩm dầu mỏ (xăng, dầu, dầu mỡ nhờn, LPG. Quy mô tương ứng cửa hàng xăng dầu loại 3 theo cách phân loại trên.


Phương án phân loại này phù hợp với các điều kiện thực tế và xu thế hiện đại. Nó phản ánh được đầy đủ quy mô, tính chất và chức năng dịch vụ của cửa hàng.


Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp hài hoà của hai cách phân loại cửa hàng xăng dầu nói trên vừa thể hiện được quy mô và tính năng phục vụ đa dạng của cửa hàng.


b) Xác định quy mô cửa hàng xăng dầu trong thời kỳ quy hoạch.


Để phù hợp với các điều kiện thực tế và tiếp cận dần với xu thế hiện đại, trong Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 sẽ lựa chọn  3 loại cửa hàng xăng dầu như sau:


* Loại 1: Khu bán xăng dầu có quy mô từ 6 trụ bơm trở lên. Ngoài bán các sản phẩm dầu mỏ có thêm dịch vụ rửa xe, sửa chữa nhỏ, minishop, dịch vụ ăn uống và nhà nghỉ qua đêm, có bãi đậu xe; tổng dung tích bồn chứa từ 151-210m3; có diện tích tối thiểu từ 3.000m2 trở lên (trong đô thị từ 1.000m2 trở lên).


* Loại 2: Khu bán xăng dầu có quy mô 4-6 trụ bơm. Ngoài bán các sản phẩm dầu mỏ có thêm dịch vụ rửa xe; tổng dung tích bồn chứa từ 101-150m3. Có diện tích tối thiểu 2.000m2 trở lên; trong đô thị tối thiểu 500m2 trở lên.


* Loại 3: Cửa hàng chỉ bán các sản phẩm dầu mỏ (xăng dầu nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, LPG); tổng dung tích bồn chứa nhỏ hơn 100m3. Diện tích tối thiểu 1.000m2 trở lên; trong đô thị 300m2 trở lên.


c) Các phương án phát triển.(
)

Phương án I: Xác định số lượng cửa hàng cần phát triển căn cứ vào diện tích và bán kính mà cửa hàng có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các đối tượng trong địa bàn. Căn cứ vào tình hình thực hiện giai đoạn 2006-2010 và tham khảo tình hình chung việc kinh doanh xăng dầu ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy bán kính phục vụ trung bình mỗi cửa hàng ở khu vực đô thị từ 0.8-1.0km/cửa hàng; ở khu vực nông thôn từ 1.2-1.5km/cửa hàng, tương ứng diện tích mà mỗi cửa hàng đảm nhiệm chi phối ở đô thị từ 1,5-2,0km2/cửa hàng, ở nông thôn từ 4-6km2/cửa hàng. 


Phương án I có ưu điểm là phân bố đều trên các địa bàn, khoảng cách giữa các cửa hàng không quá xa, thuận tiện cho người tiêu dùng nhưng bất lợi cho những cửa hàng đặt ở vùng thưa dân cư, nhu cầu tiêu dùng chưa phát triển; sẽ xảy ra trường hợp nhiều vùng bị bỏ trống không có nhà đầu tư. 


Phương án II: Xác định số lượng cửa hàng cần phát triển dựa trên quy mô dân số. Theo tính toán của các chuyên gia và tình hình thực tế kinh doanh xăng dầu ở một số tỉnh lân cận như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu thì thấy rằng mỗi cửa hàng xăng dầu đủ khả năng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của 4.000-5.000 người.


Phương án II có ưu điểm là nơi nào có dân cư đông thì có nhiều cửa hàng xăng dầu, số lượng cửa hàng ổn định không quá nhiều. Khi nhu cầu tăng thì cửa hàng tăng năng suất phục vụ, lợi nhuận sẽ thu được nhiều, chủ cửa hàng có điều kiện tài chính để nâng cấp, hiện đại hoá cơ sở vật chất trong cửa hàng, nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên trong thực tế tại các khu đông dân cư (thành phố, thị trấn, khu kinh tế…) số cửa hàng đã có vượt quá số lượng cần thiết; trong khi đó ở những vùng thưa dân cư, vùng nông thôn, vùng sâu lại không có cửa hàng xăng dầu để phục vụ cho sản xuất và đi lại của nhân dân.


Phương án III: Là phương án được xác định dựa trên cơ sở phát huy ưu điểm của phương án I và II; đồng thời khắc phục những nhược điểm như phân tích ở trên; Trước hết cần ưu tiên bố trí quy hoạch phát triển cửa hàng mới ở những xã chưa có cửa hàng xăng dầu; đối với những xã này trong giai đoạn từ nay đến 2020 phát triển mới 1-2 cửa hàng xăng dầu/xã. Đối với những địa phương chưa đủ định mức dự kiến sẽ bổ sung thêm. Đối với những nơi đã có quá nhiều cửa hàng xăng dầu (7-10 cửa hàng/xã, thị trấn) cần kiểm tra những cửa hàng nào có năng lực tài chính và thực hiện tốt các quy định của pháp luật… thì khuyến khích họ nâng cấp, hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật để ổn định kinh doanh. Những cửa hàng chưa đạt chuẩn nhưng không có khả năng nâng cấp, hiện đại hoá trang thiết bị thì khuyến khích và tạo điều kiện cho họ chuyển sang ngành nghề khác cho phù hợp.   


Qua phân tích và so sánh Phương án III là phương án được lựa chọn để tính toán và xác định số lượng cửa hàng cần phát triển trong thời kỳ quy hoạch.       


3. Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.


3.1. Tiêu chí chọn địa điểm xây dựng cửa hàng:

Cửa hàng xăng dầu là nơi diễn ra hoạt động dịch vụ thương mại, đồng thời cũng là một công trình kiến trúc gắn liền với cảnh quan của khu vực. Do vậy khi lựa chọn địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu mới cần xác lập những tiêu thức chung bảo đảm được yêu cầu: 


- Tuân thủ các nguyên tắc pháp lý, đặc biệt là phải đảm bảo các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ.


- Bảo đảm an toàn về PCCC và vệ sinh môi trường.


- Thuận lợi nhất cho dịch vụ thương mại.


- Hoà hợp về cảnh quan kiến trúc đô thị xung quanh.


Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu là quy hoạch mở, địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu do chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí về địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu như sau:


a) Địa điểm xây dựng: Không vi phạm vào các quy hoạch khác của Nhà nước và tỉnh. Không vi phạm hành lang an toàn đường giao thông, được quy định trong Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 


b) Tuân thủ những tiêu chuẩn  thuộc các văn bản sau:


+ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530-2011 - Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế.


+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD - Chương 2: Quy hoạch không gian. 


+ QCVN 07/2010/BXD - Chương 6: Hệ thống các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị.


 c) Tiêu chí về khoảng cách các cửa hàng xăng dầu: 


* Đối với tuyến quốc lộ:


Từng bước điều chỉnh việc bố trí các cửa hàng xăng dầu trên tuyến quốc lộ theo quy định của thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/05/2011 của Bộ Giao thông Vận tải,  


* Đối với các tuyến đường khác: 


Căn cứ kết quả khảo sát hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho thấy trong thời kỳ quy hoạch (nhất là giai đoạn 2011-2015) xăng dầu chủ yếu phục vụ cho các phương tiện vận tải, nuôi trồng, khai thác thuỷ sản và các phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy; do vậy việc bố trí cửa hàng xăng dầu phải gắn với tiện ích của người tiêu dùng nghĩa là bố trí cửa hàng có khoảng cách hợp lý gắn với sản xuất và khu dân cư. Với cách bố trí này phải quan tâm đến khả năng phục vụ của 01 cửa hàng cho các khu vực có bán kính khác nhau tùy theo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu (phụ thuộc số lượng dân cư và mức tiêu thụ trung bình của người dân). Để thuận lợi cho người tiêu dùng tại các khu dân cư trong điều kiện còn lưu thông nhiều phương tiện cá nhân (giai đoạn 2011-2015) thì có thể chọn bán kính phục vụ của cửa hàng xăng dầu tối thiểu 0,8-1,0km (khoảng cách giữa các cửa hàng 1,5-2,0km). Trên các trục lộ, chủ yếu ở các khu vực ngoại thành thì bán kính phục vụ của một cửa hàng tăng lên, tuỳ theo mật độ dân cư, tình hình phát triển kinh tế. Khi tính số lượng cửa hàng xây dựng mới cần xét đến yếu tố các cửa hàng hiện có phân bổ tập trung quá dày trên các trục đường giao thông chính; trong khi tại các khu vực khác mật độ còn thưa hoặc chưa có cửa hàng xăng dầu. Đồng thời trên thực tế cho thấy khi đồng hồ nhiên liệu của ô tô báo hết xăng vẫn có thể chạy thêm hàng chục cây số và xe máy cũng có thể chạy thêm vài cây số. Như vậy khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu tối thiểu phải từ 02km trở lên trên các trục đường tỉnh, đường huyện và từ 01km trở lên trong khu dân cư; trên các trục đường quốc lộ khoảng cách thực hiện theo quy định của Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT. Hiện nay hệ thống đường bộ trên toàn quốc nói chung và địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng còn tồn tại 2 loại tuyến đường là tuyến đường có giải phân cách và tuyến đường không có giải phân cách.


Qua phân tích trên dự kiến đề xuất tiêu chí về khoảng cách các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre cụ thể như sau:


- Đối với tuyến đường không có dải phân cách, đường gom trên các tuyến quốc lộ: Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu tối thiểu từ 02km trở lên.


- Đối với tuyến đường có giải phân cách: Khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu cùng một phía tối thiểu 2,0km.


- Khoảng cách cửa hàng xăng dầu khu vực giáp ranh trong và ngoài đô thị được xác định từ cửa hàng gần nhất phía bên kia; trường hợp cửa hàng phía bên kia nằm ngoài khoảng cách tối thiểu theo quy định thì cửa hàng đầu tiên được tính từ mốc ranh giới.  


d) Tại các đường nông thôn trong xã, ấp không phát triển cửa hàng xăng dầu mới ở những khóm, ấp đã có cửa hàng xăng dầu. 


* Đất xây dựng cửa hàng xăng dầu do chủ đầu tư tự sang nhượng nên để quy hoạch có tính khả thi và tạo điều kiện cho chủ đầu tư có thể dễ dàng trong việc chọn địa điểm, khoảng cách tối thiểu giữa cửa hàng xăng dầu mới với cửa hàng xăng dầu hiện hữu có thể xê dịch trong phạm vi 
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5% khoảng cách tối thiểu cho phép. 


e)- Việc lựa chọn quy mô cửa hàng phụ thuộc vào địa điểm cụ thể:


- Trên các trục đường quốc lộ, cửa ngõ vào thành phố, khu công nghiệp tập trung, bến xe, bãi đậu xe lớn có thể bố trí các cửa hàng loại 1, 2.


- Tại các khu đô thị mới có thể bố trí cửa hàng loại 2,3.


- Trên các tuyến đường tỉnh, huyện, các xã vùng nông thôn chỉ nên xây dựng cửa hàng loại 3.


- Khuyến khích phát triển cửa hàng xăng dầu tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn khó khăn. Tại cửa hàng xăng dầu ở vùng nông thôn có thể kết hợp xây dựng cửa hàng kinh doanh chai LPG để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; việc kinh doanh chai LPG phải tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về kinh doanh LPG trong cửa hàng xăng dầu (TCVN 6223:2011). 


- Khoảng cách an toàn từ tường rào trạm xăng dầu đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, công trình thể thao, nhà hát, chợ và các công trình công cộng tương tự), di tích lịch sử - văn hoá, đến chân các công trình công cộng khác theo Quy chuẩn QCVN 07: 2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010).


f) Đối với các tuyến đường sông:


Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28 phương tiện kinh doanh và vận chuyển xăng dầu trên sông thuộc các huyện trong tỉnh. Hầu hết các phương tiện này không đáp ứng được các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn thiết kế, PCCC, không có hệ thống xử lý nước thải, phao quây chống sự cố tràn dầu... Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến nuôi trồng thuỷ sản là rất lớn. Mặt khác nếu  xảy ra cháy nổ thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng.


Trong giai đoạn 2011-2020 đề nghị không phát triển mới các cửa hàng trên sông; đồng thời từng bước chấn chỉnh các phương tiện kinh doanh xăng dầu trên sông thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, xử lý môi trường, thiết bị chống tràn dầu đối với cửa hàng xăng dầu trên sông. 


3.2. Quy hoạch số lượng cửa hàng xăng dầu trên toàn tỉnh.

3.2.1. Xác định số lượng cửa hàng xăng dầu cần xây dựng trong giai đoạn từ 2011-2020.  


Căn cứ phương án đã lựa chọn phương pháp xác định số lượng cửa hàng xăng dầu cần xây dựng trong thời kỳ quy hoạch sẽ dựa vào diện tích, dân số và dự báo nhu cầu để xác định số lượng cửa hàng cần có trên từng địa bàn xã, phường.


Để thuận lợi cho người tiêu dùng tại các khu dân cư trong điều kiện vẫn còn lưu thông nhiều phương tiện cá nhân thì phương án xác định số lượng cửa hàng theo mật độ dân cư sẽ giải quyết được 2 vấn đề: 


(i) Phân bố đều theo địa bàn và đảm bảo thuận lợi cho người tiêu dùng (không phải đi quá xa, không phải chờ đợi lâu).


 (ii) Trong tương lai xăng dầu chủ yếu phục vụ cho nhu cầu vận tải và tàu thuyền thì công suất của mỗi vòi bơm được khai thác cao hơn nhiều, không cần thiết phải tăng quá nhiều cửa hàng.


Qua khảo sát thực tế tình hình kinh doanh xăng dầu trong thời gian qua cho thấy khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán lẻ xăng dầu (hoa hồng đại lý) ngày càng thấp trong khi chi phí đầu tư ngày càng cao nên để có lợi nhuận tái đầu tư mỗi cửa hàng phải bán ra trung bình 4-5m3 xăng dầu/ngày. Khả năng phục vụ của cửa hàng có 3-4 trụ bơm có thể phục vụ nhu cầu xăng dầu tiêu dùng cho cá nhân từ 4.000-5.000 người.


 Căn cứ vào diện tích tự nhiên, dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu, dự báo dân số đến năm 2020 dự kiến số lượng cửa hàng xăng dầu cần có trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 khoảng 454 cửa hàng. So với số lượng cửa hàng hiện có thì số cửa hàng dự kiến phát triển mới đến năm 2020 tăng lên khoảng 108 cửa hàng; trong đó giai đoạn 2011-2015 xây dựng mới: 44 cửa hàng (tăng 12,7%), giai đoạn 2016-2020 xây dựng mới: 64 cửa hàng (tăng 16,4%). Như vậy, nhiệm vụ của công tác quy hoạch phải nghiên cứu phát triển ở những nơi có nhu cầu nhưng chưa có cửa hàng xăng dầu; bố trí tại các khu dân cư mới và điều chỉnh cửa hàng trên các tuyến giao thông cần xây dựng cửa hàng xăng dầu.


Cầu Cổ Chiên sẽ được xây dựng trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam có đường dẫn dự kiến khoảng 8,4km nhưng để tiết kiệm vốn Chính phủ cho phép tận dụng quốc lộ 60 và đường huyện 17 để kết nối với cầu khi hoàn thành. Dự kiến trên tuyến đường dẫn có thể bố trí từ 1-2 cửa hàng xăng dầu. Khi Bộ Giao thông vận tải triển khai xây dựng tuyến đường dẫn sở Công Thương Bến Tre căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế sẽ lập phương án bổ sung cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường này trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 


3.2.2. Quy hoạch các cửa hàng xăng dầu theo đơn vị hành chính.( 
)

* Thành phố Bến Tre: Hiện tại TP có 38 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển mới 7 cửa hàng trên các tuyến đường tránh, đường mới mở; cụ thể như sau:  


- Giai đoạn 2011-2015:

1. Đường Ngô Quyền nối dài (đường đang mở) - Ấp 1, xã Sơn Đông.

2. Đường Nguyễn thị Định - Giao Long (đường đang mở) - Ấp Phú Thành - Xã Phú Hưng

3. Ấp 4, xã Nhơn Thạnh (xã chưa có CHXD)


4. Tỉnh lộ 887 - Ấp 1, xã Phú Nhuận (xã chưa có CHXD)


5. Ấp An Thạnh, xã Mỹ Thạnh An (xã chưa có CHXD)


- Giai đoạn 2016-2020:

1. Đại lộ Đông Tây (đường sẽ mở) - Xã Phú Khương

2. Đại lộ Đông Tây (đường sẽ mở) - Phường 7


Dự kiến đến 2020 TP Bến Tre có 45 cửa hàng xăng dầu. 


* Huyện Châu Thành: Hiện tại trên địa bàn huyện có 39 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển mới 21 cửa hàng gồm:


- Giai đoạn 2011-2015 phát triển mới: 10 cửa hàng ở các xã: An Khánh, Phú Túc, Phú Đức, An Phước, Thành Triệu, Tường Đa, Tiên Long, Phước Thạnh và xã Mỹ Thành. 


- Giai đoạn 2016-2020 phát triển mới 11 cửa hàng ở các xã: Quới Thành, Thành Triệu, Tường Đa, Tân Thạch, Tân Phú, Giao Hoà, Phú Đức, An Hiệp, An Hoà, Quới Sơn, Hữu Định. 


Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 60 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


* Huyện Chợ Lách: Hiện tại trên địa bàn huyện có 36 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển mới 9 cửa hàng gồm:


- Giai đoạn 2011-2015: Phát triển mới 5 cửa hàng tại các xã: Phú Phụng, Vĩnh Bình, Vĩnh Thành, Vĩnh Hoà, TT. Chợ Lách. 


- Giai đoạn 2016-2020: Phát triển mới 4 cửa hàng tại các xã: Vĩnh Bình, Long Thới, Tân Thiềng, Hưng Khánh Trung B. 


Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 45 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


* Huyện Mỏ Cày Nam: Hiện tại trên địa bàn huyện có 29 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển mới 12 cửa hàng gồm:


- Giai đoạn 2011-2015: Phát triển mới 6 cửa hàng tại các xã: An Định, Cẩm Sơn, Định Thuỷ, Thành Thới A, Minh Đức, Tân Hội. 


- Giai đoạn 2016-2020: Phát triển mới 6 cửa hàng tại các xã: Tân Trung, An Thạnh, Hương Mỹ, Thành Thới A, Phước Hiệp, Bình Khánh Đông. 


Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 41 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


* Huyện Mỏ Cày Bắc: Hiện tại trên địa bàn huyện có 24 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển mới 10 cửa hàng gồm:


- Giai đoạn 2011-2015: Phát triển mới 4 cửa hàng tại các xã Hưng Khánh Trung A, Tân Thanh Tây, Nhuận Phú Tân, Thành An.  


- Giai đoạn 2016-2020: Phát triển mới 6 cửa hàng tại các xã Phú Mỹ, thị trấn Phước Mỹ Trung (trên tuyến đường tránh và tại bến xe), Khu công nghiệp Tân Thanh, xã Thạnh Ngãi, Nhuận Phú Tân.


Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 34 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


* Huyện Giồng Trôm: Hiện tại trên địa bàn huyện có 29 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển mới 13 cửa hàng gồm:


- Giai đoạn 2011-2015: Phát triển mới 6 cửa hàng tại các xã Thuận Điền, Lương Phú, Lương Hoà, Châu Hoà, Phong Nẫm, Sơn Phú. 


- Giai đoạn 2016-2020: Phát triển mới 7 cửa hàng tại các xã Châu Bình, Hưng Nhượng, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Long Mỹ, Tân Thanh, Hưng Phong.


Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 42 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


* Huyện Bình Đại: Hiện tại trên địa bàn huyện có 51cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển mới 16 cửa hàng gồm:

- Giai đoạn 2011-2015: Phát triển mới 5 cửa hàng tại các xã Tam Hiệp, Long Hoà, Vang Quới Tây, Phú Vang, Bình Thới.


- Giai đoạn 2016-2020: Phát triển mới 11 cửa hàng tại các xã Tam Hiệp, Long Định, Phú Thuận, Châu Hưng, Lộc Thuận, Định Trung, Thới Lai, Phú Long, Thừa Đức, Thạnh Phước, Thới Thuận. 


Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 67 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


* Huyện Ba Tri: Hiện tại trên địa bàn huyện có 68 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển mới 16 cửa hàng gồm:

- Giai đoạn 2011-2015: Phát triển mới 3 cửa hàng tại các xã An Phú Trung, An Hiệp, Tân Hưng.


- Giai đoạn 2016-2020: Phát triển mới 13 cửa hàng tại các xã An Hiệp, Tân Hưng, Vĩnh Hoà, Vĩnh An, Bảo Thạnh, Mỹ Chánh, Mỹ Hoà, Mỹ Thạnh, An Ngãi Tây, An Đức, Mỹ Hoà, An Thuỷ, Tân Xuân.


Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 84 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


* Huyện Thạnh Phú: Hiện tại trên địa bàn huyện có 32 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển mới 5 cửa hàng gồm:

- Giai đoạn 2011-2015: Phát triển mới 3 cửa hàng tại các xã An Nhơn, Thạnh Hải, An Điền.


- Giai đoạn 2016-2020: Phát triển mới 2 cửa hàng tại các xã Thạnh Phong, Giao Thạnh.


Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 37 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


Như vậy tổng số cửa hàng xây dựng mới trong thời kỳ 2011-2020 là 109 cửa hàng; trong đó giai đoạn 2011-2015: 47 cửa hàng; giai đoạn 2016-2020: 62 cửa hàng. Tổng số cửa hàng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 dự kiến là: 454 cửa hàng.


DỰ KIẾN  PHÁT TRIỂN MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2011-2020


		TT

		Tên địa phương

		Hiện có


2010

		Xây mới  2011-2015

		Xây mới 


2016-2020

		Tổng số  có đến 2020



		1

		TP. Bến Tre

		38

		5

		2

		45



		2

		Huyện Châu Thành 

		39

		10

		11

		60



		3

		Huyện Bình Đại

		51

		5

		11

		67



		4

		Huyện Giồng Trôm

		29

		6

		7

		42



		5

		Huyện Ba Tri

		68

		3

		13

		84



		6

		Huyện Chợ Lách 

		36

		5

		4

		45



		7

		Huyện Mỏ Cày Bắc

		24

		4

		6

		34



		8

		Huyện Mỏ Cày Nam

		29

		6

		6

		41



		9

		Huyện Thạnh Phú

		32

		3

		2

		37



		Tổng cộng

		346

		47

		62

		455





3.3. Các cửa hàng cần nâng cấp, cải tạo.( 
)                                                                                                                                  

Trước đây chưa có quy chuẩn quốc gia về cửa hàng kinh doanh xăng dầu nên trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiêu chí diện tích cửa hàng xăng dầu thực hiện theo Quyết định số 3023/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Bến Tre về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời kỳ đến năm 2010; năm 2010 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 công bố quy chuẩn 07: 2010/BXD nên phát sinh nhiều cửa hàng chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích mặt bằng theo quy chuẩn quốc gia; một số cửa hàng chưa có các công trình cấp thoát nước và xử lý nước thải nhiễm xăng dầu. Qua khảo sát kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cho thấy đại đa số cửa hàng  phải cải tạo và nâng cấp chủ yếu thuộc các dạng sau:


- Cửa hàng không đảm bảo diện tích theo quy định phải mở rộng mặt bằng hoặc điều chỉnh vị trí đặt trang thiết bị do vi phạm hành lang lộ giới.


- Bổ sung và điều chỉnh các hạng mục công trình quy định về thiết kế theo TCVN - 4530: 2011.


- Trang bị, bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy mới.


   - Cải tạo hệ thống xử lý xăng, dầu, nước thải, chống ô nhiễm môi trường, đảm bảo thông số Pb giới hạn trong không khí khu vực xung quanh theo TCVN-5937: 1995 (trung bình 24 giờ = 0,005)


+ Hướng giải quyết  đối với các cửa hàng phải nâng cấp, mở rộng như sau:



3.3.1. Cửa hàng ở đô thị (các phường thuộc thành phố và thị trấn các huyện):


a) Những cửa hàng có tổng diện tích đất dưới 300m2 (không đảm bảo tiêu chuẩn quy định) cho phép tồn tại đến 31/12/2015 nhưng phải đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường; đồng thời phải tiến hành nâng cấp mở rộng diện tích cho đạt chuẩn. Nếu sau 31/12/2015 không mở rộng được diện tích đất theo QCVN 07: 2010/BXD thì không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và bị đình chỉ kinh doanh. 


b) Đối với cửa hàng có tổng diện tích đất từ 300m2 trở lên được tiếp tục kinh doanh. Các cửa hàng này phải xây dựng tường ngăn cháy có bậc chịu lửa theo quy định về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo về môi trường.


- Tổng diện tích đất từ 300m2 đến dưới 500m2: chỉ được xây dựng cửa hàng loại 3 theo QCVN 07: 2010/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng. 


 - Tổng diện tích đất từ 500m2 đến dưới 1.000m2: Chỉ được xây dựng cửa hàng loại 2. 


- Tổng diện tích đất từ 1.000m2 trở lên: Được xây dựng cửa hàng loại 1 theo QCVN 07: 2010/BXD. 



3.3.2. Các cửa hàng xăng dầu ngoài đô thị (trên QL.57, 60 và các tuyến đường khác):



a) Các cửa hàng có tổng diện tích chiếm đất tối thiểu từ 300m2 trở lên được tiếp tục kinh doanh nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và môi trường. Đồng thời phải từng bước mở rộng mặt bằng kinh doanh để đạt chuẩn theo quy chuẩn 07: 2010/BXD. Thời hạn đạt chuẩn về diện tích kết thúc vào năm 2015.  Sở Công Thương phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện của các doanh nghiệp; Kể từ ngày 01/01/2016 cửa hàng nào không đạt chuẩn diện tích theo từng cấp loại thì bị rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và bị đình chỉ kinh doanh.


b) Các cửa hàng còn thiếu các điều kiện về giấy phép xây dựng, chứng chỉ về nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu phải bổ sung cho đủ. Đến 30/9/2013 cửa hàng nào còn thiếu một trong các điều kiện sẽ bị rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và phải ngưng kinh doanh.


2.3.3. Những cửa hàng xăng dầu chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh thuộc diện phải di dời nhưng chưa di dời.(
) 

Trên địa bàn tỉnh hiện còn 3 cơ sở kinh doanh xăng dầu phải di dời sắp xếp lại (
); Đến 31 tháng 3 năm 2013 các cơ sở này phải kết thúc việc di dời. Sở Công Thương tiếp tục thông báo và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ cửa hàng thực hiện việc di dời. Kể từ ngày 01/4/2013 các cửa hàng này không di dời sẽ bị đề nghị rút giấy phép kinh doanh.


4. Phương thức kinh doanh trong hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: 


Phương thức kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện tại và dự báo trong tương lai vẫn thực hiện theo Nghị định số 84/2009/ ngày 15/10/2009 của Chính phủ. Thương nhân có đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP được kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và là những đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu. 


Thương nhân đầu mối được thực hiện phân phối xăng dầu thông qua các đơn vị trực thuộc, bao gồm các doanh nghiệp thành viên, chi nhánh, kho, cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu 


Các doanh nghiệp muốn làm đại lý bán lẻ xăng dầu phải có đủ các điều kiện sau đây:


+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.;


+  Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu. 


+  Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.    


+  Đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.


+  Đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân đầu mối.  


+ Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối nào phải chịu sự kiểm soát của thương nhân đó; phải niêm yết giá bán các loại xăng dầu theo hợp đồng đại lý và bán đúng giá niêm yết; biển hiệu phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.


Phương thức kinh doanh trong hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu được thực hiện thông qua hợp đồng đại lý. Đại lý bán lẻ xăng dầu được hưởng hoa hồng đại lý theo mức thoả thuận giữa tổng đại lý và đại lý. Phương thức thanh toán có thể áp dụng hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, thời gian thanh toán có thể được gối đầu hoặc thanh toán ngay khi giao hàng; hàng tháng, quý giữa đại lý và tổng đại lý tổ chức đối chiếu thanh toán.


5. Dự kiến nhu cầu  sử dụng đất và nhu cầu vốn đầu tư:

5.1. Dự kiến nhu cầu đất xây dựng:

Theo quy mô cửa hàng xăng dầu thì với điều kiện thực tế của tỉnh Bến Tre, trong thời kỳ quy hoạch sẽ chú trọng phát triển các cửa hàng loại 3 và một số cửa hàng loại 2 ở khu vực cửa ngõ thành phố còn cửa hàng xăng dầu loại 1 sẽ không phát triển mới do không còn vị trí phù hợp và quy mô lớn (quy định về diện tích đất), chi phí đầu tư cao, chỉ có thể khuyến khích các cửa hàng đã có trên các tuyến quốc lộ 57, 60 hoặc cửa ngõ ra vào thành phố Bến Tre cải tạo, nâng cấp thành cửa hàng loại 1. Các cửa hàng phát triển mới chủ yếu ở các đường tỉnh, đường huyện, khu vực nông thôn và đô thị mới có quy mô loại 2, 3. 


Dự kiến trên địa bàn tỉnh trong kỳ quy hoạch sẽ xây dựng mới 108 cửa hàng loại 3 và khuyến khích nâng cấp 10-15 cửa hàng trên các tuyến quốc lộ 57, 60 nâng cấp lên cửa hàng loại 1 và 2. Nhu cầu sử dụng đất cho các cửa hàng xây dựng mới và nâng cấp trên địa bàn tỉnh dự kiến như sau:  


DỰ KIẾN NHU CẦU ĐẤT XÂY DỰNG


		TT

		Loại cửa hàng

		Số lượng

		Diện tích cho 1 cửa hàng (m2)

		Tổng diện tích


(m2)



		I. Xây dựng mới 

		

		

		



		*

		Cửa hàng loại III

		108

		1.200

		129.600 



		II. Nâng cấp

		

		

		



		1

		Cửa hàng loại III

		320

		900

		280.000



		2

		Cửa hàng loại II

		10

		2.000

		20.000



		3

		Cửa hàng loại I

		5

		3.000

		15.000



		

		Cộng

		443

		

		444.600





5.2. Khái toán vốn đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre:

 a) Những nội dung chủ yếu trong đầu tư phát triển:

- Một là, đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 thuộc phạm vi của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và phụ thuộc vào sự phát triển về số lượng, quy mô, năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp. Giá trị đầu tư được thực hiện của các doanh nghiệp sẽ trở thành tài sản của chính các doanh nghiệp. Trên góc độ quản lý đầu tư chung của tỉnh, việc tính toán nhu cầu vốn đầu tư phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh chỉ có ý nghĩa trong việc xem xét mức độ phân bổ nguồn vốn đầu tư trong xã hội của tỉnh vào phát triển các lĩnh vực kinh doanh này, trên cơ sở đó để cơ quan quản lý đưa ra chính sách thu hút và phân bổ một các hợp lý vốn đầu tư cho các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác.


- Hai là, các hạng mục đầu tư phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh bao gồm:


+ Đầu tư vào diện tích đất sử dụng cho mục đích kinh doanh xăng dầu;


+ Đầu tư xây dựng các hạng mục kiến trúc;


+ Đầu tư trang thiết bị phục vụ kinh doanh xăng dầu (trụ bơm tự động, bể chứa, xe chở xăng dầu và các trang thiết bị khác);


+ Đầu tư vào hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất;


+ Đầu tư vào hệ thoát nước và vệ sinh môi trường;


+ Đầu tư các thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


- Ba là, các nguồn vốn đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, bao gồm:


+ Nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong và ngoài tỉnh


+ Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;


+ Nguồn vốn liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các đơn vị kinh doanh khác;


+ Các nguồn vốn xã hội khác tham gia dưới hình thức góp vốn cổ phần, tín dụng không chính thức,…


b) Khái toán vốn đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến năm 2020: 


Nhu cầu vốn đầu tư phát triển phát triển mạng lưới xăng dầu trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 được tính toán dựa trên các định mức đầu tư cơ bản như sau:


Nhu cầu vốn đầu tư đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ được hình thành trong kỳ quy hoạch.


Kiến trúc xây dựng của các cửa hàng do chủ đầu tư quyết định. Mỗi chủ đầu tư căn cứ vào mục đích yêu cầu kinh doanh và điều kiện về tài chính dựa trên cơ sở các yêu cầu cơ bản của mỗi loại cửa hàng, do vậy vốn đầu tư xây dựng của mỗi một cửa hàng sẽ khác nhau và của mỗi chủ đầu tư cũng khác nhau. 


Dự kiến suất đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu khoảng 2,5 triệu đồng/1m2 (trong đó đất 2,0 triệu đồng/m2; xây dựng 4,0 triệu đồng/m2, thiết bị 300-500 triệu đồng). Tổng chi phí đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu loại 3 khoảng 3 tỷ đồng; cửa hàng loại 2 khoảng 5,0 tỷ đồng.


DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ


Đơn vị tính: Tỷ đồng


		DIỄN GIẢI

		Số lượng

		Mức đầu tư (tỷ đ)

		2011-2015

		2016-2020

		Vốn đầu tư



		Xây dựng mới CH loại 3

		108

		3,0 - 3,5

		46

		62

		324,0 - 378,0



		Nâng cấp lên loại 1

		5

		3,0 - 3,5

		2

		3

		15,0-17,5



		Nâng cấp lên loại 2

		10

		2,0 - 2,5

		5

		5

		20,0 - 25,0



		Mở rộng CH loại 3

		320

		1,8-2,0

		100

		220

		576,0 - 640,0



		Tổng cộng

		443

		

		153

		290

		935,0-1.060,5





III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG  MÔI TRƯỜNG

Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy ô nhiễm nguồn nước do dầu và các sản phẩm phân hủy của dầu có thể gây tổn thất lớn cho ngành cấp nước, thuỷ sản, nông nghiệp, du lịch và các ngành kinh tế quốc dân khác. Ngoài các tác động tiêu cực đến môi trường nước mặt như đã nêu, dầu tràn hoặc dầu rơi vãi từ kho xăng dầu, cảng sẽ có khả năng ngấm vào đất hoặc bị cuốn theo nước mưa vào các tầng nước ngầm và từ đó gây ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm không đảm bảo chất lượng dùng cho mục đích ăn uống sinh hoạt.

1. Thực trạng ảnh hưởng môi trường do xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


Xăng dầu ảnh hưởng đến môi trường chủ yếu ảnh hưởng đến nguồn nước cả nước mặt và nước ngầm.  


Nước mặt có thể còn bị ô nhiễm do sự cố hoặc rò rỉ xăng, dầu rơi vãi trong quá trình vận chuyển, bán hàng. Sự ô nhiễm này sẽ làm suy giảm động vật, thực vật dưới nước và ảnh hưởng đến lợi ích sử dụng nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, phục vụ nông nghiệp, ngư nghiệp và các mục đích sử dụng khác. Nguyên nhân gây ô nhiễm đất và nước mặt khu vực xung quanh cửa hàng xăng dầu chủ yếu là do nước mưa chảy tràn kéo theo xăng, dầu, mỡ bị rò rỉ trong khu vực cửa hàng.


Nước ngầm bị ô nhiễm do xăng dầu rò rỉ, rơi vãi trong quá trình hoạt động ngấm xuống đất.


Khí thải của khu bồn chứa, cửa hàng xăng dầu gồm: hơi xăng dầu rò rỉ, hở van, các hợp chất Hydrocarbon bay hơi, khí thải máy phát điện chạy bằng dầu Diesel, khí thải phát sinh do hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải trên khu kho cảng, cũng như nước thải, khí thải và hơi xăng dầu có chứa một số chất độc hại. Việc phát tán các khí độc và tiếng ồn sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm không khí chung cho toàn vùng và đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ con người. 

2. Dự báo tác động môi trường trong thời gian quy hoạch: 


Xăng, dầu, mỡ nhờn và đặc biệt là bụi chì, lưu huỳnh gây ô nhiễm đất và nước mặt sẽ rất nguy hại đối với các sinh vật dưới nước và cây, rau xung quanh khu vực cửa hàng. Khi con người ăn cá hay rau quả có chứa chì thì sẽ bị nhiễm chì. Do vậy cần đánh giá:


- Tổng lượng nước mưa chảy tràn được tính theo thời gian và sau những đợt mưa có lưu lượng/ngày lớn nhất.


- Thành phần, nồng độ chất ô nhiễm và tải lượng chất ô nhiễm trong nước.


- Vị trí và khả năng tiếp nhận nước thải của khu vực.


- Ðánh giá khả năng lan truyền và mức độ gây ô nhiễm môi trường nước, đất có thể xẩy ra.


Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường nước ở đây được dự báo là nước thải sinh hoạt của nhân viên bán hàng và các loại nước thải nhiễm dầu trong trường hợp không được xử lý hợp lý.


Nước thải nhiễm dầu: Hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu thường bao gồm các công đoạn: nhập hàng, tồn trữ trong kho xăng dầu, bơm rót bán cho người tiêu dùng thông qua các trụ bơm. Với đặc thù như vậy, hoạt động kinh doanh xăng dầu khác biệt với các ngành công nghiệp khác, đó là không sử dụng nước làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh, vì vậy xét về nguyên tắc thì sẽ không có nước thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.


Tuy nhiên, thực tế trong quá trình vận hành khai thác các công trình xăng dầu (kho, cửa hàng) có phát sinh nước thải nhiễm dầu cần phải xử lý do những nguyên nhân sau:


- Súc rửa bồn, bể chứa định kỳ tại các kho xăng dầu của cửa hàng nhằm đảm bảo chất lượng nhiên liệu.


- Xả nước đáy bể sau khi kết thúc quá trình nhập xăng dầu vào bể chứa trong kho.


- Sử dụng nước sạch để vệ sinh công nghiệp định kỳ và sau khi kết thúc sửa chữa công nghệ, thiết bị trong kho xăng dầu.


- Nước mưa rơi trên khu vực nền bãi có khả năng nhiễm dầu tại kho và cửa hàng xăng dầu.


Trên cơ sở phân tích nguồn và nguyên nhân phát sinh cho thấy khối lượng nước thải nhiễm dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu không thường xuyên và đều đặn, phụ thuộc vào các quy định liên quan tới súc rửa bể chứa, tần xuất nhập hàng, vệ sinh công nghiệp... các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải tại các kho xăng dầu gồm: COD, chất rắn lơ lửng, dầu mỡ khoáng;


Với nước thải sinh hoạt: các chất có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước là cặn bã hữu cơ, các chất hữu cơ hòa tan, các chất dinh dưỡng và vi trùng với nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng: BOD5, SS, tổng ni tơ, tổng P, Tổng coliform.


3/ Định hướng mục tiêu bảo vệ môi trường


Các biện pháp giảm thiểu đề suất phải đảm bảo các nguyên tắc sau:


- Các biện pháp giảm thiểu phải phù hợp với quy mô công trình, nguồn tài chính cho phép.


- Các biện pháp bảo vệ môi trường phải được thực thi suốt cả quá trình chuẩn bị, xây dựng cửa hàng và trong suốt quá trình hoạt động của cửa hàng cũng như quá trình sửa chữa thiết bị, súc rửa bồn bể…


- Cần phải có phương án phù hợp đối với những tác động môi trường không thể khắc phục hoặc giảm nhẹ.


- Các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước về kinh doanh xăng dầu.


- Các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.


- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


4/ Nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ môi trường.


- Dùng xăng không pha chì; Khuyến khích sử dụng xăng sinh học, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), khí nén tự nhiên (CNG)…


- Ðề phòng các trường hợp sự cố, rò rỉ xăng dầu; Có quy trình xử lý sự cố tràn dầu trong tất cả các trường hợp như cháy nổ, hư hỏng bồn chứa, vỡ đường ống…


- Khi vận chuyển, xuất nhập xăng dầu phải bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn quy định để đề phòng các trường hợp xăng dầu rò rỉ.


- Xây dựng hệ thống xử lý nước nhiễm dầu và phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc xả nước thải ra môi trường. Nước thải từ khu vực cửa hàng ra môi trường phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.


- Khi thiết kế, xây dựng cửa hàng xăng dầu phải có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo TCVN 7957-2008 và phải được thẩm định của Sở Khoa học – Công nghệ.


4.1- Các biện pháp giảm thiểu nước thải nhiễm dầu.


- Quy hoạch sức chứa kho, loại hàng trong các bể hợp lý, hạn chế thay đổi chủng loại hàng chứa trong bể.


- Súc rửa bể chứa: cải tiến phương pháp súc rửa bể, sử dụng hóa chất an toàn để súc rửa bể phù hợp với loại hàng tồn chứa trong bể, hạn chế lượng nước cần sử dụng.


- Nhập hàng: cải tiến phương pháp nhập hàng, xây dựng phương pháp đo tính hàng hóa ngay trên tuyến ống, để không cần đuổi nước.


- Tại bến xuất: lắp đặt hệ thống đo tính tự động hóa, thiết bị báo tràn, tự động dừng bơm, khớp nối khô (dry coupling), hạn chế rò rỉ xăng dầu.


- Van chặn: Bảo dưỡng, thay thế các van chặn trong kho thường xuyên, kịp thời. Trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng phải đặt khay hứng xăng dầu rò rỉ theo quy định.


- Tách riêng hệ thống thoát nước mặt (gồm cả nước mưa) và nước thải nhiễm dầu.


- Phương án thoát nước khu bể chứa: tách riêng hố van xả đáy và đường thoát nước thải xả đáy với rãnh thoát nước mặt (mưa) quanh chân bể chứa.


- Sử dụng phương tiện súc rửa bể không phát sinh nước thải: tuần hoàn nước súc rửa và lắng tách dầu cặn, thu hồi dầu.


4.2- Các biện pháp xử lý nước thải xăng dầu: Có thể lựa chọn các phương pháp sau đây:

1. Bể lắng gạn dầu: Bể lắng gạn dầu là thiết bị xử lý sơ cấp không thể thiếu đối với nước thải nhiễm dầu, được áp dụng để tách, thu hồi dầu nổi trên bề mặt và lắng cặn xuống dưới đáy. Bể lắng gạn dầu có thể được bố trí đồng thời hoặc riêng cho từng bể, cụm bể và cả kho.


2. Hệ thống xử lý sinh học: Hệ thống xử lý sinh học được áp dụng nhằm xử lý nước thải sau khi đã qua các hệ thống bể lắng gạn và thiết bị tách dầu cơ học để xử lý các chất hữu cơ hòa tan và một số chất vô cơ khác có trong nước thải; dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm. Một cách tổng quát, phương pháp sinh học được phân thành 02 loại: phương pháp kỵ khí và hiếu khí.


3. Hồ sinh học tự nhiên: Hồ sinh học là các thủy vực tự nhiên hoặc nhân tạo, không lớn mà ở đó diễn ra quá trình chuyển hóa các chất bẩn, tương tự quá trình tự làm sạch của sông hồ nhờ vai trò của tảo và vi khuẩn. Tuy chi phí đầu tư thấp, tận dụng được từ thiên nhiên, vận hành đơn giản hiệu quả nhưng yêu cầu diện tích lớn, khó điều khiển quá trình xử lý và thường có mùi khó chịu với khu vực xung quanh.


4. Hệ thống xử lý bằng phương pháp hóa lý: được áp dụng nhằm xử lý nước thải sau khi đã qua các bể lắng gạn. Về cơ bản, phương pháp hóa lý thường được áp dụng nhằm loại bỏ các tạp chất không tan trong nước thải, có độ đục cao, các hạt chất rắn khó lắng hay cải thiện hiệu suất lắng của bể lắng. Cấu tạo của bể này là loại bể lắng tách cơ học thông thường, có khối các tấm lắng đặt xen kẽ, nhưng trong quá trình vận hành, nước thải tại đầu vào bể lắng được khuấy trộn thêm vào một số chất keo tụ như phèn nhôm (hoặc sắt), sữa vôi, chất trợ keo tụ, để tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình keo tụ và tạo bông cặn, cải thiện hiệu suất lắng.


4.3- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí.


Để giảm thiểu lượng xăng dầu bốc hơi trong quá trình hoạt động của khu kho chứa xăng dầu, một số biện pháp giảm thiểu được đưa ra như sau:


• Bồn bể luôn ở tình trạng kín, các thiết bị ở tình trạng hoạt động tốt;


• Rót nhiên liệu vào bồn và xuất hàng ở chế độ nhúng chìm;


• Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để kiểm soát và chống nóng cho các bồn chứa.


• Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những khe hở, những chỗ rò rỉ trên hệ thống ống dẫn để giảm thiểu lượng nhiên liệu thất thoát và bay hơi.


• Áp dụng hệ thống thu hồi hơi (hệ thống nhập kín). Hệ thống nhập kín xăng dầu ngăn chặn được các nguy cơ mất an toàn trong quá trình nhập hàng và phát tán hơi xăng ra môi trường xung quanh. Thời gian nhập hàng bằng hệ thống này thường nhanh so với phương pháp nhập hở. Tuy nhiên, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa cửa hàng xăng dầu và trang bị đồng bộ cho các xe vận tải xăng dầu. 


PHẦN THỨ NĂM


CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. Giải pháp về vốn đầu tư.

Vốn đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu do các chủ đầu tư tự huy động và bố trí sử dụng. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân đầu tư và huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế để đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh và hiện đại hóa trang thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hiện văn minh thương mại.


Đất để xây dựng cửa hàng trên từng địa bàn sẽ do chủ đầu tư tự sang nhượng; Trường hợp có đất công nhà nước sẽ cho thuê hoặc bán thông qua đấu giá theo quy định hiện hành.


Đối với cửa hàng xây dựng mới: Các hạng mục công trình cơ bản phục vụ cho kinh doanh xăng dầu như: hệ thống bồn, bể chứa, trụ bơm, văn phòng, hệ thống PCCC, xử lý môi trường, nhà vệ sinh công cộng...phải hoàn thành trước khi đưa cửa hàng vào sử dụng. Các hạng mục khác như: xưởng sửa chữa, nơi vệ sinh phương tiện, cửa hàng mua sắm, cửa hàng ăn uống... tùy theo sự phát triển nhu cầu của người tiêu dùng, chủ cửa  hàng lựa chọn thời điểm đầu tư cho phù hợp tránh lãng phí vốn đầu tư.


II. Giải pháp về bố trí địa điểm, diện tích, khoảng cách xây dựng cửa hàng xăng dầu mới.


a/ Xác định vị trí địa điểm: Do tính đặc thù của xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch, thương nhân đầu tư, kinh doanh trên cơ sở quy hoạch định hướng của nhà nước nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy địa điểm quy hoạch dự kiến xây dựng mới cửa hàng xăng dầu là địa chỉ mở, mang tính khu vực và vùng lân cận. Trong quy hoạch chỉ xác định số lượng cửa hàng và địa chỉ đến khóm, ấp tại các xã, phường ... Vì vậy khi thương nhân có  nhu cầu xin xây dựng cửa hàng trong khu vực có quy hoạch mở cửa hàng xăng dầu mới thì  phòng Kinh tế/Kinh tế &Hạ tầng huyện kiểm tra, báo cáo UBND huyện xem xét và chuyển về Sở Công Thương; Sở Công Thương căn cứ quy hoạch và các quy định hiện hành nếu đủ điều kiện thì ra văn bản chấp thuận cho thương nhân đầu tư. Trường hợp có nhiều người cùng xin mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại một địa chỉ quy hoạch (khóm, ấp) thì ưu tiên theo thứ tự sau:


-   Cửa hàng thuộc diện phải giải tỏa di dời từ nơi khác đến.


-   Khoảng cách đến cửa hàng đã có lớn nhất.


-   Người có đơn xin trước.


-  Không mở cửa hàng mới trong cùng một khóm, ấp với cửa hàng xăng dầu hiện hữu.


- Sau khi được chấp thuận địa điểm cho phép xây dựng cửa hàng xăng dầu mới, trong thời gian 6 tháng (180 ngày) chủ đầu tư phải khởi công xây dựng cửa hàng và sau 9 tháng (270 ngày) công trình phải đưa vào sử dụng; quá thời gian quy định trên Sở Công Thương sẽ hủy bỏ địa điểm quy hoạch.


Nhà nước khuyến khích thương nhân mở cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các xã vùng nông thôn, vùng sâu nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.


b/ Diện tích chiếm đất các cửa hàng xăng dầu mới: Cho phép chủ đầu tư được co, giãn số đo mặt tiền và chiều sâu tối đa 10% với tổng diện tích sử dụng đất ít nhất là 3.500m2 đối với cửa hàng loại I; 2.400 m2 đối với cửa hàng hàng loại II và 1.200 m2 đối với cửa hàng loại 3.


III/ Giải pháp xử lý đối với những cửa hàng phải giải tỏa di dời; nâng cấp cải tạo.


- Đối với những cửa hàng không đủ điều kiện phải giải tỏa, di dời trước năm 2010 nay Sở Công Thương tiếp tục thông báo cho chủ doanh nghiệp biết và thời hạn kết thúc di dời vào ngày 31/3/2013. Sau thời hạn trên nếu chưa thực hiện việc di dời sẽ phải ngưng hoạt động


- Đối với những cửa hàng phải nâng cấp, cải tạo: Sở Công Thương phối hợp với phòng Kinh tế, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố kiểm tra và xác định lại các hạng mục phải nâng cấp, cải tạo. Kể từ 01/1/2016 tất cả các cửa hàng phải đạt diện tích quy định theo cấp loại. Tẩt cả các cửa hàng xăng dầu phải có hố ga thu gom nước thải nhiễm xăng dầu và xử lý trước khi đưa ra môi trường.


Đến hết thời hạn nói trên Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm Sở Công Thương, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường, Cảnh sát PCCC, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện, thành phố để kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm khắc  đối với những cửa hàng vi phạm.


IV. Giải pháp về công nghệ, môi trường và đảm bảo an toàn cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy các cửa hàng phải được xây dựng dựa trên thiết kế kỹ thuật chuyên ngành xăng dầu theo từng loại hình và quy mô đã được chuẩn hóa tại các bộ tiêu chuẩn quốc gia. Từ quầy hàng, trụ bơm, bồn chứa, hệ thống phòng cháy, hệ thống cấp thoát nước, đường ra vào cho phương tiện, khu vệ sinh …


Phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về kỹ thuật đối với cửa hàng xăng dầu. Con người là vốn quý vì vậy vấn đề an toàn và môi trường là hết sức quan trọng, cần phải đặt lên hàng đầu.

1-. Giải pháp công nghệ.

Nhập hàng: Xăng dầu được vận chuyển từ các kho đầu mối trong tỉnh  bằng xà lan, ghe chuyên dùng hoặc xe bồn  nhập vào các bồn chứa qua hệ thống nhập kín bằng phương pháp tự chảy hoặc bơm đẩy. Mỗi bể chứa có một hệ thống nhập riêng biệt, tại hố van đầu bể, ống nhập được lắp đặt van chặn để bảo đảm an toàn khi vận hành.


Xuất: Xăng dầu được hút từ bể chứa và xuất bán cho các phương tiện qua trụ bơm, tại hố van đầu bể chứa ống hút được lắp đặt các van chặn. Mỗi trụ bơm có một hệ thống ống xuất riêng biệt.


Dự trữ và bảo quản: Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và chống tổn thất do bay hơi, xăng dầu được bảo quản trong bồn chứa chôn ngầm. Các bồn  chứa phải được chế tạo bằng thép được thử bền, thử kín, bọc chống gỉ.


Để đảm bảo an toàn cho bồn chứa, mỗi bồn chứa xăng dầu được lắp hệ thống van thở và bình ngăn tia lửa riêng biệt.


Tự động hoá: Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và phù hợp trình độ khoa học công nghệ của khu vực và thế giới, nhằm xây dựng cửa hàng xăng dầu an toàn, hiện đại, văn minh và đảm bảo uy tín đối với khách hàng, cửa hàng xăng dầu sẽ chọn dùng các thiết bị tự động hoá sau:


Bán hàng: Khuyến khích dùng trụ bơm điện tử để xuất bán xăng dầu, có chương trình tự động cấp hàng theo khối lượng hoặc số tiền mà khách hàng cần mua, đảm bảo được tính mở và sự tương thích trong tương lai. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng khi có nhu cầu thì lắp đặt các thiết bị bán hàng bằng thẻ từ để phù hợp với yêu cầu hội nhập.


Khu bồn bể: Sử dụng thiết bị đo mức xăng dầu tự động, có hiển thị tại chỗ và truyền dẫn tín hiệu về văn phòng  xử lý.


Khu văn phòng cửa hàng: Lắp đặt mạng máy tính với phần mềm quản lý chuyên ngành để cập nhật số liệu nhập xuất, theo dõi báo cáo, xử lý quyết toán theo định kỳ.


Tất cả các cửa hàng xăng dầu trong một hệ thống được nối mạng quản lý thống nhất thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo thông tin thông suốt, truyền dẫn đầy đủ các tư liệu, báo cáo và thông tin chỉ đạo cần thiết. Quản lý theo mạng sẽ giúp cho việc thống kê, báo cáo và chỉ đạo kinh doanh được thuận tiện, kịp thời và chính xác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội.


2- Giải pháp xây dựng.

Cửa hàng xăng dầu loại 1: Cửa hàng xăng dầu loại I phải có đầy đủ các chức năng của một trạm dịch vụ xăng dầu tổng hợp và được phát triển trên cơ sở quy mô của cửa hàng xăng dầu loại 2. Khu vực nhà nghỉ, nhà ăn uống và bãi đậu xe  được bố trí liên hoàn với khu vực bán xăng dầu và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện tạo thành một tổ hợp các công trình dịch vụ thống nhất. Tuy vậy, khu vực nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống và bãi đậu phương tiện có thể được quản lý và hoạt động độc lập.


Cửa hàng xăng dầu loại 2: Chức năng của cửa hàng xăng dầu loại này là cung cấp các sản phẩm xăng dầu, hàng hóa nhu yếu phẩm và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện. Cửa hàng tự chọn được bố trí hợp lý trong cùng một khu vực và được bố trí cạnh luồng ra vào của phương tiện.


Mái che trụ bơm được bố trí ở vị trí trung tâm khuôn viên cửa hàng, tạo các luồng đường ra vào cửa hàng thoáng rộng. Nhà giao dịch, bán hàng hợp khối với mái che trụ bơm, thuận tiện cho việc giao dịch. Cầu rửa xe độc lập được bố trí phía sau khối mái che và nhà văn phòng.


Các hạng mục khác như: bồn bể đặt ngầm, trạm cấp nước sạch được bố trí cách xa với khu vực bán xăng dầu theo quy định hiện hành.


Cửa hàng xăng dầu loại 3: Chức năng của cửa hàng loại này là cung cấp các loại xăng, dầu và có thể kinh doanh chai khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG).

Mái che trụ bơm được bố trí ở vị trí trung tâm khuôn viên cửa hàng. Nhà giao dịch, bán hàng hợp khối với mái che trụ bơm, thuận tiện cho việc giao dịch. Nơi bán chai LPG phải được xây dựng riêng trong khuôn viên cửa hàng theo quy định.


Các hạng mục khác như: bồn bể đặt ngầm, trạm cấp nước sạch được bố trí hợp lý với khu vực bán xăng dầu theo quy định hiện hành.


3- Giải pháp kiến trúc. 

Các hạng mục kiến trúc của cửa hàng được thiết kế theo hướng tạo từng khối có chức năng cụ thể, với nhịp nhà và hình thức kiến trúc thống nhất. Các hạng mục này có thể được xây dựng một cách độc lập cũng như có khả năng kết hợp linh hoạt với nhau trong một công trình. Giải pháp này thích hợp với quá trình phát triển cửa hàng theo từng bước đầu tư, mang  tính điển hình hóa xây dựng cao.


Sử dụng vật liệu khó cháy chủ yếu là bê tông cốt thép, gạch, đá, tôn kẽm và thép tấm các loại. Không sử dụng các loại vật liệu dễ cháy và dẫn cháy trong xây dựng công trình xăng dầu. Việc sử dụng các kết cấu bê tông cốt thép sẽ an toàn hơn khi có gió bão và tăng tuổi thọ công trình do ít bị ăn mòn so với kết cấu nhà thép tiền chế.


Việc lựa chọn các giải pháp xây dựng sẽ được xác định trong dự án xây dựng từng công trình cụ thể.


4- Giải pháp cấp điện.

- Lưới điện quốc gia đã được kéo đến hầu hết các địa phương trong tỉnh. Việc cung cấp điện cho các cửa hàng xăng dầu trên phạm vi toàn tỉnh nhìn chung thuận lợi.


- Nguồn điện cung cấp cho các phụ tải của cửa hàng xăng dầu là lưới điện quốc gia.


- Ở những nơi không có điện lưới quốc gia có thể sử dụng máy phát điện.


5- Giải pháp cấp nước.

Các cửa hàng xăng dầu đặt tại thành phố, các thị trấn, khu công nghiệp... có hệ thống đường ống cấp nước của các trạm cấp nước dân cư. Một số cửa hàng xăng dầu nằm xa khu dân cư và không có hệ thống cấp nước chung phải sử dụng nguồn nước từ các giếng nước ngầm.


Các cửa hàng loại 1, 2 trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cần có máy bơm hoặc tháp nước để cấp nước cho hệ thống chữa cháy, hệ thống nước sinh hoạt và đổ nước mui.


6- Giải pháp thoát nước và vệ sinh môi trường

Mặt bằng xây dựng cửa hàng được san lấp và tạo độ dốc thoát nước tự nhiên. Mặt bằng cửa hàng xăng dầu không được láng bằng bêtông nhựa đường.


Nước thải được chia ra hai loại: không nhiễm xăng dầu và bị nhiễm xăng dầu.


- Nước không bị nhiễm xăng dầu bao gồm: nước mưa trên nền, nước thải sinh hoạt được thải theo hệ thống hố ga, ống dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.


- Nước nhiễm xăng dầu bao gồm: nước vệ sinh mặt bằng, bãi đậu, rửa xe. Toàn bộ nước nhiễm xăng dầu được xử lý thông qua hệ thống lắng gạn cơ học hoặc bằng phương pháp hoá lý…, sau đó được kết nối với hệ thống thoát nước không nhiễm xăng dầu và được thoát ra ngoài. Nước thải nhiễm xăng dầu phải được xử lý đạt tiêu chuẩn: TCVN 5945-1995.


Khi nhập nhiên liệu hơi xăng dầu được thoát ra theo hệ thống van thở cao từ 3,5 đến 4 m đảm bảo an toàn trong quá trình giao nhận.


Ngoài ra trong khuôn viên cửa hàng nên bố trí một số tiểu cảnh và hệ thống cây xanh nhằm điều hoà không khí và cải thiện môi trường.


7- Giải pháp an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cửa hàng được trang bị các thiết bị chữa cháy ban đầu theo quy định tại TCVN 5684-1992 như: Bình bọt chống cháy, bình C02  xách tay, hố cát, bể nước, mền sợi, bao bố, xô, xẻng... Tường xây có bậc chịu lửa theo TCVN 2622-1995.


Các cửa hàng loại 1, 2, đều phải có tháp nước, máy bơm cấp nước cho hệ thống chữa cháy và bố trí các các họng cứu hoả xung quanh khu vực trụ bơm và trong phạm vi cửa hàng.


Nếu cửa hàng xăng dầu có bán chai khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) thì tại gian hàng khí dầu mỏ hoá lỏng phải trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định tại TCVN 6223-2011.


Các biển báo về an toàn PCCC như: cấm lửa, cấm hút thuốc... phải đặt tại khu vực cửa hàng, bể chứa.


Lắp đặt các biển hướng dẫn cho phương tiện ra vào. Có bảng nội quy cụ thể về an toàn PCCC. Các dụng cụ chữa cháy phải đặt ở xa những nơi dễ phát cháy; nhưng phải đảm bảo yêu cầu dễ thấy và dễ lấy.


VI/ Tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch

1/ Các Sở, Ban, Ngành tỉnh:


Với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thương mại và quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh, do vậy Sở Công Thương là đầu mối chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025”.


Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương sẽ tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch trên các phương tiện thông tin và triển khai cho các đối tượng đang kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Cần thông báo cụ thể số lượng, địa điểm dự kiến phát triển cửa hàng mới và những cửa hàng chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh xăng dầu cần phải khắc phục, điều chỉnh. 


Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành có liên quan trong quá trình quản lý tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Cảnh sát PCCC... Sự phối hợp này nhằm đảm bảo tính pháp lý và đồng bộ hóa trong quá trình thực hiện quy hoạch.


Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để dành quỹ đất xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


Sở Xây dựng: Cấp phép xây dựng (theo phân cấp) cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và QCVN 07: 2010/BXD. Thẩm định thiết kế các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn nhà nước quy định.


Ngành Giao thông vận tải: Xác định chỉ số lộ giới quy định trên các tuyến giao thông, xem xét cấp phép sử dụng bến thủy nội địa đối với cửa hàng xăng dầu phục vụ giao thông đường thuỷ... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục trước khi xây dựng. 


Sở Khoa học và Công nghệ: kiểm định hệ thống đo lường, phối hợp với các ngành thường xuyên kiểm tra chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.


Cảnh sát PCCC: Thỏa thuận thiết kế xây dựng, nghiệm thu thiết kế hệ thống PCCC đối với các cửa hàng đã được cấp phép xây dựng. Thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra an toàn PCCC đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


Các dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu phải được công khai hóa từ khâu đăng ký cho đến việc công bố kết quả thẩm định và xét duyệt. Sau đó phải thông báo kịp thời cho chủ đầu tư. Sở Công Thương cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành liên quan theo dõi giám sát quá trình thực hiện, nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng với nội dung thể hiện trong quy hoạch.


2/ UBND các huyện và thành phố. 


- Theo dõi tình hình phát triển cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; Giao cho phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện hoặc phòng Kinh tế thành phố thường xuyên báo cáo về Sở Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu và thực hiện quy hoạch trên địa bàn huyện, thành phố.  


- Công khai quy hoạch chi tiết cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện, thành phố trên cơ sở quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu toàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.


Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành chức năng của tỉnh xử lý hoặc đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch.


Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu; trong đó phải xác định chính quyền địa phương xã, phường giữ vai trò chủ yếu vì các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động ngay trên địa bàn quản lý hành chính của xã, phường.


VII. Kết luận

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược do nhà nước thống nhất quản lý, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Do tầm quan trọng của mặt hàng xăng dầu nên nhà nước còn độc quyền quản lý và chỉ cho phép một số doanh nghiệp đầu mối được kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Việc kinh doanh bán lẻ xăng dầu do các thành phần kinh tế cùng tham gia ở thị trường trong nước và đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước.

Do nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và việc bùng phát các phương tiện giao thông cá nhân nên trong những năm gần đây, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách ồ ạt và đa dạng, tuy có những mặt tích cực như cung ứng đủ và thuận tiện cho nhu cầu tiêu dùng, góp phần xóa bỏ độc quyền trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp nhà nước, huy động được vốn đầu tư của các thành phần kinh tế. Nhưng do quá trình hình thành và phát triển tự phát nên hệ thống kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long  nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng đã bộc lộ nhiều thiếu sót bất cập, biểu hiện trước hết là sự mất cân đối về số lượng cửa hàng so với nhu cầu thực tế trong từng khu vực.


Việc xây quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 sẽ góp phần thực hiện tốt việc phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các đối tượng tiêu dùng trong xã hội.


Để chuẩn hóa dịch vụ bán lẻ xăng dầu, giảm  bớt công việc chuẩn bị đầu tư và xây dựng, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh chủ yếu phát triển cửa hàng loại 3, các vị trí có lợi thế thương mại và có tiềm năng phát triển cửa hàng loại 1, 2 đã được các doanh nghiệp xây dựng, nên chỉ có khả năng nâng cấp khi có điều kiện và nhu cầu. Theo dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 455 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 109 cửa hàng xây dựng mới chủ yếu là cửa hàng loại 3.


Trong điều kiện kỹ thuật và nguồn vốn cho phép, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư hệ thống tự động hóa, kiểm soát bể chứa và bán hàng tự động đối với một số cửa hàng lớn trên trục quốc lộ và trên địa bàn thành phố.


Biểu số 1


DANH SÁCH HIỆN TRẠNG CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU TOÀN TỈNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010


		TT

		Đơn vị kinh doanh xăng dầu

		Tuyến đường phục vụ

		Loại cửa hàng

		Diện tích xây dựng (m2)

		Cột bơm (trụ) điện tử

		Số lượng bán ra hàng năm (m3)

		Bồn chứa

		Tình trạng hoạt động

		Thiết bị PCCC



		

		Tên doanh nghiệp

		Địa chỉ doanh nghiệp

		Tên cửa hàng xăng dầu

		   


    Địa


    chỉ


    cửa


  hàng

		

		

		Số lượng

		Lưu


lượng


(m3/h)

		

		Số lượng  (cái)

		Dung tích 1 bồn (m3)

		Đủ ĐKKD

		Vi phạm lộ giới ATGT

		Chưa đủ hồ sơ (ghi rõ thiếu giấy tờ gì)

		Hệ thống chống sét

		Hệ thống chống tĩnh điện khi nhập, xuất hàng

		Hệ thống thoát nước riêng biệt

		Bình CO2

		Bình bọt

		Mền, bao bố

		Thùng nước

		Chậu xà bông 2 lít



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Loại 4kg

		Loại 5kg

		Loại 8kg

		Loại 4kg

		Mền

		Bao 


  bố

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)

		(16)

		(17)

		(18)

		(19)

		(20)

		(21)

		(22)

		(23)

		(24)

		(25)

		(26)

		(27)



		

		TP. Bến Tre

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		DNTN Hai Vị

		Số 35, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng

		Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phú Hào

		Số 35, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng

		Tỉnh lộ 885

		Cấp 3

		1.410

		4

		2,40

		540

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		2

		2

		5

		5



		2

		Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương

		Quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành

		Chi nhánh Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương

		Số 24D1, Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre

		Nguyễn Văn Tư

		Cấp 3

		250-+

		5

		2,40

		780

		4

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		2

		2

		1

		2



		3

		DNTN


Thái Phượng

		Số 180C, ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

		DNTN


Thái Phượng

		Số 180C, ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

		Tỉnh lộ 887

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		816

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		5

		

		2

		2

		6

		4



		4

		DNTN


Nguyễn Huỳnh

		125/2C, ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Nguyễn Huỳnh

		Số 493C, KP6, P. Phú Khương, TP. Bến Tre

		Nguyễn Huệ

		Cấp 3

		800

		3

		2,40

		636

		2

		15

		X

		X

		

		X

		X

		X

		3

		

		3

		

		2

		2

		1

		2



		5

		DNTN


Nguyễn Huỳnh

		125/2C, ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

		DNTN


Nguyễn Huỳnh

		125/2C, ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre

		Tỉnh lộ 887

		Cấp 2

		200

		3

		2,40

		684

		2

		25

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		4

		

		4

		

		4

		4

		2

		2



		6

		DNTN


Phước Hưng

		18D3, Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre

		DNTN


Phước Hưng

		18D3, Nguyễn Thị Định, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre

		Nguyễn Thị Định

		Cấp 3

		300

		5

		2,40

		456

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		6

		6

		5

		2



		7

		DNTN Tuyết Anh

		Ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP.Bến Tre

		DNTN Tuyết Anh

		Ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP. Bến Tre

		Đường tránh QL 60

		Cấp 3

		300

		4

		2,40

		612

		2

		10

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		5

		

		1

		

		4

		4

		10

		2



		8

		Trạm cung cấp xăng dầu kinh tế kết hợp quốc phòng

		Ấp 2, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

		Trạm cung cấp xăng dầu kinh tế kết hợp quốc phòng - số 1

		Ấp 2, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 3

		300

		7

		2,40

		660

		6

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		14

		

		

		

		2

		2

		2

		2



		9

		DNTN Hữu Ân

		207 A6, KP3, P. Phú Tân, TP.Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Hữu Ân, số 6

		Số 300A, Đoàn Hoàng Minh, KP3, P. Phú Khương, TP.Bến Tre

		Đoàn Hoàng Minh

		Cấp 3

		300

		5

		2,40

		936

		5

		10

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		2

		2

		2

		2



		10

		Công ty xăng dầu Đại Lộc

		Nguyễn Thị Định, ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre

		Công ty TNHH xăng dầu Đại Lộc

		Nguyễn Thị Định, ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre

		Nguyễn Thị Định

		Cấp 3

		300

		5

		2,40

		672

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		2

		1

		2



		11

		Trạm vật tư xăng dầu Sơn Đông

		Ấp 2, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

		Trạm vật tư xăng dầu Sơn Đông

		Ấp 2, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 3

		300

		3

		2,40

		768

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		2

		3

		5

		2



		12

		DNTN Đại Lợi

		Số 12B/1, ấp 1, xã An Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Đại Lợi - Trạm xăng dầu Sơn Đông

		Ấp 1, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 3

		300

		2

		2,40

		1.020

		2

		25

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		2

		2

		1

		2



		13

		DNTN trạm xăng dầu Ngã Năm

		149B4, nguyễn Văn Tư, P.5, TP. Bến Tre

		Trạm xăng dầu Ngã Năm

		149B4, Nguyễn Văn Tư, P.5, TP. Bến Tre

		Nguyễn Văn Tư

		Cấp 2

		300

		5

		2,40

		1.968

		4

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		2

		2

		4

		2



		14

		DNTN Hải Lý

		112C, Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre

		DNTN Hải Lý

		112C, Nguyễn Văn Tư, P.7, TP. Bến Tre

		Nguyễn Văn Tư

		Cấp 3

		200

		3

		2,40

		912

		3

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		5

		

		1

		

		2

		1

		1

		2



		15

		DNTN Hữu Ân

		207 A6, KP3, P. Phú Tân, TP.Bến Tre

		Trạm dầu số 1

		9/1 Hùng Vương, P.1, TP. Bến Tre

		Hùng Vương

		Cấp 3

		200

		1

		2,40

		672

		1

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		2

		1

		1

		2



		16

		DNTN Hữu Ân

		207 A6, KP3, P. Phú Tân, TP.Bến Tre

		DNTN Hữu Ân

		207 A6, KP1, P. Phú Khương, TP.Bến Tre

		Đại lộ Đồng Khởi

		Cấp 3

		300

		4

		2,40

		828

		5

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		3

		

		1

		2

		2

		2



		17

		Đại lý bán lẻ xăng dầu Phú Chánh

		323A, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre

		Trạm xăng dầu Phú Chánh

		Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre

		Nguyễn Thị Định

		Cấp 3

		120

		4

		2,40

		564

		2

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		2

		2

		2

		2



		18

		Đại lý bán lẻ xăng dầu Phú Chánh

		323A, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre

		Đại lý bán lẻ xăng dầu Phú Chánh

		323A, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre

		Nguyễn Thị Định

		Cấp 3

		200

		2

		2,40

		576

		2

		4

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		2

		2

		2

		2



		19

		Công ty TNHH xăng sầu Đại Lộc

		Số 3, KDC cao cấp Sao Mai, P.7, TP.Bến Tre

		Chi nhánh Công ty TNHH xăng dầu Đại Lộc - Trạm xăng dầu Phường 6

		101D, Đoàn Hoàng Minh, P.6, TP. Bến Tre

		Đoàn Hoàng Minh

		Cấp 3

		523

		5

		2,40

		516

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		2

		4

		1

		2



		20

		Cty TNHH


Long Thuận

		Khu phố Bình Khởi, P.6, TP.Bến Tre

		Cty TNHH


Long Thuận

		Khu phố Bình Khởi, P.6, TP. Bến Tre

		Đường tránh QL.60

		Cấp 3

		844

		4

		2,40

		768

		3

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		5

		2



		21

		DNTN


Phước Lộc Thọ

		87C1, ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Phước Lộc Thọ

		87C1, ấp 1, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 2

		2.124

		6

		2,40

		984

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		2

		

		2

		2

		4

		2



		22

		Công ty TNHH một thành viên dịch vụ cung ứng xăng dầu - Bến xe tỉnh

		Ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

		Trạm cung cấp xăng dầu Bến xe tỉnh

		Ấp 1, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre

		Quốc lộ 60

		Cấp 2

		300

		4

		2,40

		732

		4

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		7

		

		2

		

		2

		2

		4

		2



		23

		DNTN xăng dầu Thành Tâm

		14/3, ấp 3, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

		Thành Tâm

		14/3, ấp 3, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		804

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		2

		2

		1

		2



		24

		DNTN


XD Ngọc Anh

		Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Ngọc Anh

		Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre

		Nguyễn Thị Định

		Cấp 3

		2.500

		4

		2,40

		864

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		2

		2

		4

		2



		25

		DNTN Hữu Tín

		333B1, đường tỉnh 887, ấp 2, xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre

		DNTN Hữu Tín

		333B1, đường tỉnh 887, ấp 2, xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre

		Tỉnh lộ 887

		Cấp 3

		300

		4

		2,40

		948

		4

		16

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		2

		2

		2

		2



		26

		DNTN Mai Lộc

		Ấp 2, xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre

		DNTN Mai Lộc

		Ấp 2, xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre

		Tỉnh lộ 887

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		768

		3

		16

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		1

		

		3

		3

		2

		2



		27

		DNTN Hữu Ân

		207 A6, KP3, P. Phú Tân, TP.Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Hữu Ân, số 10

		Ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, TP. Bến Tre

		Quốc lộ 60

		Cấp 3

		38

		5

		2,40

		828

		2

		30

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		2

		2

		3

		2



		28

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Bến Lở

		Đường Hùng Vương, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Hùng Vương

		Cấp 3

		200

		2

		2,40

		912

		1

		36

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		3

		

		2

		2

		4

		2



		29

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Phú Hưng

		Ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP.Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		Cấp 3

		200

		3

		2,40

		912

		4

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		5

		

		2

		4

		2

		2



		30

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Hàm Luông

		Số 82B, đường Hùng Vương, KP2, P.7, TP. Bến Tre

		Hùng Vương

		Cấp 3

		200

		3

		2,40

		672

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		4

		

		5

		2

		2

		2



		31

		Công ty XD


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Tân Thành

		9A2, QL60, KP1, P. Phú Tân, TP.Bến Tre

		Quốc lộ 60

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		828

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		4

		

		4

		4

		2

		2



		32

		Công ty


XD Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Tú Điền

		Đường Nguyễn Huệ, P. Phú Khương, TP.Bến Tre

		Nguyễn Huệ

		Cấp 3

		200

		3

		2,40

		732

		2

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		2

		4

		6

		2



		33

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu thị xã (ghe BTr - 0092)

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Sông Bến Tre

		Cấp 3

		36

		1

		2,40

		804

		1

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		6

		2

		2

		2



		34

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu thị xã (ghe BTr - 0131

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Sông Bến Tre

		Cấp 3

		45

		1

		2,40

		852

		1

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		6

		4

		4

		2



		35

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Phú Khương

		Đại lộ Đồng Khởi, KP2, P. Phú Khương, TP.Bến Tre

		Đồng Khởi

		Cấp 2

		200

		5

		2,40

		948

		4

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		2

		2

		5

		2



		36

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Rạch Vông

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Nguyễn Đình Chiểu

		Cấp 3

		200

		2

		2,40

		936

		6

		18

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		2

		2

		2



		37

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Phường 8

		Kp2, Nguyễn Đình Chiểu, P. 8, TP. Bến Tre

		Nguyễn Đình Chiểu

		Cấp 2

		200

		6

		2,40

		768

		4

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		38

		Công ty


XD Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu An Hoà

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Nguyễn Đình Chiểu

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		864

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		

		H.Chợ Lách

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		39

		DNTN dầu nhớt Mười Thi

		Ấp Bình Thanh, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN dầu nhớt Mười Thi

		Ấp Bình Thanh, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Kênh Chợ Lách

		Cấp 3

		50

		2

		2,40

		804

		2

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		2

		2

		2

		2



		40

		DNTN Mai Quỳnh

		Ấp Hoà Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Mai Quỳnh

		Ấp Hoà Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		QL.57

		Cấp 3

		300

		3

		2,40

		684

		3

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		6

		

		2

		2

		3

		2



		41

		DNTN Kim Oanh

		Ấp Long Huê, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN Kim Oanh

		Ấp Long Huê, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sông Cái Gà

		Cấp 3

		50

		1

		2,40

		540

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		

		

		2

		2

		2

		2



		42

		Chi nhánh Công ty Cổ phần dầu khí Mê Kông tại tỉnh Bến Tre

		596/1, ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Petromekong số 34

		140/17, ấp Long Hiệp, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		QL.57

		cấp 3

		300

		3

		2,40

		828

		4

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		4

		1

		2



		43

		DNTN Quốc Thái

		Ấp Bình Thanh, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN Quốc Thái

		Ấp Bình Thanh, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Huyện lộ 41

		Cấp 3

		300

		3

		2,40

		516

		1

		15

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		2

		2

		4

		2



		44

		DNTN Quốc Thái

		Ấp Bình Thanh, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Quốc Thái

		Ấp Thiện Lương, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sông Cổ Chiên

		Cấp 3

		300

		2

		2,40

		804

		2

		5

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		2

		2

		4

		2



		45

		DNTN xăng dầu


Tấn Lợi

		191/29, ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Tấn Lợi

		191/29, ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Đường ấp Vĩnh Hưng 1

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		588

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		2

		2

		1

		2



		46

		DNTN


Sáu Nghiệm

		59/46, ấp Phú Hoà, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách

		DNTN Sáu Nghiệm

		59/46, ấp Phú Hòa, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách

		sông Thành Thới A

		cấp 3

		200

		1

		2,40

		444

		1

		3

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		2

		2

		2

		2



		47

		DNTN Tân Nhựt

		119/83, ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Tân Nhựt

		119/83, ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Kênh Chợ Lách

		Cấp 3

		200

		2

		2,40

		744

		2

		3

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		2

		4

		2

		2



		48

		DNTN Tân Thịnh

		119/83, ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tân Thịnh

		119/83, ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Kênh Chợ Lách

		Cấp 3

		200

		1

		2,40

		636

		1

		5

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		2

		2

		2

		2



		49

		DNTN Thanh Sự

		Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Trạm bán lẻ xăng dầu Thanh Sự

		Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sông Tiền

		Cấp 2

		320

		5

		2,40

		1.500

		6

		75

		X

		

		

		X

		X

		X

		6

		

		2

		

		2

		2

		1

		2



		50

		DNTN


Lâm Văn Rẩy

		216/11, Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Lâm Văn Rẩy

		216/11, Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sông Tiền

		Cấp 3

		110

		2

		2,40

		468

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		5

		

		5

		

		2

		2

		1

		2



		51

		DNTN Lâm Văn Rẩy

		216/11, Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Lâm Văn Rẩy

		Ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách

		QL.57

		Cấp 3

		100

		4

		2,40

		564

		1

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		6

		

		2

		2

		1

		2



		52

		DNTN


Tiền Phương

		665/12, ấp Phú Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Tiền Phương

		665/12, ấp Phú Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sông Tiền

		Cấp 3

		100

		3

		2,40

		612

		7

		18

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		2

		2

		2

		2



		53

		DNTN


Tiền Phương

		665/12, ấp Phú Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Tàu vận chuyển xăng dầu BTr0333

		Vùng SI, ấp Phú Thời, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sông Tiền

		cấp 3

		170

		

		

		768

		1

		215

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		2

		4

		4

		2



		54

		DNTN xăng dầu


Tuấn Anh

		Ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách

		DNTN xăng dầu


Tuấn Anh

		Ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách

		Huyện lộ 41

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		816

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		6

		

		

		

		2

		2

		4

		2



		55

		DNTN


Đức Trường

		Tổ 6, ấp Tân Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Đức Trường

		Tổ 6, ấp Tân Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sông Tiền

		Cấp 3

		38

		2

		2,40

		672

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		2

		2

		2

		2



		56

		DNTN Phước


Long Dương

		Ấp Tân Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Phước Long


Dương

		Ấp Tân Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sống Tiền

		Cấp 3

		165

		2

		2,40

		672

		6

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		2

		2

		2

		2



		57

		DNTN


Thành Long

		408/12, ấp Tân Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Thành Long

		408/12, ấp Tân Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sống Tiền

		Cấp 3

		100

		2

		2,40

		864

		2

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		2

		2

		4

		2



		58

		DNTN Nhựt Anh

		155/5A, ấp Bình Thành, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN Nhựt Anh

		155/5A, ấp Bình Thành, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Kênh Chợ Lách

		Cấp 3

		200

		1

		2,40

		732

		1

		10

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		2

		2

		2



		59

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Chi nhánh Công ty Xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Phú Long

		Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh trung B, huyện Chợ Lách

		QL.57

		Cấp 2

		1.194

		3

		2,40

		756

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		60

		DNTN Hữu Duy

		Ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hữu Duy

		Ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		QL.57

		Cấp 3

		300

		4

		2,40

		824

		3

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		61

		DNTN Thanh Sự

		Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Thanh Sự - số 3

		106/8 ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		QL.57

		Cấp 3

		330

		4

		2,40

		576

		3

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		2

		2

		2

		2



		62

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Chi nhánh Công ty Xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Long Thới

		Ấp Quân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách

		QL.57

		Cấp 3

		74

		4

		2,40

		684

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		2

		2

		2



		63

		DNTN Phước


Long Dương

		Ấp Tân Thới, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Phước Long Dương

		458/12, ấp Tân Phú, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Huyện lộ 31

		Cấp 3

		300

		3

		2,40

		708

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		2

		2

		2



		64

		DNTN Hải Yến

		Ấp Đại An, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hải Yến

		Ấp Đại An, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		QL.57

		Cấp 3

		300

		3

		2,40

		420

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		6

		

		2

		4

		2

		4



		65

		DNTN Hoàng Thọ

		Ấp Long Qưới, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Đại lý bán lẻ xăng dầu Hoàng Thọ

		Ấp Long Qưới, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		QL.57

		Cấp 3

		266

		4

		2,40

		456

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		7

		

		7

		

		2

		2

		10

		2



		66

		DNTN Minh Tâm

		Ấp Bình An, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Đại lý bán lẻ xăng dầu Minh Tâm

		Ấp Bình An, xã Hoà Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Kênh Chợ Lách

		Cấp 3

		80

		1

		2,40

		540

		1

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		5

		

		1

		

		3

		3

		4

		2



		67

		DNTN Phong Phú

		Ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN Phong Phú

		Ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		QL.57

		Cấp 3

		200

		3

		2,40

		444

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		68

		DNTN Hồng Châu

		Tổ 11, ấp Chợ, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Hồng Châu

		Tổ 11, ấp Chợ, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		QL.57

		Cấp 3

		217

		3

		2,40

		540

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		6

		

		4

		2

		4

		2



		69

		Công ty TNHH một thành viên Lê Khánh Duy

		504/75, ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Công ty TNHH một thành viên Lê Khánh Duy

		504/75, ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		QL.57

		Cấp 3

		200

		3

		2,40

		744

		3

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		4

		2

		2



		70

		DNTN xăng dầu


Chính Hiền

		38/56, ấp Lân Bắc, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Chính Hiền

		38/56, ấp Lân Bắc, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Đường Ấp Lân Bắc

		Cấp 3

		300

		2

		2,40

		648

		1

		35

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		1

		2

		4

		2



		71

		DNTN


Thái Cường

		Ấp Quân Bình, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thái Cường

		Ấp Quân Bình, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Huyện lộ 36

		Cấp 3

		90

		3

		2,40

		564

		3

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		4

		6

		2



		72

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Chi nhánh Công ty Xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Chợ Lách

		Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Sông Vàm Lách

		Cấp 3

		200

		3

		2,40

		624

		3

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		6

		

		8

		

		4

		2

		4

		2



		73

		Công ty Xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP.Bến Tre

		Chi nhánh Công ty Xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu thị trấn Chợ Lách

		Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Nội ô thị trấn Chợ Lách

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		828

		3

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		4

		6

		4

		2



		74

		DNTN xăng dầu


Việt Mỹ

		Ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Việt Mỹ

		Ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Huyện lộ 34

		Cấp 3

		300

		3

		2,40

		408

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		

		H. Châu Thành

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		75

		DNTN Hồng Tâm

		Số 187, ấp Chánh, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hồng Tâm

		Số 187, ấp Chánh, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		372

		2

		12

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		7

		

		1

		

		2

		2

		4

		2



		76

		Công ty TNHH một thành viên Minh Châu

		Ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Minh Châu

		Ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 3

		300

		6

		2,40

		336

		3

		15

		X

		

		nghiệp vụ xăng dầu

		X

		X

		X

		2

		

		5

		

		2

		3

		4

		2



		77

		DNTN xăng dầu Xuân Thịnh

		Ấp 1, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu Xuân Thịnh

		Ấp 1, xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Đường huyện 173

		Cấp 3

		120

		3

		2,40

		252

		3

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		2

		4

		2



		78

		DNTN Tân Phú

		60, ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành

		Trạm xăng dầu Tân Phú

		60, ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành

		QL.60

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		432

		5

		7

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		2

		2

		4

		2



		79

		DNTN xăng dầu Thành Lộc

		Số 4C, đường Nguyễn Huệ, ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhớt, gas Thành Lộc

		Số 4C, đường Nguyễn Huệ, ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Nguyễn Huệ

		Cấp 3

		100

		3

		2,40

		336

		2

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		2

		2

		2



		80

		Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương

		Quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành

		Chi nhánh Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương - Cửa hàng xăng dầu An Khánh

		Ấp 6, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Sông Tiền

		Cấp 3

		88

		2

		2,40

		768

		1

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		2

		

		2

		4

		2

		2



		81

		DNTN Tân Nguyên

		Ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tân Nguyên

		Ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		QL.60

		Cấp 3

		200

		3

		2,40

		672

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		4

		

		2

		2

		4

		2



		82

		Công ty TNHH một thành viên vận tải - Thiết bị - Xăng dầu Bến Tre

		Ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu Tuần Đậu

		Ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Đường huyện 01

		Cấp 3

		150

		4

		2,40

		528

		1

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		2

		2

		2

		2



		83

		DNTN Châu Khoa

		Thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		DNTN Châu Khoa

		Thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Đường tỉnh 883

		Cấp 3

		200

		5

		2,40

		816

		5

		16

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		1

		

		3

		2

		4

		2



		84

		DNTN Châu Khoa

		Thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Châu Khoa

		Ấp Hoà Chánh, xã Sơn Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Đường tỉnh 884

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		804

		2

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		4

		2

		2

		2



		85

		Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ngọc Thành

		354A5, KP2, P. Phú Tân, TP.Bến Tre

		Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ngọc Thành - Trạm xăng dầu số 1

		Ấp 3, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Đường huyện 02

		Cấp 3

		150

		3

		2,40

		264

		2

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		2

		

		2

		2

		2

		2



		86

		Chi nhánh Công ty Cổ phần dầu khí Mê Kông tại tỉnh Bến Tre

		596/1, ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Petromekong số 24

		Ấp Hoà Thành, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 3

		200

		5

		2,40

		312

		2

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		5

		

		2

		1

		1

		2



		87

		DNTN Quang Dư

		135A, KP4, P.8, TP.Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Quang Dư

		Ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		QL.60 (mới)

		Cấp 2

		200

		6

		2,40

		912

		3

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		8

		

		2

		

		2

		2

		2

		4



		88

		DNTN Phước Nguyên

		Ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		DNTN Phước Nguyên

		Ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		276

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		4

		2

		2



		89

		DNTN Linh Tâm

		56A, ấp Long Hoà, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu Giao Long

		56A, ấp Long Hoà, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		Cấp 3

		300

		4

		2,40

		456

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		90

		DNTN Thanh Sự

		Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Thanh Sự

		Ấp Phú Ninh, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Sông Tiền

		Cấp 2

		320

		4

		2,40

		816

		6

		90

		X

		

		

		X

		X

		X

		6

		

		2

		

		4

		4

		8

		2



		91

		DNTN Tân Đông

		Ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tân Đông

		Ấp Tân Đông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		Cấp 3

		200

		2

		2,40

		420

		2

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		92

		DNTN Lộc Nguyên

		Ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		DNTN Lộc Nguyên

		Ấp Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Ấp Tân Tây

		Cấp 3

		280

		2

		2,40

		276

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		1

		

		2

		2

		4

		2



		93

		Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương

		Quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương

		Quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành

		QL.60

		Cấp 2

		120

		7

		2,40

		1.476

		18

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		8

		

		4

		

		4

		8

		4

		2



		94

		Công ty TNHH Phi Long

		240B, Hoàng Lam, P.5, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty TNHH Phi Long 1

		205, ấp 8, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		QL.60

		Cấp 3

		200

		4

		2,40

		312

		4

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		5

		

		4

		8

		2

		2



		95

		Công ty TNHH Phi Long

		240B, Hoàng Lam, P.5, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty TNHH Phi Long 2

		117 ấp 5. xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		348

		3

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		3

		

		4

		4

		

		2



		96

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu An Hiệp

		Ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		cấp 3

		977

		4

		2,40

		876

		3

		16

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		6

		5

		4

		2



		97

		DNTN Đại Lợi

		Số 12B/1, ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Trạm nổi lưu động xăng dầu Đại Lợi

		Vàm Giao Hòa, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Kênh Chẹt Sậy

		cấp 3

		35

		2

		2,40

		432

		1

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		2

		2

		2



		98

		Công ty TNHH Quốc Thắng

		337C, ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Công ty TNHH Quốc Thắng

		337C, ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		408

		8

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		5

		

		2

		4

		4

		2



		99

		DNTN Phước Lợi

		Ấp Phú Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		DNTN Phước Lợi

		Ấp 2, xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Sông Tiền

		cấp 3

		180

		2

		2,40

		432

		3

		21

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		3

		3

		2



		100

		DNTN Đại Lợi

		Số 12B/1, ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Đại Lợi - Trạm xăng dầu An Hóa

		ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		432

		1

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		4

		4

		2



		101

		DNTN Đại Lợi

		Số 12B/1, ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu Đại Lợi

		Số 12B/1, ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		456

		1

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		2

		4

		2

		2



		102

		DNTN Đại Lợi

		Số 12B/1, ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu Đại Lợi A

		Ấp 3, Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		408

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		2

		4

		4

		2



		103

		DNTN Sáu Diễn

		Ấp 2, Giao Hòa. huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		DNTN Sáu Diễn

		Ấp 2, Giao Hòa. huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		420

		4

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		2

		2

		2

		2



		104

		Công ty TNHH Minh Thạnh

		Ấp 4, xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu Qưới Sơn

		Ấp 4, xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		444

		3

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		105

		DNTN xăng dầu Chí Thành

		166, KP4, thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu Chí Thành

		166, KP4, thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Huyện lộ 175

		cấp 3

		300

		5

		2,40

		312

		2

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		2

		2

		4

		2



		106

		Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Rạch Miễu

		180, ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Rạch Miễu

		180, ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		110

		8

		2,40

		1.044

		3

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		8

		

		2

		4

		4

		2



		107

		Công ty TNHH Năng lượng Bắc Sơn

		347, Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

		Chi nhánh công ty năng lượng Bắc Sơn - Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phú Ninh

		12, tổ 9, ấp Phú Ninh, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Sông Tiền

		cấp 3

		140

		3

		2,40

		456

		3

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		8

		

		4

		2

		4

		2



		108

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu ngã ba Thành Triệu

		Ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		600

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		5

		

		2

		4

		2

		2



		109

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Tiên Thủy

		Ấp Chánh, xã Tiên thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 884

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		1.116

		2

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		2

		2

		2

		2



		110

		Công ty TNHH một thành viên vận tải - Thiết bị - xăng dầu Bến Tre

		ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh công ty TNHH một thành viên vận tải - Thiết bị - xăng dầu Bến Tre - Chi nhánh 2

		Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		504

		3

		10

		X

		

		nghiệp vụ xăng dầu

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		111

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Long Hòa

		Ấp Long Hòa, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		300

		3

		2,40

		276

		4

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		4

		2



		112

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Châu Thành

		Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 2

		200

		4

		2,40

		804

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		4

		

		2

		4

		4

		2



		113

		DNTN Dầu, nhớt


Qưới Sơn

		Số 97/6A, ấp 6, xã Qưới Sơn

		DNTN Dầu, nhớt


Qưới Sơn

		Số 97/6A, ấp 6, xã Qưới Sơn

		Sông Tiền

		cấp 3

		56

		2

		2,40

		648

		1

		53

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		2

		4

		2

		4



		

		H. Giồng Trôm

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		114

		DNTN


Lam Phương

		183, ấp 4, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre

		Đại lý bàn lẻ xăng dầu Lam Phương

		183, ấp 4, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre

		Sông Hàm Luông

		cấp 3

		100

		1

		2,40

		540

		1

		5

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		4

		2

		2



		115

		DNTN Chung Tấn Cường

		Ấp 14, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		DNTN Chung Tấn Cường

		Ấp 14, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Huyện lộ 17

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		540

		4

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		116

		DNTN Trạm xăng dầu Lương Qưới

		ấp 1. xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu Lương Qưới

		ấp 1. xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		672

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		117

		DNTN Tư Ngon

		Ấp 2, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tư Ngon

		Ấp 2, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Sông Thủ Cửu

		cấp 3

		40

		1

		2,40

		564

		1

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		118

		DNTN Công Thành

		Số 2, lô 2, ấp 8, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		DNTN Công Thành

		Số 2, lô 2, ấp 8, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		100

		1

		2,40

		804

		1

		40

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		119

		DNTN Mai Hương

		Ấp 4, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		DNTN Mai Hương

		Ấp 4, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		tỉnh lộ 887

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		672

		4

		6

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		2

		4

		4

		2



		120

		DNTN xăng dầu


Ngọc Ánh

		Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Xăng dầu


Ngọc Ánh

		Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		708

		2

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		2

		2

		2

		2



		121

		DNTN


Phước Long

		Ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Phước Long

		ấp 7, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 887

		cấp 3

		320

		4

		2,40

		504

		3

		4

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		1

		

		3

		2

		4

		4



		122

		Chi nhánh công ty cổ phần dầu khí Mê Kông tại tỉnh Bến Tre

		596/1, ấp 1, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Petromekong số 37

		Ấp 7, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		tỉnh lộ 887

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		612

		4

		8

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		123

		DNTN Công Thành

		Số 2, lô 2, ấp 8, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN


Công Thành

		số 46, ấp 9, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		540

		2

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		124

		DNTN Trạm xăng dầu Lương Qưới

		ấp 1. xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Trạm xăng dầu Lương Qưới - Số 2

		806, ấp 3, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		732

		4

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		3

		

		4

		4

		2

		4



		125

		DNTN Vận tải - Xăng dầu Thành Đạt

		Ấp Phú Thuận, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		DNTN Vận tải - Xăng dầu Thành Đạt

		Ấp Phú Thuận, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		576

		3

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		126

		DNTN Tư Ngon

		Ấp 2, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN


Tư Ngon

		Ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Sông Giồng Trôm

		cấp 3

		45

		1

		2,40

		540

		1

		10

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		1

		

		1

		

		2

		2

		2

		2



		127

		DNTN Phước Long

		Ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Phước Long

		ấp 8, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		40

		4

		2,40

		576

		2

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		4

		2

		2



		128

		DNTN


Trần Thanh Phong

		Ấp 3, xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Trạm bán lẻ xăng dầu DNTN Trần Thanh Phong

		Ấp 3, xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lô 885

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		780

		3

		18

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		129

		DNTN Hai Điển

		Ấp Bình Thuận, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Đại lý bán lẻ


xăng dầu Tân Thanh

		Ấp Bình Thuận, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		648

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		4

		2

		2



		130

		Chi nhánh DNTN


Tân Phú

		Số 60, ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN


Tân Phú

		ấp 3, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 887

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		612

		4

		6

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		4

		2

		4

		2



		131

		Trạm xăng dầu


Lương Hòa

		Ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu


Lương Hòa

		Ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lô 885

		cấp 3

		600

		3

		2,40

		768

		3

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		2

		4

		2



		132

		Trạm xăng dầu


Mỹ Thạnh

		Số 74, ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu


Mỹ Thạnh

		Số 74, ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lô 885

		cấp 3

		200

		5

		2,40

		588

		1

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		

		

		2

		4

		4

		2



		133

		DNTN


Phước Vinh

		Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu


Nghĩa Huấn

		Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lô 885

		cấp 2

		300

		4

		2,40

		780

		5

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		4

		2



		134

		DNTN Tư Thành

		710, ấp 3, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tư Thành

		710, ấp 3, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lô 885

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		384

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		135

		DNTN


Nguyễn Hùng

		Ấp 1, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Nguyễn Hùng

		Ấp 1, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Sông Hương Điểm

		cấp 3

		45

		2

		2,40

		432

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		4

		4

		2

		2



		136

		DNTN Phước Long

		Ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Phước Long - Thạnh Phú Đông

		Ấp 2A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		40

		3

		2,40

		804

		2

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		137

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Hưng Nhượng

		ấp 1, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		636

		4

		21

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		4

		4

		2

		2



		138

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Giồng Trôm

		Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		6

		2,40

		780

		3

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		4

		2

		2



		139

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Giồng Trôm II

		Ấp 3, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		540

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		3

		

		4

		4

		2

		2



		140

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Phước Long

		ấp 7, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 887

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		756

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		4

		2

		2



		141

		DNTN


Phước Long

		Ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Phước Long

		Ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 887

		cấp 3

		300

		3

		2,40

		564

		3

		8

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		2

		4

		2

		2



		142

		DNTN Xăng dầu


10 Thắng

		Ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		DNTN Xăng dầu


10 Thắng

		Ấp 3, xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ 173

		cấp 3

		79

		3

		2,40

		432

		2

		15

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		

		H.Ba Tri

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		143

		DNTN Thuận Lợi

		Ấp 4, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thuận Lợi

		Ấp 4, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		408

		3

		4

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		144

		DNTN xăng dầu


Ngọc Sơn

		152, ấp Tân Thanh, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Ngọc Sơn

		152, ấp Tân Thanh, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		672

		1

		15

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		4

		

		

		

		2

		4

		4

		2



		145

		DNTN Tân Thủy

		96, ấp 3, xã TÂn Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tân Thủy

		96, ấp 3, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		200

		1

		2,40

		648

		1

		5

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		2

		

		

		

		4

		2

		4

		2



		146

		DNTN Hoàn


Tấn Phát

		Số 360A/P, áp 3, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hoàn


Tấn Phát

		Số 360A/P, áp 3, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		732

		5

		4

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		5

		

		

		

		4

		4

		4

		2



		147

		DNTN Huỳnh


Phương Nam

		Ấp Tân Định, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Huỳnh


Phương Nam

		Ấp Tân Định, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		792

		3

		10

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh  xăng dầu

		X

		X

		X

		5

		

		

		

		2

		2

		4

		2



		148

		DNTN Trần


Minh Hoàng

		Số 140/AH, ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Trần Minh Hoàng

		Số 140/AH, ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Hương lộ xã

		câp 3

		200

		3

		2,40

		540

		1

		5

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		4

		2



		149

		DNTN


Phương Giang

		Số 182/TP, ấp Tân Phú, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Phương Giang

		Số 182/TP, ấp Tân Phú, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Đường huyện 22

		câp 3

		100

		3

		2,40

		768

		3

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		2

		4



		150

		DNTN xăng dầu Quí Minh Trí

		Số 559, KP2, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu Quí Minh Trí

		Số 559, KP2, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường Trần Hưng Đạo

		câp 3

		150

		6

		2,40

		780

		2

		25

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		4

		2

		4



		151

		DNTN Thanh Huy BT 3679 TS

		Số 180/BH, ấp Bảo Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Thanh Huy BT 3679 TS số II

		Ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường sông

		cấp 3

		250

		4

		2,40

		936

		4

		15

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		4

		4

		4

		2



		152

		DNTN Hồ


Thị Kim Vân

		Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

		DNTN Hồ


Thị Kim Vân

		Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

		tỉnh lộ 885

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		876

		4

		5

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		4

		5

		2



		153

		DNTN


Việt Phương

		Ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Việt Phương

		Ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường thị trấn

		cấp 3

		282

		6

		2,40

		552

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		4

		2

		4

		2



		154

		DNTN Út Hảo

		Ấp 3, xã Tân thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh


DNTN Út Hảo - Cơ sở 1

		Ấp 3, xã Tân thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Hương lộ xã

		cấp 3

		300

		3

		2,40

		816

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		4

		2

		4



		155

		DNTN


Bình Phương

		Ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Bình Phương

		Ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp3

		200

		3

		2,40

		564

		3

		3

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		4

		4

		2

		2



		156

		DNTN


Thảo Phương

		Số 482/AĐ1, ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Thảo Phương

		Số 482/AĐ1, ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp3

		200

		5

		2,40

		636

		2

		7

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		157

		DNTN Hồ Công

		Ấp 5, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hồ Công

		Ấp 5, xã TÂn Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Huyện lộ 10

		cấp3

		200

		2

		2,40

		516

		1

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		158

		DNTN Hữu Ân

		207 A6, KP3, P. Phú Tân, TP. Bến Tre

		Chi nhánh DNTN số 7

		Số 267/AB, ấp An Bình, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp3

		200

		3

		2,40

		912

		2

		10

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		4

		4

		4



		159

		DNTN Hải Thành

		Ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hải Thành

		Ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Hương lộ xã

		cấp3

		200

		4

		2,40

		516

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		4

		4

		4

		4



		160

		Trạm xăng dầu Phú Ngãi

		Ấp 3, xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu ấp III Phú Ngãi

		Ấp 3, xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		756

		4

		5

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		161

		DNTN


Đông Hương

		Ấp An Qưới, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Đông Hương

		Ấp An Qưới, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường Giồng Qúi

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		552

		2

		12

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		162

		DNTN Trần Thị Nguyệt

		Số 73B, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Trần Thị Nguyệt - Đại lý xăng dầu số 2

		Số 73B, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường Trần Hưng Đạo

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		468

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		4

		2

		2



		163

		DNTN Trần


Thị Nguyệt

		Số 73B, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Đại lý xăng dầu


số 1

		Số 01, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường Trần Hưng Đạo

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		612

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		164

		DNTN Minh Chiến

		Số 330N, ấp 1, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Minh Chiến số 1

		Ấp 3, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 26

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		852

		2

		15

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		4

		

		

		

		4

		4

		2

		4



		165

		DNTN


Phương Thịnh

		Ấp Vĩnh Đức Tây, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Phương Thịnh

		Ấp Vĩnh Đức Tây, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 06

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		672

		3

		10

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		166

		DNTN xăng dầu


Ngọc Hiếu

		Ấp Phú Lợi, xã Phú Lễ, huyện Ba tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Ngọc Hiếu

		Ấp Phú Lợi, xã Phú Lễ, huyện Ba tri, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 14

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		912

		2

		15

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		4

		2

		4



		167

		DNTN xăng dầu


Phát Đạt

		Số 42/TA, ấp Tân An, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Phát Đạt

		Số 42/TA, ấp Tân An, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 16

		cấp 3

		150

		3

		2,40

		576

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		168

		DNTN


Lộc Chí Thành

		Ấp An Phú, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Lộc Chí Thành

		Ấp An Phú, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường sông

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		576

		3

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		4

		4

		2

		2



		169

		DNTN Minh Cảnh

		Ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Minh Cảnh

		Ấp Tân Thị, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 14

		cấp 3

		300

		2

		2,40

		696

		2

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		2

		2



		170

		DNTN Phước Huệ

		Số 413/AT, ấp An Thuận, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Phước Huệ

		Số 413/AT, ấp An Thuận, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		612

		5

		22

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		171

		DNTN Bùi Tấn


Phát

		Số 397/AH, ấp An Hội

		DNTN Bùi Tấn Phát

		Số 397/AH, ấp An Hội

		đường huyện 14

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		516

		4

		4

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		4

		2

		2



		172

		DNTN xăng dầu Hồng Phát

		Ấp An thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

		DNTN xăng dầu Hồng Phát

		Ấp An thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

		tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		780

		2

		2

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		173

		DNTN Hồ Nhung

		Số 598/TK, ấp 2, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hồ Nhung

		Số 598/TK, ấp 2, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		150

		2

		2,40

		516

		3

		4

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		4

		2

		2



		174

		DNTN Trịnh


Văn Hiếu

		Ấp Giồng Lân, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Trịnh


Văn Hiếu

		Ấp Giồng Lân, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường ấp Giồng Lân

		cấp 3

		515

		2

		2,40

		672

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		175

		DNTN Nhựt Tân

		Số 56, KP4, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Nhựt Tân

		Số 56, KP4, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		rạch thị trấn Ba Tri

		cấp 3

		200

		1

		2,40

		768

		3

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		4

		2



		176

		DNTN Huỳnh Mai

		Số 02, ấp 8, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN đại lý xăng dầu Huỳnh Mai

		Số 02, ấp 8, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường sông

		cấp 3

		200

		1

		2,40

		372

		1

		14

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		2

		

		4

		4

		4

		2



		177

		DNTN Huỳnh Hoa

		Ấp An Phú 1, xã An Hòa Tây, huyện BA Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Huỳnh Hoa

		Ấp An Phú 1, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường sông

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		552

		2

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		178

		DNTN Thanh Bình

		Số 264/Al, ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thanh Bình

		Số 264/Al, ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		tỉnh lộ 885

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		768

		3

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		179

		DNTN Xăng Dầu Nguyễn Thị Bước

		114/BB, ấp Bờ Bào, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Xăng Dầu Nguyễn Thị Bước

		114/BB, ấp Bờ Bào, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		636

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		180

		DNTN Phú Hải

		Số 104/ATH, ấp 7, xã An Thủy, huyện BA Tri, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN


Phú Hải II

		Ấp An Thới, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		rạch Bắc Kỳ

		cấp 3

		300

		1

		2,40

		408

		1

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		181

		DNTN Phú Hải

		Số 104/ATH, ấp 7, xã An Thủy, huyện BA Tri, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN


Phú Hải

		Ấp 7, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		rạch Bắc Kỳ

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		552

		3

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		2

		2

		4

		2



		182

		DNTN Phú Hải

		Số 104/ATH, ấp 7, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Phú Hải

		Số 104/ATH, ấp 7, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		456

		3

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		4



		183

		DNTN Út Hảo

		Ấp 3, xã Tân thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Út Hảo

		Ấp 3, xã Tân thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		564

		4

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		2

		2

		2

		2



		184

		DNTN


Tuyết Nhung

		KP5, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tuyết Nhung

		KP5, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường tỉnh 885

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		624

		2

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		2

		4

		2

		4



		185

		Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương

		Quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành

		Chi nhánh công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương - Cửa hàng xăng dầu Hoàng Phương 02

		Số 126, KP4, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		1.488

		4

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		186

		DNTN Thủy Rô

		Ấp Xớm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thủy Rô

		Ấp Xớm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		266

		2

		2,40

		936

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		2

		2

		2

		4



		187

		DNTN


Tuấn Cường

		Ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tuấn Cường

		Ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		624

		4

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		2

		2

		2



		188

		DNTN Long Thành

		Ấp 1, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Long Thành

		Ấp 1, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		504

		5

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		4

		4

		4

		2



		189

		DNTN


Trần Văn Sơn

		Số 171/MH, ấp Lợi, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Trần Văn Sơn

		Số 171/MH, ấp Lợi, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường Mỹ Thạnh

		cấp 3

		300

		2

		2,40

		672

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		2

		4

		2



		190

		DNTN Cường Kha

		191/CD, ấp Cây Dầu, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Cường Kha

		191/CD, ấp Cây Dầu, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường ấp Cây Dầu

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		732

		3

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		191

		DNTN Lộc


Phước Thọ

		Ấp 6, An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Lộc


Phước Thọ

		Ấp 6, An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		tỉnh lộ 885

		cấp 3

		400

		3

		2,40

		552

		3

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		4

		4

		2

		2



		192

		DNTN Hiền


Phương

		Ấp Mỹ Quý xã Tân Xuân, huyện Ba tri

		DNTN Hiền


Phương

		Ấp Mỹ Quý xã Tân Xuân, huyện Ba tri

		huyện lộ

		cấp 3

		300

		3

		2,40

		780

		2

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		4

		2

		2

		2



		193

		DNTN Sơn Hải


BT 2988 TS

		Số 516/TT, ấp Tân Thành, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Sơn Hải


BT 2988 TS

		Số 516/TT, ấp Tân Thành, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		756

		3

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		194

		DNTN Mỹ Nhơn

		Ấp 2, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Mỹ Nhơn

		Ấp 2, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường liên xã

		cấp 3

		277

		2

		2,40

		492

		1

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		195

		DNTN Thanh Huy BT 3679 TS

		Số 180/BH, ấp Bảo Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Thanh Huy BT 3679 TS

		Ấp 3, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 09

		cấp 3

		781

		3

		2,40

		684

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		2

		4



		196

		DNTN Trung Đọt

		Ấp 3, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Trung Đọt

		Ấp 3, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 16

		cấp 3

		300

		2

		2,40

		876

		2

		11

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		2

		2

		2

		4



		197

		DNTN


Thanh Phương

		Ấp 5, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Thanh Phương

		Ấp 5, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		732

		3

		4

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		1

		

		2

		4

		2

		2



		198

		DNTN Trung Tuấn

		Vàm Tân Xuân, ấp 3, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Trung Tuấn

		Vàm Tân Xuân, ấp 3, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Vàm Tân Xuân

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		780

		4

		9

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		199

		DNTN Phúc Nhung

		Số 25/A1, KP2, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Phúc Nhung

		Số 25/A1, KP2, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Trần Hưng Đạo

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		588

		2

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		2

		4

		2

		2



		200

		DNTN Nguyễn Thanh Nam

		Ấp 1, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Nguyễn Thành Nam

		Ấp 1, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		300

		2

		2,40

		444

		3

		6

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		4

		2



		201

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Cảng cá

		Ấp 8, xã An thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Sông Hàm Luông

		cấp 2

		200

		3

		2,40

		1.176

		4

		27

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		4

		2

		4



		202

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Tân Thủy

		ấp 2, xã Tân thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		468

		4

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		2

		2



		203

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre  - Cửa hàng xăng dầu An Bình Tây

		KP2, Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 885

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		1.188

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		8

		

		4

		2

		4

		2



		204

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu  Tân Xuân

		Ấp 3, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		492

		2

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		205

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu  Bến Đò Ba Tri

		Ô 4, Võ Trường Toản, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Võ Trường Toản

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		696

		3

		14

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		206

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu  Ba Tri

		33/5, Trần Hưng Đạo, O6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Trần Hưng Đạo

		cấp 3

		200

		5

		2,40

		1.140

		4

		9

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		5

		

		2

		4

		2

		4



		207

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu  An Thủy I

		Tổ 1, ấp 8, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		đường sông

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		588

		3

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		4

		2

		2



		208

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu  An Thủy II

		ấp 8, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		732

		2

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		4

		4

		2

		2



		209

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - An Ngãi Trung

		Ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		672

		4

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		

		

		4

		2

		2

		4



		210

		DNTN Quốc Khải

		Ấp An Bình, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		DNTN Quốc Khải

		Ấp An Bình, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Sông Hàm Luông

		cấp 3

		300

		2

		2,40

		444

		2

		25

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		

		H.Bình Đại

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		211

		DNTN Xăng dầu


Ba Hùng

		Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Xăng dầu Ba Hùng

		Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 15

		cấp 3

		70

		4

		2,40

		648

		2

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		212

		DNTN Hoàng Duy

		Ấp 2, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hoàng Duy

		Ấp 2, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 15

		cấp 3

		70

		4

		2,40

		540

		2

		10

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		4

		2

		2



		213

		DNTN xăng dầu


Phát

		Ấp 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Phát

		Ấp 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre

		Sông cửa Đại

		cấp 3

		65

		3

		2,40

		432

		2

		30

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		4

		4



		214

		Chi nhánh công TNHH 1 TV Phúc Hồng Phát

		Số 2563, ấp 6, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Cửa hàng xăng dầu Phúc Hồng Phát

		Ấp 2, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		672

		2

		20

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		215

		Công ty TNHH 1TV Hiền Minh

		Ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Công ty TNHH 1TV Hiền Minh

		Ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Sông Cửa Đại

		cấp 2

		300

		1

		2,40

		1.620

		4

		50

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		6

		

		3

		

		4

		4

		4

		4



		216

		DNTN Tiến Phát

		Ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện Bình  Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tiến Phát

		Ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện Bình  Đại, tỉnh Bến Tre

		tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		708

		3

		9

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		217

		DNTN A. Mười -


Sương

		Ấp 3, xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN A. Mười -


Sương

		Ấp 3, xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		1

		2,40

		804

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		218

		DNTN Thủy


Thuận Duy

		Ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thủy


Thuận Duy

		Ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		780

		3

		4

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		219

		DNTN Phước Huệ

		Số 413/AT, ấp An Thuận, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Phước Huệ - Số 3

		Ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Đường nông thông ấp Thừa Trung

		cấp 3

		602

		2

		2,40

		648

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		220

		DNTN xăng dầu


Lê Trung

		Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Lê Trung

		Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 2

		85

		4

		2,40

		564

		4

		10

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		2

		4



		221

		DNTN Hai Chiến

		Ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hai Chiến

		Ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Huyện lộ 40

		cấp 3

		54

		4

		2,40

		816

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		2

		4

		4

		2



		222

		DNTN Thanh Tuấn. BT. 96646.TS

		Số 63/IV, ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Thanh Tuấn. BT. 96646.TS

		Ấp Bình Hòa, thị trần Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		196

		4

		2,40

		876

		4

		18

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		3

		

		2

		

		4

		4

		2

		2



		223

		DNTN Trí Tài

		Ấp 6, xã Bình Thắng, huyện bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Trí Tài - Cửa hàng xăng dầu ngọc Trinh

		Ấp 6, xã Bình Thắng, huyện bình Đại, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		624

		1

		30

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		224

		DNTN xăng dầu


Châu Phát

		Ấp 1, xã Bình Thới, huyện bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Châu Phát

		Ấp 1, xã Bình Thới, huyện bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Sông Cửa Đại

		cấp 3

		200

		1

		2,40

		780

		2

		30

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		4

		2

		2



		225

		DNTN Lê Minh Trí

		Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Lê Minh Trí

		Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		64

		4

		2,40

		552

		3

		10

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		226

		DNTN xăng dầu Hoàng Anh

		Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Hoàng Anh

		Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Rạch Gừa

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		648

		2

		8

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		227

		DNTN Ngô


Minh Ngọc

		Ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Ngô


Minh Ngọc(tàu)

		Ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Sông cửa Đại

		cấp 3

		50

		2

		2,40

		936

		1

		120

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		6

		

		6

		

		4

		2

		2

		2



		228

		DNTN Xuân Trường

		Ấp III, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Xuân Trường

		Ấp III, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		50

		2

		2,40

		432

		1

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		4

		2



		229

		DNTN Hùng Phát

		Ấp 1, xã Vang Qưới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hùng Phát

		Ấp 1, Vang Qưới Đông, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		456

		3

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		4

		4

		4

		2



		230

		DNTN Tấn Đức

		Ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tấn Đức

		Ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		5

		2,40

		696

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		231

		DNTN Phi Yến

		Ấp 5, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Phi Yến

		Ấp 5, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		672

		2

		15

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		2

		2

		4

		2



		232

		DNTN Thanh Hiền

		Ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thanh Hiền

		Ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		đường Đại Hòa Lộc

		cấp 3

		130

		4

		2,40

		708

		3

		16

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		233

		DNTN Tư Hổ

		Ấp 1, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tư Hổ

		Ấp 1, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		112

		2

		2,40

		408

		2

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		4

		4



		234

		DNTN Tám Năng

		Ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tám Năng

		Ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		500

		3

		2,40

		888

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		235

		Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương

		Quốc lộ 60, ấp 1, xã Hữu Định, huyện Châu Thành

		Chi nhánh công ty xăng dầu Hoàng Phương

		Ấp 5, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Vàm Bình Thắng

		cấp 2

		200

		3

		2,40

		1.848

		8

		30

		X

		

		

		X

		X

		X

		6

		

		4

		

		4

		4

		2

		4



		236

		DNTN Minh


Thuận Phát

		Ấp Hưng Thanh, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Minh


Thuận Phát

		Ấp Hưng Thanh, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		780

		2

		18

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		8

		

		4

		4

		2

		2



		237

		DNTN Tiến Phát

		Ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện Bình  Đại, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN


Tiến Phát

		Ấp 3, xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Hương lộ xã

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		540

		1

		50

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		

		

		4

		2

		2

		2



		238

		DNTN Tấn Phúc

		168, ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tấn Phúc(tàu)

		168, ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Rạch Bình Thắng

		cấp 3

		60

		1

		2,40

		696

		1

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		239

		DNTN Phước Huệ

		Số 413/AT, ấp An Thuận, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Phước Huệ

		Ấp 2, xã Thới thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		cấp 3

		270

		4

		2,40

		696

		4

		90

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		4

		4

		4



		240

		DNTN Phước Mai

		110/IV, ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Phước Mai

		110/IV, ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		đường huyện 17

		cấp 3

		65

		4

		2,40

		768

		3

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		4

		2

		2

		2



		241

		Công ty TNHH Tân Vĩnh Phát

		Ấp Tân An, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh công ty TNHH Tân Vĩnh Phát - Cửa hàng xăng dầu Cảng cá Bình Đại

		Ấp 4, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Cảng cá Bình Đại

		cấp 3

		90

		2

		2,40

		552

		4

		30

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		242

		DNTN Đại Lợi

		Số 12B/1, ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		TRạm xăng dầu Châu Hưng

		Ấp III, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		432

		2

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		2

		4

		2

		5



		243

		DNTN Đại Lợi

		Số 12B/1, ấp 1, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Đại Lợi - Trạm Long Định

		Ấp Long Qưới, xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		744

		2

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		244

		DNTN Trạm xăng dầu Thới Thuận

		Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Trạm xăng dầu Thới Thuận

		Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		300

		3

		2,40

		852

		3

		18

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		2

		4

		2

		4



		245

		DNTN sản xuất dịch vụ thương mại Ngọc Thanh

		Số 123A4, Nguyễn Thị Định, P. Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN sản xuất dịch vụ thương mại Ngọc Thanh - 3

		Ấp 6, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		564

		3

		18

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		246

		DNTN Thiên Luân

		Ấp Long Hòa 1, xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thiên Luân

		Ấp Long Hòa 1, xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		300

		2

		2,40

		672

		2

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		247

		DNTN Minh Bằng

		Số 330/III, ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Minh Bằng ghe 1123

		Số 330/III, ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Rạch Bình Thắng

		cấp 3

		62

		2

		2,40

		552

		1

		36

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		2

		4



		248

		DNTN Tú Nguyên

		Số 470/II, ấp 2, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tú Nguyên


(Ghe BTr 1085)

		Số 470/II, ấp 2, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Rạch Bình Thắng

		cấp 3

		68

		4

		2,40

		408

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		6

		

		4

		2

		2

		2



		249

		DNTN Trí Tài

		Ấp 6, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		DNTN Trí Tài

		Ấp 6, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 886

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		672

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		250

		DNTN Minh Châu

		Ấp 3, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN


Minh Châu

		Ấp 4, Cây Trôm, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		708

		3

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		6

		

		4

		4

		2

		2



		251

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Thạnh Trị

		Ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		768

		4

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		2

		2



		252

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Thạnh Phước

		Ấp 5, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		1.044

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		253

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Định Trung

		Ấp 4, xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		1.080

		4

		16

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		2

		2

		4

		2



		254

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Bình Thắng

		Ấp 5, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Lộ mới Bình Thắng

		cấp 2

		1.755

		6

		2,40

		864

		7

		22

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		2

		2

		4



		255

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Thới Lai

		Ấp 1, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		780

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		4

		2

		2



		256

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Bình Đại

		Ấp 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		2.182

		4

		2,40

		936

		4

		23

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		257

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Ngã Tư Thạnh Phước

		Ấp 1, xã Thạnh Phước, huyện Bình Địa, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883A

		cấp 3

		1.995

		3

		2,40

		660

		4

		16

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		4

		4

		2



		258

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu thị trấn Bình Đại

		Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		đường Bình Thắng

		cấp 3

		1.755

		4

		2,40

		684

		3

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		2

		2



		259

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Bình Thới

		Ấp 2, xã Bình thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		2.182

		3

		2,40

		720

		3

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		4

		4

		2



		260

		Công ty xăng dầu Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi  nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Châu Hưng

		Ấp Hưng Chánh, xã Châu hưng, huyện Bình Đại

		Tỉnh lộ 883

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		780

		3

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		2

		2



		261

		DNTN Đại Việt

		Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại

		DNTN Đại Việt

		Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại

		Tỉnh lôộ 886

		cấp 3

		200

		5

		2,40

		672

		3

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		4

		4

		5

		2



		

		H.Thạnh Phú

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		262

		Trạm xăng dầu


Ba Hưởng

		Số 67/1, ấp 3, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu


Ba Hưởng

		Số 67/1, ấp 3, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		516

		2

		10

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		263

		DNTN xăng dầu Thành Phát

		Ấp Phú Hòa, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu Thành Phát

		Ấp Phú Hòa, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ 24

		cấp 3

		120

		3

		2,40

		816

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		2

		2

		2

		2



		264

		DNTN Thế Anh

		Ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thế Anh

		Ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		57

		3

		2,40

		780

		2

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		265

		DNTN Hoàng Minh

		Số 157/2, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hoàng Minh

		Số 157/2, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		564

		2

		5

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		2

		2

		2



		266

		DNTN Hiệp


Thành Triệu

		Ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hiệp


Thành Triệu

		Ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 88B

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		540

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		267

		DNTN


Thanh Khoa

		Ấp Thạnh Lợi, xã BìnhThạnh , huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thanh Khoa

		Ấp Thạnh Lợi, xã BìnhThạnh , huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		708

		3

		7

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		4

		4

		2



		268

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Tân Phong

		Ấp thạnh, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		977

		4

		2,40

		846

		4

		16

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		269

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Thạnh Phú

		Ấp 10, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		564

		3

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		5

		

		4

		2

		2

		2



		270

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Tân Phong 1

		Ấp Thạnh, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú

		QL57

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		588

		2

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		5

		

		4

		2

		2

		2



		271

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Thạnh Phú (Ghe BTR -0104)

		Ấp 5, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Sông Băng Cung

		cấp 3

		40

		1

		2,40

		648

		1

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		272

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Giao Thạnh

		Ấp 5, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		1.350

		3

		2,40

		444

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		2

		4



		273

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu An Thạnh

		Ấp 5, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		đường sông

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		732

		3

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		274

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - Cửa hàng xăng dầu Bến Xe

		Ấp 4, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 2

		200

		4

		2,40

		768

		4

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		3

		

		4

		2

		2

		2



		275

		DNTN Bảy Khởi

		Ấp An Điền, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Bảy Khởi

		Ấp An Điền, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		516

		2

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		276

		Trạm xăng dầu Qưới Điền

		Ấp Quí Đức, xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Trạm xăng dầu Qưới Điền

		Ấp Quí Đức, xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 888

		cấp 3

		200

		5

		2,40

		996

		4

		10

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		277

		DNTN Thái Nguyên

		Ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Thái Nguyên -số 1

		Ấp Thạnh Hưng, xã thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		780

		2

		14

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		278

		DNTN Phước Vinh

		Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Phước Vinh - số 2

		Ấp 5, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		600

		4

		2,40

		768

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		4

		2

		4

		2



		279

		DNTN xăng dầu Vĩnh Phát

		Số 45/3, Ấp Quí Đức, xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu Vĩnh Phát

		Số 45/3, Ấp Quí Đức, xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		684

		4

		14

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		280

		DNTN An Vinh

		Ấp 5, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN An Vinh

		Ấp 5, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		đường sông

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		504

		1

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		4



		281

		DNTN Minh Lành

		Số 48/3, Ấp 5, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Minh Lành

		Số 48/3, Ấp 5, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		đường sông

		cấp 3

		100

		1

		2,40

		540

		1

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		282

		DNTN Hồng Đào

		Số 59. ấp An Hội A, xã Bảo Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hồng Đào

		Số 59. ấp An Hội A, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		576

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		2

		

		4

		4

		2

		2



		283

		DNTN


Phương Sang

		Ấp 1, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN


Phương Sang

		Ấp An Phú, xã An Qui, huyện Thạnh Phhú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		432

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		2



		284

		DNTN


Phương Sang

		Ấp 1, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Phương Sang

		Ấp 1, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		đường Ấp 1, xã An thuận

		cấp 3

		385

		2

		2,40

		828

		3

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		4

		4

		4

		4



		285

		DNTN xăng dầu


Mỹ Hưng

		Ấp 6, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Mỹ Hưng

		Ấp 6, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		696

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		4

		2

		2

		4



		286

		DNTN


hanh Tùng

		Ấp Giao Hòa B, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thanh Tùng

		Ấp Giao Hòa B, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 888

		cấp 3

		374

		4

		2,40

		804

		5

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		6

		

		4

		2

		2

		4



		287

		DNTN


Nguyễn Đạt Nguyên

		Số 20/2, ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Nguyễn Đạt Nguyên

		Số 20/2, ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 888

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		876

		2

		13

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		288

		DNTN Thuận Huy

		Ấp An Bình, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thuận Huy

		Ấp An Bình, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		300

		3

		2,40

		564

		2

		13

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		4

		2

		4

		2



		289

		DNTN Mai Huyền

		Ấp 5, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Mai Huyền

		Ấp 5, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		552

		4

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		290

		DNTN Minh Thức

		Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Minh Thức

		Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		300

		3

		2,40

		612

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		4

		

		4

		2

		2

		4



		291

		DNTN Thiên Phúc

		Ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thiên Phúc

		Ấp Thạnh Khương, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		dường ấp 6, xã Mỹ Hưng

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		468

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		4

		4

		2

		2



		292

		DNTN xăng dầu Kim Cương

		Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu Kim Cương

		Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		828

		2

		15

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		4

		4

		4



		293

		DNTN Thái Nguyên

		Ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thái Nguyên

		Ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 888

		cấp 3

		200

		1

		2,40

		768

		3

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		4

		4



		G

		H. Mỏ Cày Nam

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		294

		DNTN TM DV Phước Thạnh

		Ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN TM DV Phước Thạnh

		Ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		540

		2

		18

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		2

		2

		2

		2



		295

		DNTN Khải Hoàn

		Ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Khải Hoàn

		Ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		650

		3

		2,40

		552

		3

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		2

		4

		2

		2



		296

		DNTN Tạ Hải

		Số 164/4, ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tạ Hải

		Số 164/4, ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		sông Thom

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		804

		3

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		2

		

		4

		2

		2

		4



		297

		DNTN Hoàng Thắng

		Số 206, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

		DNTN Hoàng Thắng

		Ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày nAm, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		200

		5

		2,40

		744

		2

		20

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		2

		

		4

		

		4

		2

		2

		4



		298

		DNTN xăng dầu Nguyễn Mai

		Ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu Nguyễn Mai

		Ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		120

		3

		2,40

		780

		1

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		299

		DNTN Năm Tánh

		Ấp Bình Tây, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Năm Tánh

		Ấp Bình Tây, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		

		

		

		804

		

		

		

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		300

		DNTN Lê Thành

		Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Lê Thành

		Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		sông Mỏ Cày

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		516

		2

		5

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		2

		

		

		

		4

		2

		2

		2



		301

		DNTN Diễm Minh

		Ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Diễm Minh

		Ấp Tân Phước, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		rạch Mỏ Cày

		cấp 3

		32

		1

		2,40

		420

		1

		15

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		4

		2

		4

		2



		302

		DNTN Lê Tín

		Số 1766, ấp Vĩnh An 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Lê Tín

		Số 1766, ấp Vĩnh An 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		100

		3

		2,40

		552

		3

		6

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		2

		2



		303

		DNTN Thanh Nam

		Ấp Phú Lộc Hạ I, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thanh Nam

		Ấp Phú Lộc Hạ I, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		684

		3

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		304

		Công ty TNHH 1TV Hoàng Trung

		Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		Công ty TNHH 1TV Hoàng Trung

		Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		213

		6

		2,40

		780

		2

		25

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		1

		

		6

		

		4

		2

		4

		2



		305

		DNTN Tư Nọ

		Ấp Hội Thành, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tư Nọ

		Ấp Hội Thành, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		100

		5

		2,40

		720

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		4

		2

		2



		306

		DNTN Quang Phú

		Ấp An Thiện, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Quang Phú

		Ấp An Thiện, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		sông Thành Thới B

		cấp 3

		129

		4

		2,40

		540

		4

		14

		X

		

		

		X

		X

		X

		6

		

		2

		

		4

		4

		2

		4



		307

		DNTN Cao Duy

		Ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Cao Duy

		Ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		384

		4

		6

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		308

		DNTN Tuấn Phong

		Ấp Phước Lý, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tuấn Phong

		Ấp Phước Lý, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		sông Ông Bồng

		cấp 3

		24

		1

		2,40

		624

		2

		3

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		4

		2

		2

		2



		309

		DNTN Ba Thơ

		Ấp Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam

		DNTN Ba Thơ

		Ấp Phú Đông Thượng, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam

		sông Bình Khánh

		cấp 3

		100

		1

		2,40

		660

		1

		4

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		310

		DNTN Vinh Phát

		Số 207/24, ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ cày Nam

		DNTN Vinh Phát

		Số 207/24, ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ cày Nam

		QL60

		cấp 3

		300

		5

		2,40

		648

		5

		9

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		4

		2

		3



		311

		DNTN Tư Châu

		Số 163/4, ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tư Châu

		Số 163/4, ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		sông Thom

		cấp 3

		24

		1

		2,40

		552

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		1

		

		4

		2

		2

		2



		312

		DNTN Lưu


Thị Kim

		Ấp Thị, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Lưu Thị Kim

		Ấp Thị, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		112

		4

		2,40

		456

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		3

		

		4

		6

		2

		4



		313

		DNTN xăng dầu


Hùng Huy

		Ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Hùng Huy

		Ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		684

		3

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		5

		2

		4

		2



		314

		DNTN Sáu Phượng

		Ấp Tân Bình, xã Thành Thới B, huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Sáu Phượng

		Ấp Tân Bình, xã Thành Thới B, huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre

		sông Thành Thới B

		cấp 3

		300

		2

		2,40

		540

		2

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		1

		

		6

		2

		4

		2



		315

		DNTN Lê Văn Nam

		Số 67, ấp Hòa Phú II, xã Định thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		DNTN Lê Văn Nam

		Số 67, ấp Hòa Phú II, xã Định thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		Kênh Mỏ Cày

		cấp 3

		40

		1

		2,40

		492

		1

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		4

		5

		3

		4



		316

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Thành Thới B

		Ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		956

		3

		2,40

		804

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		4

		1

		4

		2



		317

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Đa Phước Hội

		Ấp An Nhơm I, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		300

		3

		2,40

		864

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		4

		2

		4

		5



		318

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD TânTrung




		Ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		636

		3

		13

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		5

		6

		2

		4



		319

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD An Thạnh

		Ấp An Phong, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		948

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		2

		6

		2

		5



		320

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Mỏ Cày

		Thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		198

		4

		2,40

		960

		4

		25

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		4

		

		6

		2

		4

		4



		321

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Hội Yên

		Ấp Hội yên, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

		đường Công Lý

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		804

		3

		13

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		2

		

		3

		

		6

		2

		4

		5



		322

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD An Thới

		Ấp An Điền, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tình Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		948

		4

		9

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		4

		

		3

		

		4

		5

		3

		4



		

		H.Mỏ Cày Bắc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		323

		DNTN Hàm Luông

		Ấp Thanh Sơn I, xã tân Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hàm Luông

		Ấp Thanh Sơn I, xã tân Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Sông Hàm Luông

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		624

		1

		36

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		1

		

		4

		5

		2

		4



		324

		DNTN Phú Huy

		Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Phú Huy

		Ấp giồng Giữa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		150

		1

		2,40

		432

		1

		1

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		325

		DNTN Sáu Lợi

		Số 91, ấp Tân mỹ, xã Tân bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Sáu Lợi

		Số 91, ấp Tân mỹ, xã Tân bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		quốc lộ 57

		cấp 3

		200

		3

		2,40

		867

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		5

		2

		4



		326

		DNTN Thanh Xuân

		Ấp Thanh Xuân II, xã Thanh tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Thanh Xuân

		Ấp Thanh Xuân II, xã Thanh tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Sông Hàm Luông

		cấp 3

		100

		2

		2,40

		516

		1

		25

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		2

		

		

		

		4

		5

		2

		4



		327

		DNTN Hòa Lộc

		Tổ 5, ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hòa Lộc

		Tổ 5, ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

		QL60

		cấp 3

		200

		5

		2,40

		780

		4

		13

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		4

		5

		6

		2



		328

		Trạm cung cấp xăng dầu kinh tế kết hợp quốc phòng, Số 3

		Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Trạm cung cấp xăng dầu kinh tế kết hợp quốc phòng, Số 3

		Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		tỉnh lộ 882

		cấp 3

		100

		4

		2,40

		1.068

		4

		13

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		1

		

		4

		6

		2

		2



		329

		DNTN Ngọc Hà

		Số 41, ấp Thanh bình 2, xã tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Ngọc Hà

		Số 41, ấp Thanh bình 2, xã tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Kênh Mỏ Cày

		cấp 3

		40

		2

		2,40

		768

		1

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		2

		

		4

		6

		2

		4



		330

		DNTN Hữu Tính

		Số 15/2, ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày BẮc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hữu Tính Ghe Btr 0202

		Số 15/2, ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Sông Cổ Chiên

		cấp 3

		70

		2

		2,40

		816

		2

		5

		X

		

		

		X

		X

		X

		3

		

		3

		

		6

		5

		4

		2



		331

		DNTN Hữu Tính

		Số 15/2, ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày BẮc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hữu Tính Ghe Btr 1126

		ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Sông Cổ Chiên

		cấp 3

		35

		1

		2,40

		540

		1

		9

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		1

		

		2

		4

		2

		4



		332

		DNTN 6 Hữu

		Ấp Thanh Sơn II, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN 6 Hữu

		Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 882

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		432

		6

		8

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		6

		2

		2



		333

		DNTN 6 Hữu

		Ấp Thanh Sơn II, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN 6 Hữu

		Ấp Thanh Sơn II, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		82

		5

		2,40

		948

		5

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		12

		

		6

		4

		2

		4



		334

		DNTN


Phạm Văn Vũ

		Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN


Phạm Văn Vũ

		Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 882

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		660

		4

		12

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		4

		

		4

		2

		5

		2



		335

		DNTN Kim Trang

		Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Kim Trang

		Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 882

		cấp 3

		447

		3

		2,40

		552

		4

		4

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		4

		2

		4

		2



		336

		DNTN xăng dầu


Hưng Phú

		Ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN xăng dầu


Hưng Phú

		Ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		300

		4

		2,40

		540

		2

		20

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		6

		4

		2



		337

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Chợ Xếp

		Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		200

		2

		2,40

		948

		2

		25

		X

		

		giấy phép XD

		X

		X

		X

		

		

		3

		

		4

		6

		2

		4



		338

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Tân Thành Bình

		Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		QL60

		cấp 3

		1.082

		3

		2,40

		780

		4

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		3

		

		6

		4

		2

		2



		339

		Công ty xăng dầu


Bến Tre

		199B, KP2, P.2, TP. Bến Tre

		Chi nhánh công ty xăng dầu Bến Tre - CHXD Hưng Khánh Trung

		Ấp Gia Khánh, xã hưng Khánh Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		QL57

		cấp 3

		663

		4

		2,40

		732

		4

		10

		X

		

		

		X

		X

		X

		4

		

		3

		

		6

		4

		2

		4



		340

		DNTN 6 Hữu

		Ấp Thanh Sơn II, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN 6 Hữu - Ngã 3 Bến

		Ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 882

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		948

		7

		9

		X

		

		

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		

		2

		4



		341

		DNTN Phú Huy

		Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Chi nhánh DNTN Phú Huy

		Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		hương lộ

		cấp 3

		150

		1

		2,40

		732

		1

		1

		X

		

		Thiếu giấy phép xây dựng

		X

		X

		X

		

		

		2

		

		4

		2

		4

		2



		342

		DNTN Hoa Mai

		Ấp Tân Long 1, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Hoa Mai

		Ấp Tân Long 1, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		đường vào cầu Hàm Luông

		cấp 2

		957

		4

		2,40

		1.176

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		5

		

		6

		4

		4

		4



		343

		Công ty TNHH TM&DV Minh Phương

		Ấp Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Công ty TNHH TM&DV Minh Phương

		Ấp Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Ql60

		cấp 3

		1.000

		6

		2,40

		720

		2

		15

		X

		

		

		X

		X

		X

		1

		

		6

		

		4

		6

		2

		4



		344

		DNTN Tư Paul

		Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Tư Paul

		Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		Tỉnh lộ 882

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		840

		2

		15

		X

		

		Thiếu nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		6

		2

		4



		345

		DNTN Xăng dầu Thanh Liêm

		Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Xăng dầu Thanh Liêm

		Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		huyện lộ

		cấp 3

		200

		4

		2,40

		

		2

		20

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		

		

		4

		

		4

		2

		4

		2



		346

		DNTN Xăng dầu Thống Nhất

		Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		DNTN Xăng dầu Thống Nhất

		Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

		QL 60

		cấp 2

		200

		3

		2,40

		

		2

		22

		X

		

		nghiệp vụ kinh doanh XD

		X

		X

		X

		

		

		5

		

		4

		4

		2

		2



		

		Tổng số điểm hiện nay: 346

		

		

		

		89.808

		1106

		

		234.809

		

		

		

		

		

		

		

		

		651

		

		1048

		

		1171

		983

		989

		822





Nguồn: Sở Công Thương


DANH SÁCH CỬA HÀNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH PHẢI NÂNG CẤP - MỞ RỘNG 

		Tên cửa hàng

		Địa chỉ

		Lý do nâng cấp - mở rông



		Thành phố Bến Tre

		 

		 



		Đại lý XD Phú Chánh

		Ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre

		Bán đường thủy - cơ sở vật chất chưa đảm bảo



		Cửa hàng xăng dầu Phú Hưng

		Ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre

		Diện tích không đủ theo qui định



		Chi nhánh DNTN Hữu Ân, số 1

		9/1 Hùng Vương, P.1, TP. Bến Tre

		Diện tích không đủ theo qui định



		Huyện Châu Thành

		 

		 



		DNTN Tân Đông 

		Ấp Tân Đông, xã Tân Phú

		Cơ sở vật chất chưa đúng chuẩn, diện tích không đủ



		Huyện Ba Tri

		 

		 



		DNTN Trần Thị Nguyệt - ĐL XD số 2

		Số 73B, Trần Hưng Đạo, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Diện tích không đảm bảo



		DNTN xăng dầu Nguyễn Thị Bước

		114/BB, ấp Bờ Bào, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

		Cơ sở vật chất chưa đảm bảo, diện tích không đủ



		DNTN Hồ Nhung

		Số 598/TK, ấp 2, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

		Diện tích không đủ theo qui định



		DNTN Nhựt Tân

		Số 56, KP4, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

		Cơ sở vật chất chưa đảm bảo, diện tích không đủ



		DNTN Thuận Lợi

		Ấp 4, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

		Cơ sở vật chất chưa đảm bảo, diện tích không đủ



		DNTN Tân Thủy

		96, ấp 3, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri

		Cơ sở vật chất chưa đảm bảo, diện tích không đủ



		Huyện Thạnh Phú

		 

		 



		DNTN Minh Lành

		Số 48/3, Ấp 5, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú

		Bán đường thủy, diện tích không đảm bảo 



		DNTN Thái Nguyên

		Ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú

		Diện tích không đủ theo qui định



		Huyện Mỏ Cày Nam

		 

		 



		DNTN Lê Thành

		Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam

		Bán đường thủy, diện tích không đảm bảo 



		DNTN Tuấn Phong

		Ấp Phước Lý, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam

		Bán đường thủy, diện tích không đảm bảo 



		DNTN Tư Châu

		Số 163/4, ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam

		Bán đường thủy, diện tích không đảm bảo





Nguồn: Sở Công Thương


BIỂU TỔNG HỢP DỰ KIẾN QUY HOẠCH CỬA HÀNG XĂNG DẦU


TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020


		TT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG

		Hiện tại có đến năm 2010

		Dự kiến quy hoạch đến năm 2020



		

		

		Diện tích

		Dân số

		Cửa hàng XD

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số



		1

		Thành phố Bến Tre

		67,50

		116.777

		38

		5

		2

		45



		2

		Huyện Châu Thành

		228,70

		157.097

		39

		10

		11

		60



		3

		Huyện Chợ Lách

		167,60

		110.172

		36

		5

		4

		45



		4

		Huyện Mỏ Cày Nam

		222,10

		146.932

		29

		6

		6

		41



		5

		Huyện Mỏ Cày Bắc

		158,00

		109.664

		24

		4

		6

		34



		6

		Huyện Giồng Trôm

		313,20

		168.284

		29

		6

		7

		42



		7

		Huyện Bình Đại

		419,50

		132.315

		51

		5

		11

		67



		8

		Huyện Ba Tri

		358,40

		187.835

		68

		3

		13

		84



		9

		Huyện Thạnh Phú

		425,60

		127.662

		32

		3

		2

		37



		Cộng

		2.360,60

		1.256.738

		346

		47

		62

		455





QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUYỆN CHỢ LÁCH ĐẾN NĂM 2020


		STT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG 

		Hiện trạng đến năm 2010

		Dự kiến phát triển đến 2020



		

		

		Diện tích
(Ha)

		Dân số
(người)

		Số lượng
CHXD

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số 
Cửa hàng



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		TT Chợ Lách

		82.700

		7.764

		5

		1

		0

		5



		2

		Xã Phú Phụng

		1.300

		9.770

		1

		1

		0

		2



		3

		Xã Sơn Định

		1.468

		11.473

		9

		0

		0

		9



		4

		Xã Vĩnh Bình

		1.989

		9.452

		2

		1

		1

		2



		5

		Xã Hoà Nghĩa

		1.760

		10.878

		6

		0

		1

		6



		6

		Xã Long Thới

		2.325

		14.576

		4

		0

		0

		5



		7

		Xã Phú Sơn

		1.316

		6.797

		2

		0

		0

		2



		8

		Xã Tân Thiềng

		2.415

		10.765

		3

		0

		1

		4



		9

		Xã Vĩnh Thành

		1.581

		15.568

		2

		1

		0

		3



		10

		Xã Vĩnh Hoà

		877

		6.373

		0

		1

		0

		1



		11

		Xã Hưng Khánh Trung B

		1.024

		6.760

		4

		0

		1

		5



		Cộng

		16.882

		110.176

		36

		5

		4

		45





QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TP BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020


		STT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG 

		Hiện trạng đến năm 2010

		Dự kiến phát triển 



		

		

		Diện tích
(Ha)

		Dân số
(người)

		Số lượng
CHXD

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số
 Cửa hàng



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Phường 1

		26

		4.113

		1

		0

		0

		1



		2

		Phường 2

		22

		2.103

		5

		0

		0

		5



		3

		Phường 3

		44

		4.388

		-

		0

		0

		0



		4

		Phường 4

		40

		5.140

		-

		0

		0

		0



		5

		Phường 5

		49

		5.636

		1

		0

		0

		1



		6

		Phường 6

		154

		8.179

		2

		0

		0

		2



		7

		Phường 7

		226

		7.479

		3

		0

		0

		3



		8

		Phường 8

		225

		7.822

		1

		0

		0

		1



		9

		P Phú Khương

		367

		12.154

		5

		0

		0

		5



		10

		Xã Sơn Đông

		1.067

		12.365

		6

		0

		0

		6



		11

		Xã Phú Hưng

		1.011

		12.177

		7

		0

		0

		7



		12

		Xã Bình Phú

		662

		6.939

		2

		0

		0

		2



		13

		Xã Mỹ Thạnh An 

		1.055

		10.499

		2

		0

		0

		2



		14

		Xã Nhơn Thạnh

		926

		6.683

		0

		0

		0

		0



		15

		Xã Phú Nhuận

		507

		3.946

		2

		0

		0

		2



		16

		Xã Phú Tân

		 

		7.154

		1

		0

		0

		1



		17

		Các tuyến đường tránh TP, đường mới mở

		3

		4

		7



		Cộng

		6.382

		116.777

		38

		3

		4

		45





QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUYỆN THẠNH PHÚ ĐẾN NĂM 2020

		STT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG 

		Hiện trạng đến năm 2010

		Dự kiến phát triển đến 2020



		

		

		Diện tích
(Ha)

		Dân số

		Số lượng
Hiện có

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số 
Cửa hàng



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		7

		8

		9



		1

		Thị trấn Thạnh Phú

		1.112

		9.458

		4

		0

		0

		4



		2

		xã Phú Khánh

		1.331

		6.006

		1

		0

		0

		1



		3

		Xã Đại Điền

		1.133

		5.314

		0

		0

		0

		0



		4

		Xã Quới Điền

		1.449

		6.229

		2

		0

		0

		2



		5

		Xã Tân Phong

		1.440

		7.323

		2

		0

		0

		2



		6

		Xã Mỹ Hưng

		1.378

		6.754

		2

		0

		0

		2



		7

		Xã An Thạnh

		1.315

		4.289

		5

		0

		0

		5



		8

		Xã Thới Thạnh

		1.986

		6.744

		0

		0

		0

		0



		9

		Xã Hoà Lợi

		2.109

		9.301

		0

		0

		0

		0



		10

		Xã An Điền

		4.328

		5.590

		1

		0

		1

		2



		11

		Xã Bình Thạnh

		1.776

		8.108

		1

		0

		0

		1



		12

		Xã An Thuận 

		1.914

		8.863

		2

		0

		0

		2



		13

		Xã An Quy

		3.406

		6.449

		2

		0

		0

		2



		14

		Xã Thạnh Hải

		5.925

		8.257

		3

		0

		1

		4



		15

		Xã An Nhơn

		2.565

		5.457

		1

		2

		0

		3



		16

		Xã Giao Thạnh

		1.903

		6.200

		3

		0

		0

		3



		17

		Xã Thạnh Phong

		5.741

		8.947

		3

		1

		0

		4



		18

		Xã Mỹ An

		3.234

		8.374

		0

		0

		0

		0



		Cộng

		44.044

		127.663

		32

		3

		2

		37





QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUYỆN MỎ CÀY BẮC ĐẾN NĂM 2020

		STT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG 

		Hiện trạng đến năm 2010

		Dự kiến phát triển đến 2020



		

		

		Diện tích
(Ha)

		Dân số

		Số lượng
CHXD

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số Cửa hàng



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Xã Nhuận Phú Tân

		1.830

		12224

		4

		1

		1

		6



		2

		Xã Thanh Tân

		1.550

		10361

		2

		0

		1

		3



		3

		Xã Tân Thành Bình 

		1.713

		12138

		7

		0

		0

		7



		4

		Xã Tân Phú Tây

		965

		6545

		1

		0

		0

		1



		5

		Xã Tân Thanh Tây

		987

		6176

		1

		1

		0

		2



		6

		Xã Thạnh Ngãi

		1.057

		7780

		0

		0

		1

		1



		7

		Xã Thành An

		1.060

		7468

		0

		1

		0

		1



		8

		Xã Tân Bình

		984

		7566

		1

		0

		0

		1



		9

		Xã Phước Mỹ Trung

		793

		7029

		3

		0

		2

		5



		10

		Xã Hoà Lộc

		1.235

		8092

		2

		0

		0

		2



		11

		Xã Khánh Thạnh Tân

		1.541

		10674

		1

		0

		0

		1



		12

		Xã Phú Mỹ

		918

		5787

		0

		0

		1

		1



		13

		Xã Hưng Khánh Trung A

		1.332

		7824

		2

		1

		0

		3



		Cộng

		15.965

		109.664

		24

		4

		6

		34





QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUYỆN MỎ CÀY NAM ĐẾN NĂM 2020


		STT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG 

		Hiện trạng đến năm 2010

		Dự kiến phát triển đến 2020



		

		

		Diện tích
(Ha)

		Dân số

		Số lượng
CHXD

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số 
Cửa hàng



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		7

		8

		9



		1

		Thị Trấn Mỏ Cày

		522

		13.478

		4

		0

		0

		4



		2

		Xã An Thạnh

		1.350

		13.943

		5

		0

		1

		6



		3

		Xã Hương Mỹ

		2.169

		13.756

		2

		0

		1

		3



		4

		Xã An Định

		1.451

		13.187

		1

		1

		0

		2



		5

		Xã Cẩm Sơn 

		2.308

		12.814

		1

		1

		0

		2



		6

		Xã  Định Thuỷ

		1.438

		12.354

		1

		1

		0

		2



		7

		Xã Phước Hiệp

		991

		8.058

		0

		0

		1

		1



		8

		Xã An Thới

		1.044

		8.962

		2

		0

		0

		2



		9

		Xã Thành Thới A

		1.772

		11.154

		0

		1

		1

		2



		10

		Xã Tân Trung

		1.336

		10.527

		1

		0

		1

		2



		11

		Xã Minh Đức 

		1.689

		10.489

		0

		1

		0

		1



		12

		Xã Bình Khánh Đông

		958

		7.701

		2

		0

		1

		3



		13

		Xã Thành Thới B

		1.800

		9.489

		4

		0

		0

		4



		14

		Xã Bình Khánh Tây

		541

		4.387

		0

		0

		0

		0



		15

		Xã Ngãi Đăng

		816

		5.842

		1

		0

		0

		1



		16

		Xã Tân Hội 

		868

		8.782

		1

		1

		0

		2



		17

		Xã Đa Phước Hội

		921

		8.266

		4

		0

		0

		4



		Cộng

		21.974

		173.189,0

		29

		6

		6

		41





QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUYỆN BÌNH ĐẠI ĐẾN NĂM 2020

		STT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG 

		Hiện trạng đến năm 2010

		Dự kiến phát triển đến 2020



		

		

		Diện tích
(Ha)

		Dân số

		Số lượng
CHXD

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số 
Cửa hàng



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Thị trấn Bình Đại

		952

		10.122

		3

		0

		0

		3



		2

		Xã Tam Hiệp

		1.366

		3.257

		0

		1

		1

		2



		3

		Xã Long Định

		697

		5.025

		2

		0

		1

		3



		4

		Xã Long Hoà

		798

		4.601

		0

		1

		0

		1



		5

		Xã Phú Thuận

		756

		4.462

		1

		0

		1

		2



		6

		Xã Vang Quới Tây

		1.073

		5.955

		0

		1

		0

		1



		7

		Xã Vang Quới Đông

		1.029

		4.527

		1

		0

		0

		1



		8

		Xã Châu Hưng

		1.106

		5.004

		2

		0

		1

		3



		9

		Xã Phú Vang

		998

		3.798

		0

		1

		0

		1



		10

		Xã Lộc Thuận

		1.065

		6.459

		2

		0

		1

		3



		11

		Xã Định Trung

		2.560

		8.368

		2

		0

		1

		3



		12

		Xã Thới Lai

		1.535

		6.505

		1

		0

		1

		2



		13

		Xã Bình Thới

		2.073

		7.898

		9

		1

		0

		10



		14

		Xã Phú Long

		1.946

		5.965

		1

		0

		1

		2



		15

		Xã Bình Thắng

		1.302

		10.569

		10

		0

		0

		10



		16

		Xã Thạnh Trị

		2.174

		7.591

		6

		0

		0

		6



		17

		Xã Đại Hoà Lộc

		2.356

		7.922

		3

		0

		0

		3



		18

		Xã Thừa Đức

		6.046

		7.549

		3

		0

		1

		4



		19

		Xã Thạnh Phước

		5.105

		9.209

		3

		0

		1

		4



		20

		Xã Thới Thuận

		5.467

		7.527

		2

		0

		1

		3



		Cộng

		40.402

		132.313

		51

		5

		11

		67





QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUYỆN BA TRI ĐẾN NĂM 2020


		STT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG 

		Hiện trạng đến năm 2010

		Dự kiến phát triển đến 2020



		

		

		Diện tích
(Ha)

		Dân số

		Số lượng
CHXD

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số 
Cửa hàng



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Thị trấn Ba Tri

		579

		10.823

		11

		0

		0

		11



		2

		Xã Tân Mỹ

		1.236

		2.546

		1

		0

		0

		1



		3

		Xã Mỹ Hoà

		1.729

		7.294

		1

		0

		2

		3



		4

		Xã Tân Xuân

		2.506

		11.769

		6

		0

		1

		7



		5

		Xã Mỹ Chánh

		1.114

		6.583

		2

		0

		1

		3



		6

		Xã Bảo Thạnh

		2.479

		10.486

		2

		0

		1

		3



		7

		Xã An Phú Trung

		1.042

		6.431

		0

		1

		0

		1



		8

		Xã Mỹ Thạnh

		917

		5.188

		1

		0

		1

		2



		9

		Xã Mỹ Nhơn

		954

		6.958

		3

		0

		0

		3



		10

		Xã Phước Tuy

		510

		4.515

		0

		0

		0

		0



		11

		Xã Phú Ngãi

		1.042

		5.862

		1

		0

		0

		1



		12

		Xã An Ngãi Trung

		1.422

		8.778

		4

		0

		0

		4



		13

		xã Phú Lễ

		1.048

		7.006

		1

		0

		0

		1



		14

		Xã An Bình Tây

		1.928

		10.612

		3

		0

		0

		3



		15

		Xã Bảo Thuận

		3.240

		8.670

		3

		0

		0

		3



		16

		Xã Tân Hưng

		1.198

		5.941

		0

		1

		1

		2



		17

		Xã An Ngãi Tây

		1.264

		5.828

		1

		0

		1

		2



		18

		Xã An Hiệp

		2.652

		9.198

		1

		1

		1

		3



		19

		Xã Vĩnh Hoà

		786

		5.455

		1

		0

		1

		2



		20

		Xã Tân Thuỷ

		1.204

		9.513

		7

		0

		0

		7



		21

		Xã Vĩnh An

		747

		5.590

		3

		0

		1

		4



		22

		Xã An Đức

		1.141

		6.462

		1

		0

		1

		2



		23

		Xã An Hoà Tây

		1.753

		10.592

		5

		0

		0

		5



		24

		Xã An Thuỷ

		3.063

		15.735

		10

		0

		1

		11



		Cộng

		35.553

		187.835

		68

		3

		13

		84





QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUYỆN GIỒNG TRÔM ĐẾN NĂM 2020

		STT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG 

		Hiện trạng đến năm 2010

		Dự kiến phát triển đến 2020



		

		

		Diện tích
(Ha)

		Dân số

		Số lượng
CHXD

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số Cửa hàng 



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		TT Giồng Trôm

		1.176

		10.035

		1

		0

		0

		1



		2

		Xã Phong Nẫm

		1.010

		5.732

		1

		1

		0

		2



		3

		Xã Phong Mỹ

		1.022

		3.696

		1

		0

		0

		1



		4

		Xã Mỹ Thạnh

		728

		8.030

		3

		0

		0

		3



		5

		Xã Châu Hoà

		1.994

		8.976

		1

		1

		0

		2



		6

		Xã Lương Hoà

		1.672

		10.551

		2

		1

		0

		3



		7

		Xã Lương Quới

		605

		4.549

		0

		0

		0

		0



		8

		Xã Lương Phú

		1.031

		5.962

		0

		1

		0

		1



		9

		Xã Châu Bình

		2.733

		7.869

		0

		0

		1

		1



		10

		Xã Thuận Điền

		1.007

		5.655

		1

		1

		0

		2



		11

		Xã Sơn Phú

		1.396

		7.182

		8

		1

		0

		8



		12

		Xã Bình Hoà

		1.544

		8.994

		3

		0

		0

		3



		13

		Xã Phước Long

		1.446

		8.076

		1

		0

		0

		1



		14

		Xã Hưng Phong

		1.158

		5.060

		0

		0

		1

		0



		15

		Xã Long Mỹ

		1.207

		7.073

		0

		0

		1

		1



		16

		Xã Tân Hào

		1.047

		6.800

		2

		0

		0

		2



		17

		Xã Bình Thành

		1.565

		9.350

		1

		0

		0

		1



		18

		Xã Tân Thanh

		1.719

		10.949

		1

		0

		1

		2



		19

		Xã Tân Lợi Thạnh

		1.209

		6.793

		1

		0

		0

		1



		20

		Xã Thạnh Phú Đông

		2.137

		9.662

		1

		0

		1

		2



		21

		Xã Hưng Nhượng

		1.924

		10.565

		1

		0

		1

		2



		22

		Xã Hưng Lễ

		1.872

		6.725

		0

		0

		1

		1



		Cộng

		31.203

		168.284

		29

		6

		7

		42





QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU HUYỆN CHÂU THÀNH ĐẾN NĂM 2020


		STT

		TÊN ĐỊA PHƯƠNG 

		Hiện trạng đến năm 2010

		Dự kiến phát triển đến 2020



		

		

		Diện tích
(Ha)

		Dân số

		Số lượng
CHXD

		2011-2015

		2016-2020

		Tổng số Cửa hàng



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		TT Châu Thành

		311

		3.559

		5

		0

		0

		5



		2

		Xã Tân Thạch

		897

		12.394

		2

		0

		1

		3



		3

		Xã Quới Sơn

		1.634

		11.070

		3

		0

		1

		4



		4

		Xã An Khánh

		1.541

		8.825

		2

		1

		0

		3



		5

		Xã Giao Long

		409

		3.284

		2

		0

		0

		2



		6

		Xã Giao Hoà

		644

		3.471

		2

		0

		1

		2



		7

		Xã Phú Túc

		1.628

		8.939

		1

		1

		0

		2



		8

		Xã Phú Đức

		1.476

		7.301

		2

		1

		1

		4



		9

		Xã Phú An Hoà 

		566

		5.033

		1

		0

		1

		2



		10

		Xã An Phước 

		620

		3.748

		0

		1

		0

		1



		11

		Xã Tam Phước

		1.074

		9.474

		1

		1

		0

		2



		12

		Xã Thành Triệu

		843

		5.687

		0

		1

		1

		2



		13

		Xã Tường Đa

		882

		4.863

		0

		1

		1

		2



		14

		Xã Tân Phú

		2.594

		12.239

		3

		0

		1

		3



		15

		Xã Quới Thành

		616

		4.799

		0

		0

		1

		2



		16

		Xã Phước Thạnh

		942

		5.645

		0

		1

		0

		2



		17

		Xã An Hoá

		372

		3.978

		3

		0

		0

		3



		18

		Xã Tiên Long

		1.199

		7.264

		0

		1

		0

		2



		19

		Xã An Hiệp

		764

		5.513

		2

		0

		1

		3



		20

		Xã Hữu Định

		1.358

		8.803

		4

		0

		1

		4



		21

		Xã Tiên Thuỷ

		1.775

		13.490

		5

		0

		0

		5



		22

		Xã Sơn Hoà

		562

		5.320

		1

		0

		0

		1



		23

		Xã Mỹ Thành

		331

		2.396

		0

		1

		0

		1



		Cộng

		23.038

		157.095

		39

		10

		11

		60





SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2006-2010


Đơn vị tính: Tấn 


		STT

		Tên Địa phương

		2005

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		TĐPT



		1

		TP Bến Tre

		21.717,39

		23.511,16

		25.709,33

		26.185,44

		29.411,67

		33.749,44

		9,21



		2

		Huyện Chợ Lách

		18.633,41

		23.909,66

		24.102,50

		24.995,18

		25.575,38

		28.128,53

		8,58



		3

		Huyện Châu Thành

		15.845,15

		21.917,19

		24.638,11

		26.185,43

		26.845,52

		28.120,54

		12,15



		4

		Huyện Giồng Trôm

		12.575,22

		16.936,01

		17.139,57

		21.424,45

		23.017,83

		26.717,96

		16,26



		5

		Huyện Ba Tri

		31.461,93

		35.007,70

		37.492,77

		42.844,29

		47.314,42

		50.624,17

		9,98



		6

		Huyện Bình Đại

		27.612,90

		32.474,29

		34.276,11

		39.278,14

		40.920,60

		46.405,49

		10,93



		7

		Huyện Thạnh Phú

		16.178,38

		17.035,64

		19.282,00

		20.234,20

		20.460,29

		23.202,74

		7,47



		8

		Huyện Mỏ Cày Nam

		14.910,88

		16.736,74

		18.210,80

		19.044,93

		22.378,44

		23.905,86

		9,9



		9

		Huyện Mỏ Cày Bắc

		10.421,75

		11.715,73

		13.390,26

		17.853,70

		19.820,91

		20.390,29

		14,36



		Cộng 

		169.361,00

		199.244,13

		214.241,44

		238.045,76

		255.745,06

		281.245,00

		10,67





DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ 2011-2020


		Số
TT

		Diễn giải

		2010

		2015

		2020

		TĐPT
2011-2020



		

		

		

		Sản lượng

		TĐPT

		Sản lượng

		TĐPT

		



		

		

		

		

		2011-2015

		

		2016-2020

		



		1

		Xăng

		121.712,68

		188.995,45

		9,2

		318.812,50

		11,02

		10,1



		2

		Dầu DO

		149.059,67

		273.222,30

		12,88

		529.532,13

		14,15

		13,51



		3

		Các loại khác

		10.472,66

		20.286,25

		14,13

		50.512,00

		20

		17,04



		Tổng cộng

		281.245,01

		482.504,00

		11,4

		898.856,70

		13,25

		12,32





(�) Không kể diện tích đất xây dựng khu sinh hoạt cho công nhân  và đường cho xe ra vào cửa hàng (theo QCVN 07:2010/BXD







(�) Số liệu tính toán cụ thể  trong phần phụ lục.



(�) Chi tiết xem trong phần phụ lục. 



(�) Xem danh sách trong phần phụ lục.



       (�),(6)  Xem danh sách trong phần phụ lục 
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